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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhu cầu vốn cho hoạt động 

kinh doanh ngày càng gia tăng, khiến cho hoạt động cho vay của Ngân 

hàng thương mại trở nên quan trọng. Để phòng ngừa rủi ro từ hoạt động 

cho vay, các Ngân hàng thương mại thường yêu cầu khách hàng phải cam 

kết bảo đảm bằng tài sản. Một trong những hình thức bảo đảm tiền vay 

hiệu quả nhất thường được Ngân hàng thương mại ưa chuộng, đó là thế 

chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm cho các nghĩa vụ hoàn trả tiền vay. 

Việc sáng tạo ra biện pháp thế chấp bất động sản (trong đó có thế chấp 

quyền sử dụng đất) được coi là thành công lớn của nền pháp lý nhân loại. 

Ở Việt Nam, thế chấp quyền sử dụng đất là một trong những quyền năng 

của người sử dụng đất, được chính thức ghi nhận khi Luật đất đai năm 

1993 ra đời. Việc thế chấp quyền sử dụng đất là hình thức bảo đảm được 

sử dụng phổ biến nhất trong thực tế hiện nay, đặc biệt là trong việc bảo 

đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền vay theo hợp đồng tín dụng. 

Trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật theo cơ chế thị trường, nhiều quy định về thế chấp nói chung và 

thế chấp quyền sử dụng đất nói riêng đã và đang bộc lộ những hạn chế, bất 

cập dẫn đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp 

đồng. Chính điều này đặt ra nhu cầu khách quan của việc nghiên cứu, tìm 

hiểu về thực tiễn thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để vay 

vốn ngân hàng tại các địa phương, trong đó có tỉnh Gia Lai. 

Xuất pháp từ thực trạng đó, tôi đã quyết định lựa chọn đề tài“Thực 

hiện hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay tại các 
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ngân hàng thương mại - qua thực tiễn tại tỉnh Gia Lai”làm đề tài nghiên 

cứu cho luận văn thạc sĩ của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Liên quan đến việc nghiên cứu các quy định của pháp luật về tình 

hình thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đảm bảo tiền vay tại 

các ngân hàng thương mại, đã có một số công trình nghiên cứu khoa học 

của một số tác giả như: 

- Luận văn thạc sĩ của Đinh Thị Liên về đề tài “Pháp luật về thế 

chấp quyền sử dụng đất để vay vốn tại các ngân hàng thương mại và thực 

tiễn áp dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam”. 

- Luận văn thạc sĩ của Bùi Thị Thanh Hằng về đề tài “Thế chấp quyền 

sử dụng đất bảo đảm hợp đồng tín dụng ngân hàng ở nước ta hiện nay”. 

Ngoài ra, còn có các bài báo, bài bình luận, tạp chí chuyên khảo 

nghiên cứu hoặc đề cập đến khía cạnh ký kết hay thực hiện hợp đồng thế 

chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng. Tuy nhiên, chưa có công 

trình nào ở cấp độ luận văn thạc sĩ nghiên cứu về việc thực hiện hợp đồng 

thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai. Đây là cơ sở thực tiễn để học viên lựa chọn đề tài này làm luận văn 

thạc sĩ. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Thông qua việc nghiên cứu vấn đề lí luận và thực tiễn về thực hiện 

hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để đảm bảo tiền vay tại các ngân 

hàng thương mại, luận văn có mục đích chỉ ra những hạn chế, bất cập đang 

tồn tại trong các quy định pháp lý hiện hành về thế chấp quyền sử dụng đất 

vay vốn ngân hàng, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thế 
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chấp quyền sử dụng đất và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi hợp đồng 

thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn ngân hàng ở Việt Nam. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ nghiên cứu làm rõ 

các vấn đề sau đây: 

- Những vấn đề lý thuyết về hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 

vay vốn ngân hàng và lý thuyết về việc thực hiện hợp đồng thế chấp quyền 

sử dụng đất vay vốn ngân hàng. 

- Thực tiễn thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn 

ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

- Đánh giá thực trạng pháp luật về đảm bảo tiền vay tại các ngân 

hàng thương mại bằng biện pháp thế chấp quyền sử dụng đất.  

- Kiến nghị những biện pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thế 

chấp quyền sử dụng đất vay vốn ngân hàng và các giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn ngân 

hàng ở Việt Nam nói chung và trên điạ bàn tỉnh Gia Lai nói riêng. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn bao gồm các học thuyết, quan 

điểm, kết luận khoa học của các tác giả trong và ngoài nước về hợp đồng 

thế chấp quyền sử dụng đất; các quy định của pháp luật Việt Nam về hợp 

đồng thế chấp quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay tại các ngân hàng 

thương mại; tình hình thực tiễn thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất đảm bảo tiền vay tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai. 
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4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của luận văn được xác định bao gồm: 

- Các vấn đề lý luận về thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 

vay vốn ngân hàng;  

- Thực tiễn thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn 

ngân hàng ở Việt Nam nói chung và địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng trong 

giai đoạn 10 năm từ 2005 đến 2015. 

5. Cơ sở phƣơng pháp luận 

5.1. Phƣơng pháp luận nghiên cứu 

Đề tài được nghiên cứu dựa trên phương pháp tiếp cận từ thực tiễn 

thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đảm bảo tiền vay tại các 

ngân hàng thương mại để thông qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện 

pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật liên quan đến thế chấp quyền sử 

dụng đất vay vốn ngân hàng. 

5.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Trên cơ sở phương pháp tiếp cận từ thực tiễn, luận văn sử dụng các 

phương pháp nghiên cứu chủ yếu như: 

Phương pháp phân tích, bình luận, khái quát hóa và so sánh được sử 

dụng chủ yếu trong Chương 1 khi nghiên cứu các vấn đề lý luận về hợp 

đồng thế chấp quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay tại các ngân hàng 

thương mại. 

Phương pháp so sánh luật học, phân tích, tổng hợp, thống kê, đánh giá 

được sử dụng chủ yếu trong Chương 2 khi đi sâu vào nghiên cứu thực tiễn 

thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân 

hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng ở Chương 3 khi đưa 
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ra những hạn chế, bất cập để từ đó đưa ra những đề xuất, giải pháp hoàn 

thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện hợp đồng thế 

chấp quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay tại các ngân hàng thương mại tại 

địa bàn tỉnh Gia Lai. 

6. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 

6.1. Câu hỏi nghiên cứu 

1. Các quy định pháp luật và cơ sở pháp lý về việc hiện hợp đồng thế 

chấp quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại hiện 

nay như thế nào? 

2. Thực tiễn thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất bảo đảm 

tiền vay tại ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai như thế nào? 

3. Những hạn chế, bất cập của pháp luật về thế chấp quyền sử dụng 

đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại là gì? 

4. Giải pháp nào hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả trong việc 

thực hiện hợp đồng thế chấp bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại? 

6.2. Giả thuyết nghiên cứu 

- Việc thực hiện hợp đồng thế chấp bảo đảm tiền vay tại ngân hàng 

thương mại tại địa phương còn nhiều vướng mắc. 

- Cơ chế thực hiện hợp đồng thế chấp bảo đảm tiền vay tại ngân hàng 

thương mại còn nhiều bất cập 

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Kết quả nghiên cứu của luận văn này là hệ thống hóa các vấn đề lý 

luận về thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn ngân 

hàng; chỉ rõ những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành về hợp đồng 

thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn ngân hàng qua thực tiễn thực hiện hợp 

đồng thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia 
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Lai. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thế chấp 

quyền sử dụng đất vay vốn ngân hàng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực 

hiện hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn ngân hàng ở Việt Nam 

nói chung và trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng. 

8. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mục lục, lời nói đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham 

khảo, luận văn được thiết kế gồm 3 chương như sau: 

Chƣơng 1: Những vấn đề lí luận về thực hiện hợp đồng thế chấp 

quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay tại các ngân hàng thương mại. 

Chƣơng 2: Cơ sở pháp lý và thực tiễn thực hiện hợp đồng thế chấp 

quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai. 

Chƣơng 3: Những hạn chế, bất cập của pháp luật về thế chấp quyền sử 

dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại và một số kiến nghị. 
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Chƣơng 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

 THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BẢO ĐẢM TIỀN VAY 

 TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.1. Những vấn đề lý luận về hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 

bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thƣơng mại 

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 

bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại 

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, 

theo đó bên sử dụng đất (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng quyền sử dụng 

đất của mình để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự với bên kia (sau 

đây gọi là bên nhận thế chấp). Bên thế chấp được tiếp tục sử dụng đất 

trong thời hạn thế chấp
1
 

Định nghĩa trên cho thấy hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất có 

một số đặc điểm cơ bản sau đây: 

Thứ nhất, về chủ thể của hợp đồng. Hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất luôn luôn có bên thế chấp là người sử dụng đất. Còn bên nhận thế 

chấp là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình (bên có quyền trong quan hệ nghĩa vụ 

cần được bảo đảm bằng biện pháp thế chấp). Do bên thế chấp là người sử 

dụng đất nên về nguyên tắc, chủ thể này phải thỏa mãn các điều kiện thế 

chấp quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 và 

Luật đất đai năm 2013. 

Thứ hai, về đối tượng của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất. Hợp 

đồng này luôn có đối tượng là quyền sử dụng đất. Đây là một loại tài sản đặc 

biệt – quyền tài sản, thuộc sở hữu của bên thế chấp (người sử dụng đất). 

                                                 
1
Điều 715 Bộ luật dân sự năm 2005. 
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Ngoài những đặc trưng cơ bản trên đây, hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất có đầy đủ các đặc điểm khác của hợp đồng thế chấp tài sản 

thông thường. 

Riêng đối với hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay 

tại ngân hàng thương mại, ngoài những đặc điểm chung của hợp đồng thế 

chấp quyền sử dụng đất như đã phân tích ở trên, hợp đồng thế chấp quyền 

sử dụng đất để bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại còn có một số 

đặc điểm khác như sau: 

Một là, chủ thể nhận thế chấp trong hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại luôn là ngân hàng 

thương mại. 

Hai là, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay tại 

ngân hàng thương mại luôn được giao kết trên cơ sở một hợp đồng khác là 

hợp đồng tín dụng (vốn là hợp đồng được ký kết giữa bên vay và bên cho 

vay là ngân hàng thương mại). 

1.1.2. Các điều kiện có hiệu lực và thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp 

đồng thế chấp quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng 

thương mại 

Về các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng là tổng hợp những yêu cầu, đòi 

hỏi mang tính pháp lý do Nhà nước xác định nhằm đảm bảo cho hợp đồng 

được lập đúng bản chất của nó. 

Về lý thuyết, do hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất cũng là một loại 

hợp đồng nên nó cũng sẽ phải tuân thủ các điều kiện chung về hiệu lực như 

đối với tất cả các loại hợp đồng khác như đã nhắc đến ở trên. Cụ thể là: 
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Thứ nhất, điều kiện về chủ thể tham gia hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại.  

Thứ hai, điều kiện về nội dung của hợp đồng và mục đích giao kết 

hợp đồng
2
. 

Thứ ba, điều kiện về sự tự nguyện, tự do ý chí và thống nhất ý chí 

giữa các bên tham gia hợp đồng. 

Thứ tư,điều kiện về hình thức của hợp đồng. 

Về thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất. 

Ở Việt Nam, tại Điều 405 Bộ luật dân sự2005, nhà làm luật ghi nhận: 

“Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết, 

trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”. 

1.1.3. Quyền, nghĩa vụ pháp lý của các bên trong hợp đồng thế chấp 

quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại. 

1.1.3.1. Quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp trong hợp đồng thế chấp 

quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại. 

Thứ nhất, nghĩa vụ chuyển giao cho bên nhận thế chấp các giấy tờ 

gốc chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản thế chấp. 

Thứ hai, quyền yêu cầu bên nhận thế chấp bảo quản và bảo đảm an 

toàn cho các giấy tờ gốc về quyền sở hữu tài sản (Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) mà mình đã chuyển 

giao khi thiết lập hợp đồng thế chấp. 

Thứ ba, nghĩa vụ bàn giao tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp tiền 

hành phát mãi để thu hồi nợ nếu đến hạn mà bên có nghĩa vụ không thực 

hiện nghĩa vụ theo hợp đồng tín dụng. 

                                                 
2
Điều 123 bộ luật dân sự 
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Thứ tư, quyền yêu cầu bên nhận thế chấp hoàn trả lại tài sản thế chấp 

hoặc làm thủ tục giải chấp đối với tài sản sau khi bên có nghĩa vụ đã hoàn 

thành nghĩa vụ trả nợ tiền vay theo hợp đồng tín dụng. 

1.1.3.2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp trong hợp đồng thế 

chấp quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại. 

Về phương diện lý thuyết, với tư cách là bên nhận thế chấp, chủ thể 

này sẽ có các quyền, nghĩa vụ cơ bản sau đây: 

Thứ nhất, quyền yêu cầu bên thế chấp chuyển giao cho mình các giấy 

tờ gốc chứng minh quyền sở hữu tài sản thế chấp (Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất). 

Thứ hai, nghĩa vụ bảo quản các giấy tờ gốc của tài sản thế chấp 

(Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất). 

Thứ ba, quyền kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản thế 

chấp của bên thế chấp trong suốt thời gian thế chấp. 

Thứ tư, quyền yêu cầu bên thế chấp chuyển giao tài sản thế chấp để 

phát mãi theo các phương thức đã thỏa thuận hoặc theo phương thức do pháp 

luật quy định để thu hồi nợ cho mình, nếu đến hạn mà bên có nghĩa vụ không 

thực hiện đúng nghĩa vụ hoàn trả tiền vay theo hợp đồng tín dụng. 

Thứ năm, nghĩa vụ trả lại cho bên thế chấp các giấy tờ về tài sản thế 

chấp đã cầm giữ trong thời gian thế chấp. 

1.2. Những vấn đề lý luận về thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thƣơng mại 

1.2.1. Khái niệm, nội dung và quy trình thực hiện hợp đồng thế chấp 

quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại 

Trước hết, về khái niệm thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử dụng 

đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại. 
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Thứ hai, về nội dung thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 

bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại. 

Thứ ba, về quy trình thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 

bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại. 

Một cách khái quát, có thể hình dung quy trình thực hiện hợp đồng thế 

chấp quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng sẽ diễn ra như sau: 

- Bước 1: Bên thế chấp chuyển giao các giấy tờ gốc về quyền sở hữu 

tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp. Việc chuyển giao các giấy tờ về 

quyền sở hữu tài sản thế chấp phải được các bên lập thành biên bản hợp lệ, 

mỗi bên giữ một bản để kiểm soát lẫn nhau và làm bằng chứng thực hiện 

các quyền, nghĩa vụ của mình sau này.  

- Bước 2: Bên nhận thế chấp có trách nhiệm cầm giữ, quản lý chặt 

chẽ các giấy tờ về tài sản thế chấp, nếu để hư hỏng, mất mát thì phải bồi 

thường. Ngược lại, bên thế chấp có quyền tiếp tục cầm giữ, quản lý, khai 

thác công dụng của tài sản thế chấp nhưng không được định đoạt tài sản 

này dưới bất kỳ hình thức nào, nếu không có sự đồng ý của bên nhận thế 

chấp. Trong thời gian thế chấp, bên nhận thế chấp có quyền kiểm tra, giám 

sát việc quản lý, sử dụng tài sản thế chấp của bên thế chấp và có quyền áp 

dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để ngăn ngừa nguy cơ tài sản thế 

chấp bị xuống cấp hoặc bị tẩu tán bởi bên thế chấp. 

- Bước 3: Đến hạn thanh toán tiền vay theo hợp đồng tín dụng, nếu 

bên vay vi phạm nghĩa vụ trả nợ tiền vay thì bên nhận thế chấp có quyền 

yêu cầu bên thế chấp bàn giao tài sản để phát mãi theo thỏa thuận hoặc 

theo quy định của pháp luật. Bên thế chấp có tránh nhiệm hợp tác trên tinh 

thần thiện chí để đảm bảo việc phát mãi thành công và đảm bảo thanh toán 

đầy đủ các khoản nợ được bảo đảm cho bên nhận thế chấp.    
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- Bước 4: Bên nhận thế chấp hoàn trả cho bên thế chấp số tiền còn lại 

từ việc bán tài sản thế chấp (nếu có), sau khi đã trừ đi chi phí phát mãi và 

thanh toán hết nợ được bảo đảm cho bên nhận thế chấp. 

- Bước 5: Bên nhận thế chấp làm thủ tục “giải chấp” đối với tài sản 

thế chấp cho bên thế chấp trong trường hợp các bên không cần phải phát 

mãi tài sản thế chấp (do nghĩa vụ được bảo đảm đã thực hiện xong) hoặc 

do thay thế biện pháp thế chấp bằng biện pháp bảo đảm khác. 

1.2.2. Những yếu tố tác động đến việc thực hiện hợp đồng thế chấp 

quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại 

Ở mức độ khái quát, có thể cho rằng việc thực hiện hợp đồng thế 

chấp quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại chịu 

sự tác động của các yếu tố sau đây: 

Thứ nhất, yếu tố lợi ích của các bên tham gia hợp đồng. 

 Thứ hai, yếu tố ý chí của các bên tham gia hợp đồng cũng có những 

ảnh hưởng nhất định đến quá trình thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại 

 Thứ ba, yếu tố thị trường bất động sản cùng với những biến động thất 

thường của nó cũng có tác động nhất định đến việc thực hiện hợp đồng thế 

chấp quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại. 

 Thứ tư, yếu tố vị trí địa lý của bất động sản được thế chấp cũng có 

tác động trực tiếp đến khả năng thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại. 

 Thứ năm, yếu tố pháp lý liên quan đến tài sản thế chấp cũng có 

những tác động trực tiếp đến khả năng thực hiện hợp đồng thế chấp quyền 

sử dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại. 
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Chƣơng 2 

CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THẾ 

CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN 

HÀNG THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI 

2.1. Cơ sở pháp lý của việc thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thƣơng mại 

Nói đến cơ sở pháp lý cho việc thực hiện hợp đồng thế chấp quyền 

sử dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại là nói đến các văn 

bản quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành, trong đó có chứa đựng các 

quy phạm pháp luật quy định về nguyên tắc thực hiện hợp đồng; nội dung 

và phương thức thực hiện hợp đồng. 

Ở mức độ khái quát, có thể liệt kê một số văn bản quy phạm pháp luật 

sau đây là cơ sở pháp lý trực tiếp cho việc ký kết và thực hiện hợp đồng thế 

chấp quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại: 

- Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

- Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của 

Chính phủ về giao dịch bảo đảm (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi 

Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 2 năm 2012 của Chính phủ); 

Văn bản hợp nhất số 8019/VBHN-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2013 của 

Bộ Tư pháp về Nghị định quy định về giao dịch bảo đảm; 

- Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06 

tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm.  

Phần phân tích dưới đây sẽ thể hiện rõ hơn các khía cạnh khác nhau 

của pháp luật hiện hành về thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 

bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại. 
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2.1.1. Các quy định về nguyên tắc thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại 

Các nguyên tắc này bao gồm: 

Thứ nhất, nguyên tắc thực hiện đúng đối tượng, chất lượng, số lượng, 

chủng loại, thời hạn, phương thức và các thoả thuận khác. 

Thứ hai, nguyên tắc thực hiện một cách trung thực, theo tinh thần hợp tác 

và có lợi nhất cho các bên, bảo đảm tin cậy lẫn nhau. 

Thứ ba, nguyên tắc không xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công 

cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác khi thực hiện hợp đồng. 

2.1.2. Các quy định về thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 

bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại 

2.2. Thực tiễn thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đảm 

bảo tiền vay tại các ngân hàng thƣơng mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

Qua khảo sát thực tiễn thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử dụng 

đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai, 

tác giả luận văn nhận thấy bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực 

hiện hợp đồng này trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn còn nhiều khó khăn, 

vướng mắc phát sinh, cần được nghiên cứu, tìm hiểu để tìm ra biện pháp 

tháo gỡ. Cụ thể như sau: 

2.2.1. Thực tiễn thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đảm 

bảo tiền vay tại các ngân hàng thương mại từ phía bên thế chấp 

Ở mức độ khái quát, có thể nhận thấy kết quả thực hiện các quyền, 

nghĩa vụ của bên thế chấp được thể hiện như sau: 

Thứ nhất, về kết quả thực hiện nghĩa vụ của bên thế chấp.  
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Với tư cách là chủ thể có nghĩa vụ, bên thế chấp đã thực hiện khá tốt 

một số nghĩa vụ cơ bản của mình theo quy định trong hợp đồng thế chấp 

quyền sử dụng đất. 

Thứ hai, về kết quả thực hiện quyền của bên thế chấp.  

Với tư cách là chủ thể có quyền, bên thế chấp đã thực hiện tốt một số 

quyền cơ bản phát sinh từ hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, chẳng 

hạn như: Trong thời gian bên thế chấp mang quyền sử dụng đất của mình 

đi thế chấp để vay vốn ngân hàng thì họ vẫn có thể sử dụng và thực hiện 

các hoạt động trên đất như nuôi trồng, canh tác trên phần đất đó nhưng 

không được làm giảm giá trị của mảnh đất đó. Theo kết quả thực hiện cho 

thấy các chủ thể thế chấp đã thực hiện đúng theo trên thần của thỏa thuận. 

2.2.2. Thực tiễn thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đảm 

bảo tiền vay tại các ngân hàng thương mại từ phía bên nhận thế chấp 

Qua khảo sát thực tiễn thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử dụng 

đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai, 

tác giả luận văn cho rằng việc thực hiện hợp đồng này từ phía bên nhận thế 

chấp có những kết quả và khó khăn, vướng mắc như sau: 

Thứ nhất: Quyền xử lý tài sản bảo đảm để thu nợ thông qua khởi 

kiện, thi hành án. 

Thứ hai: Quyền định giá tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất. 

  Thứ ba: Quyền phát mãi tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất (xử lý 

tài sản thế chấp). 
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Chƣơng 3 

NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT CẬP CHỦ YẾU CỦA PHÁP LUẬT VỀ 

THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI 

NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

3.1. Những hạn chế, bất cập chủ yếu của pháp luật về thế chấp quyền 

sử dụng đất đảm bảo tiền vay tại các ngân hàng thƣơng mại 

3.1.1. Những hạn chế, bất cập chủ yếu của quy định về chủ thể tham gia 

hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất bảo đảm đảm tiền vay tại ngân hàng 

thương mại 

Chủ thể tham gia hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất được pháp luật 

hiện hành quy định khá đa dạng. Theo quy định của Luật Đất đai 2013 thì 

chủ thể có quyền thế chấp quyền sử dụng đất bao gồm: Cá nhân, hộ gia 

đình, tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Tuy nhiên, tại 

địa bàn tỉnh Gia Lai thì chủ thể thế chấp quyền sử dụng đất chủ yếu là cá 

nhân và hộ gia đình, trong đó việc thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia 

đình tại các ngân hàng thương mại để vay vốn luôn phát sinh nhiều vướng 

mắc, trong đó có những khó khăn, vướng mắc bắt nguồn từ những quy 

định chưa hợp lý của pháp luật 

Thứ nhất, khó khăn, vướng mắc từ việc xác định người đại diện hợp 

pháp của hộ gia đình khi ký kết và thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất. 

Thứ hai, do đặc thù về trình độ dân trí khá thấp của cá nhân, hộ gia 

đình đang sinh sống ở Tây Nguyên nên khi thế chấp quyền sử dụng đất để 

vay vốn ngân hàng, các chủ thể này thường không có khả năng hiểu rõ quy 

định của pháp luật cũng như không hiểu rõ nội dung các điều khoản của 

hợp đồng thế chấp. 
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Thứ ba, Luật Đất đai năm 2013 không cho phép tổ chức kinh tế được 

thế chấp tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất tại một tổ chức kinh tế 

khác ngoài tổ chức tín dụng để vay vốn là một quy định còn bất cập. 

Thứ tư, Luật Đất đai năm 2013 quy định việc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho vợ chồng hoặc hộ gia đình đã gây khó khăn cho các 

chủ thể liên quan khi phải xác định chính xác ai là chủ thể có quyền sử 

dụng đất được thế chấp. 

3.1.2. Những hạn chế, bất cập của quy định về đối tượng thế chấp quyền 

sử dụng đất bảo đảm đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại 

Trước tiên, đó là bất cập của quy định về điều kiện quyền sử dụng 

đất được thế chấp. 

Thứ hai, điểm bất cập tiếp theo là Luật Đất đai năm 2013 không cho 

phép người sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm được thế chấp quyền sử 

dụng đất. 

3.1.3. Những hạn chế, bất cập của quy định về hiệu lực hợp đồng thế chấp 

quyền sử dụng đất bảo đảm đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại 

3.1.4. Những hạn chế, bất cập của quy định về xử lý tài sản thế chấp là 

quyền sử dụng đất. 

Thứ nhất, hạn chế, bất cập của quy định về phương thức xử lý tài sản 

thế chấp là quyền sử dụng đất.  

Thứ hai, hạn chế, bất cập của quy định về cơ chế xin phép khi tổ 

chức tín dụng thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất. 

Thứ ba, hạn chế, bất cập của quy định về thứ tự thanh toán nợ sau 

khi xử lý quyền sử dụng đất. 

Thứ tư, hạn chế, bất cập của quy định về trách nhiệm hợp tác của các cơ 

quan nhà nước trong việc hỗ trợ tổ chức tín dụng xử lý quyền sử dụng đất. 
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Thứ năm,pháp luật hiện hành còn thiếu các quy định cần thiết nhằm 

hỗ trợ và thúc đẩy bên nhận bảo đảm thực thi quyền thu giữ tài sản bảo 

đảm để xử lý. 

Thứ sáu, hoạt động xử lý tài sản bảo đảm chưa nhận được sự hỗ trợ cần 

thiết và đầy đủ từ các quy định của pháp luật khác có liên quan (pháp luật về 

tố tụng, hành chính, định giá tài sản bảo đảm, bán đấu giá tài sản…). 

3.2. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện hợp đồng thế 

chấp quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thƣơng mại. 

3.2.1. Các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng thế chấp 

quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại 

Thứ nhất, cần nghiên cứu, sửa đổi các quy định tại các văn bản pháp 

luật về xử lý tài sản bảo đảm. 

Thứ hai, cần bãi bỏ các quy định về giao dịch bảo đảm còn mâu 

thuẫn, chưa thống nhất; đồng thời nghiên cứu bổ sung một số quy định 

nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, như quy định bảo vệ quyền kiểm soát tài 

sản thế chấp do bên thế chấp. 

Thứ ba, cần bổ sung một số quy định cụ thể về các vấn đề khác. 

3.2.2. Các kiến nghị về tổ chức thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại 

Thứ nhất, các vấn đề về sở hữu quyền sử dụng đất thì cơ quan quản 

lý cần có cơ chế giải quyết minh bạch về thông tin trên giấy tờ sở hữu tài 

sản, tránh tình trạng mập mờ về xác định sở hữu riêng, chung đối với tài 

sản trên giấy tờ sở hữu. 

Thứ hai, các ngân hàng cần phải hoàn thiện quy trình, hệ thống cơ 

chế chính sách, công cụ quản lý tài sản bảo đảm trong nội bộ ngân hàng.  
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Thứ ba, tiếp tục rà soát để bãi bỏ những quy định bất hợp lý về trình 

tự, thủ tục thực hiện quyền thế chấp của người sử dụng đất. 

Thứ tư, về mặt pháp lý, cần thừa nhận quyền xử lý tài sản bảo đảm nhanh 

chóng, tránh mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật. 
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KẾT LUẬN 

Sau khi nghiên cứu đề tài “Thực hiện hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất bảo đảm tiền vay tại các ngân hàng thương mại qua thực tiễn tại 

tỉnh Gia Lai”, cho phép được rút ra một số kết luận sau đây: 

1. Luận văn đã phân tích những vấn đề lý luận chung về hoạt động thế 

chấp quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại.Trên 

cơ sở phân tích một cách đầy đủ, có hệ thống các quy định của pháp luật 

về Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, luận văn đã làm rõ khái niệm, 

đặc điểm của Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất. Qua việc hệ thống các 

quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, 

luận văn phân tích rõ về chủ thể, đối tượng của hợp đồng, quy định những 

quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Luận văn cũng góp phần 

đưa ra cái nhìn tổng quan, khái quát về chế định thế chấp quyền sử dụng 

đất bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại. 

2. Qua nghiên cứu hoạt động cho vay của các ngân hàng trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai, từ đó chúng ta đã thấy được hoạt động vay vốn khá năng 

động, đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế. Thông qua kết quả thực hiện 

hoạt động thế chấp quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay tại các ngân hàng 

thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cho chúng ta thấy một phần cái nhìn 

khách quan của hoạt động thế chấp quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay tại 

các ngân hàng thương mại. Từ đó ta thấy được những khó khăn, vướng 

mắc thường gặp trong hoạt động thế chấp quyền sử dụng đất để đưa ra 

những định hướng phù hợp cho hoạt động thế chấp của địa phương. 

3. Luận văn phản ánh thực tiễn việc thế chấp quyền sử dụng đất và 

đưa ra hướng hoàn thiện để giải quyết những vướng mắc trong quy định 

của pháp luật về hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất. Dựa trên những 
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phân tích này, luận văn đề xuất một số kiến nghị có giá trị thực tiễn nhằm 

hoàn thiện các quy định của pháp luật về Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng 

đấtbảo đảm tiền vay tại các ngân hàng thương mại trong thời gian tới. 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong cơ cấu thủy sản Thừa Thiên Huế thì hoạt động đánh bắt và nuôi 

trồng thủy sản đang chiếm tỷ trọng lớn, dân số sống bằng nghề cá tự nhiên đang 

còn nhiều, nên đánh bắt (hay khai thác) và nuôi trồng thủy sản nhằm đảm bảo 

an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và góp phần phát triển kinh tế - xã hội. 

Mặt khác, khai thác hải sản xa bờ ngoài phát triển kinh tế biển còn góp phần 

củng cố an ninh - quốc phòng trên các vùng nước thuộc chủ quyền quốc gia. 

Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, 

hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đã nảy sinh một số tồn tại, bất cập 

như: nghề đánh bắt thủy sản, một số loại hình phát triển tự phát chưa kiểm soát 

được; công nghệ khai thác còn hạn chế; tình trạng đánh bắt trái phép vẫn diễn ra 

(xung điện, giã cào), người dân sử dụng một số loại ngư cụ với số lượng lớn, 

kích thước mắt lưới nhỏ hơn theo quy định (nghề lừ xếp, nghề đáy), trong quá 

trình khai thác của con người không chỉ làm suy giảm tài nguyên đa dạng sinh 

học, ô nhiễm môi trường sinh thái mà còn gây ô nhiễm môi trường nước như 

xăng dầu và các chất thải từ xăng dầu ra sông, đầm, biển càng nhiều gây ô 

nhiễm vùng nước, tác động xấu tới môi trường. Và hoạt động nuôi trồng một số 

nơi chưa tuân thủ theo vùng quy hoạch đối với nuôi tôm, nuôi cá hồ và chưa 

quy hoạch theo diện tích mặt nước đối với cá lồng, chưa có hệ thống xử lý nước 

thải, trực tiếp xả thải ra môi trường và thức ăn cho nuôi trồng đa số sử dụng 

thức ăn tươi sống nên đã làm ô nhiễm môi trường và suy giảm nguồn lợi thủy 

sản ở sông ngòi, đầm phá và vùng biển ven bờ. Mặt khác, chúng ta còn thiếu 

thông tin về nguồn lợi, cơ sở dữ liệu nghề cá để phục vụ cho công tác quản lý, 

quy hoạch đánh bắt và nuôi trồng thủy sản; đầu tư kết cấu hạ tầng hạn chế; hệ 

thống tổ chức quản lý đánh bắt và nuôi trồng thiếu đồng bộ, hành lang pháp lý 

về đánh bắt và nuôi trồng thủy sản chưa được kiện toàn. 

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, nhằm kiểm soát được hoạt động 

khai thác thủy sản, phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực, các hoạt động hỗ trợ 

phục vụ cho khai thác thủy sản bền vững, gắn khai thác thủy sản và nuôi trồng 

với bảo vệ nguồn lợi và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tác giả đã 

chọn đề tài luận văn " Pháp luật bảo vệ môi trường - Thực tiễn thực hiện trong 

hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản tại các hộ ở tỉnh Thừa Thiên Huế" 

làm đề tài luận văn thạc sĩ. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Bàn về xây dựng Pháp luật Bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt và 

nuôi trồng thủy sản đã có một số tác giả đã đề cập đến, tuy nhiên các bài viết 

chưa bàn sâu vào vấn đề này. Qua nghiên cứu, tìm hiểu có thể kể đến công trình 

sau đây: Đánh giá việc thực hiện Luật bảo vệ môi trường trong ngành thủy sản 

và đề xuất hướng hoàn thiện trong thời gian tới được đăng tải trên website: 

http//www.docs.vn; Thực trạng và giải pháp phát triển bảo vệ ngành Nuôi trồng 
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thủy sản Việt Nam được đăng tải trên website: http://text.123.docs.org; Bài viết 

hiện trạng Thủy sản của Việt Nam của Tiến sĩ Nguyễn Văn Tư; Bài viết Hướng 

dẫn quản lý môi trường trong đầu tư nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam. Ý thức 

bảo vệ môi trường và phát triển ngành Thủy sản của Sở Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được đăng tải trên website: 

sonnptnt.baria.vungtau.gov.vn. Bình Định phát triển ngành Thủy sản gắn với 

Bảo vệ môi trường, được đăng tải trên tạp chí điện tử Môi trường. Bảo vệ môi 

trường và nuôi trồng thủy sản trên đầm phá Tam Giang - Cầu Hai Huế được 

đăng tải trên công thông tin điện tử của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Các mô hình nuôi trồng trên đầm phá gắn với Bảo vệ môi trường được đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thừa 

Thiên Huế. Tất cả các bài viết các tác giả chỉ tập trung nghiên cứu và phân tích 

các quy định của pháp luật một cách chung chung mà chưa đi sâu phân tích và 

nghiên cứu về khai thác thủy sản và nuôi trồng song song với việc bảo vệ môi 

trường. Trên thực tế, vấn đề khai thác thủy sản và nuôi trồng gắn với bảo vệ 

môi trường ở Việt Nam còn khá mới mẻ, cho nên, việc nghiên cứu ở lĩnh vực 

này chưa được quan tâm một cách đúng mức.  

3. Cơ sở phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

3.1. Phƣơng pháp luận  

Để thực hiện nghiên cứu các vấn đề thuộc đề tài này, tác giả đã sử dụng 

phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - 

Lênin, những quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về hoàn thiện thể 

chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

3.2. Phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể 

Luận văn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu cụ thể như:  

Phương pháp phân tích, bình luận, diễn giải, tổng hợp, so sánh và phương 

pháp lịch sử được sử dụng chủ yếu trong Chương 1 khi nghiên cứu các vấn đề 

lý luận về thực hiện Luật Môi Trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng từ 

trước đến nay. 

Phương pháp khảo sát, phân tích, tổng hợp, thống kê, đánh giá được sử dụng 

chủ yếu trong Chương 2 khi khái quát, đánh giá thực trạng việc áp dụng pháp 

luật môi trường từ trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ở các hộ từ 

năm 2010 đến năm 2015 nhằm chỉ ra ưu điểm và hạn chế trong việc thực hiện 

pháp luật này. 

Phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng ở Chương 3 khi xem xét, đề 

xuất các giải pháp xây dựng việc thực hiện pháp luật môi trường trong hoạt 

động đánh bắt và nuôi trồng đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trong tình hình 

hiện nay. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

4.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài gồm: 

http://text.123.docs.org/
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- Hệ thống văn bản pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt và 

nuôi trồng thủy sản 

- Thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh 

bắt và nuôi trồng thủy sản của hộ gia đình ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

4.2.1. Phạm vi về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu các quy định 

liên quan đến bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy 

sản ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

4.2.1. Phạm vi về thời gian: Luận văn nghiên cứu các quy định liên quan 

đến bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ở Việt 

Nam từ năm 2010 đến năm 2015. 

5. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

5.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ cở nghiên cứu, Luận văn hướng đến việc đánh giá thực trạng áp 

dụng pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng 

thủy sản qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đó đề xuất giải pháp hoàn 

thiện. 

5.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nghiên cứu, Luận văn đặt ra các nhiệm vụ nghiên cứu 

như sau: 

- Nhận diện được các khái niệm về hoạt động đánh bắt thủy sản, hoạt động 

nuôi trồng thủy sản, khái niệm bảo vệ môi trường, khái niệm bảo vệ môi trường 

trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 

- Nắm được nội dung bảo vệ môi trường trong hoạt đánh bắt thủy sản và 

nuôi trồng thủy sản 

- Phân tích được thực trạng môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi 

trồng thủy sản ở Tỉnh Thừa Thiên Huế và nhu cầu cần bảo vệ 

- Khái quát được nội dung pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động 

đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 

- Nêu lên các định hướng hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt 

động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động 

đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 

6. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 

6.1. Câu hỏi nghiên cứu 

1. Hiểu như thế nào về hoạt động đánh bắt thủy sản, hoạt động nuôi trồng 

thủy sản; Bảo vệ môi trường, Bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt và 

nuôi trồng thủy sản là gì?  

2. Thực trạng bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt thủy sản, nuôi 

trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay như thế nào? 

3. Thực trạng thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh 
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bắt và nuôi trồng thủy sản từ trước đến nay như thế nào? 

4. Giải pháp nào để hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động 

đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trong giai đoạn hiện nay?  

6.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Để trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu là: 

1. Đưa ra khái niệm về: hoạt động đánh bắt thủy sản; hoạt động nuôi trồng 

thủy sản; bảo vệ môi trường; bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt và 

nuôi trồng thủy sản. 

2. Đánh giá thực trạng pháp luật Bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt 

thủy sản, nuôi trồng thủy sản của các hộ ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong 

thời gian qua. 

3. Đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường trong hoạt 

động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản từ năm 2010 – 2015. 

4. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện. 

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

- Đề tài đóng góp cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc thực hiện pháp luật 

Bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản tại các hộ ở 

Thừa Thiên Huế. 

- Đề tài đánh giá thực trạng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện 

pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản tại 

các hộ ở Thừa Thiên Huế. 

- Đề tài góp phần khẳng yêu cầu bức thiết của thực tiễn thực hiện pháp 

luật bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản có hiệu 

quả, đảm bảo sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội và cân bằng 

môi trường sinh thái tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Làm tài liệu tham khảo và đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm việc thực hiện 

pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. 

8. Bố cục của luận văn  

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có bố 

cục gồm 3 chương như sau: 

Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận và quy định của pháp luật bảo vệ môi 

trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 

Chƣơng 2: Thực tiễn thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt 

động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản tại các hộ ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

Chƣơng 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật 

bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trong giai đoạn 

hiện nay. 
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Chƣơng 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT BẢO VỆ 

MÔI TRƢỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÁNH BẮT VÀ 

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

1.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.1.1. Khái niệm về bảo vệ môi trường 

Trong lĩnh vự khoa học pháp lý, theo cách định nghĩa của Luật bảo vệ môi 

trường năm 2014 thì con người trở thành trung tâm của mối quan hệ tự nhiên, 

được pháp luật điều chỉnh để bảo vệ môi trường và cũng chính là bảo vệ cuộc 

sống của con người. Và theo Luật Bảo vệ môi trường 2014, thì hoạt động bảo 

vệ môi trường được hiểu là: " Hoạt động giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế các tác 

động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy 

thoái, cải thiện, phục hồi môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 

nhiên nhằm giữ gìn môi trường trong lành". 

1.1.2. Khái niệm về hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 

Theo Khoản 2, Điều 4 Luật Thủy sản 2003 quy định “Khai thác thủy sản là 

việc khai thác nguồn lợi thủy sản trên biển, sông, hồ, đầm và các vùng tự nhiên 

khác". 

Hay Hoạt động đánh bắt thủy sản hay khai thác thủy sản là một hoạt động 

của con người (ngư dân) thông qua các ngư cụ như lưới kéo tay, lưới bao chà, 

bắt cá bằng tay (nôm, móc hang,...), các chất gây ngộ độc, gây nổ, sốc xung 

điện làm chết cá; ngư thuyền và ngư pháp như các cách thức, phương pháp 

nhằm khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên. 

Theo Tổ chức Lương thực Thế giới (FAO) 2008, hoạt động nuôi trồng thủy 

sản còn được gọi là canh tác dưới nước, nuôi các loài động vật (cá, giáp xác, 

nhuyễn thể...) và thực vật ( rong biển...) trong môi trường nước ngọt, lợ và mặn 

bao gồm áp dụng các kỹ thuật vào quy trình nuôi nhằm nâng cao năng suất 

thuộc sở hữu cá nhân hay tập thể. 

Hay hoạt động nuôi trồng thủy sản là nuôi các thủy sinh vật trong môi 

trường nước ngọt và lợ/mặn, bao gồm áp dụng các kỹ thuật vào quy trình nuôi 

nhằm nâng cao năng suất thuộc sở hữu cá nhân hay tập thể. Trong đó, nguồn lợi 

thủy sản là tài nguyên sinh vật trong vùng nước tự nhiên, có giá trị kinh tế, khoa 

học để phát triển nghề khai thác thủy sản, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy 

sản. 

1.1.3. Khái niệm pháp luật Bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt và 

nuôi trồng thủy sản 

 Bảo vệ môi trường trong hoạt đánh bắt và nuôi trồng thủy sản là hoạt 

động nhằm giữ gìn cho môi trường trong lành, sạch sẽ, cải thiện môi trường, 

đảm bảo môi trường sinh thái trong quá trình đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. 

Song song bên cạnh đó cần phải có biện pháp để ngăn chặn các tác động xấu đến 

môi trường, đồng thời khi tiến hành hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản mà 
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gây ra hậu quả ô nhiễm môi trường thì phải tiến hành khắc phục những hậu quả đó 

nhằm đem lại một môi trường trong lành. 

1.2. Những yếu tố ảnh hƣởng đến pháp luật bảo vệ môi trƣờng trong hoạt 

động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản  

1.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến nội dung pháp luật về bảo vệ môi trường trong 

hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 

Nội dung của pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung và trong hoạt động 

đánh bắt và nuôi trồng thủy sản nói riêng chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác 

nhau, trong đó có thể thấy sự ảnh hưởng rõ rệt nhất từ các yếu tố: 

 Yếu tố thứ nhất đó là đường lối chính sách của Đảng. Trong Nghị quyết 

24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 03 tháng 6 năm 2013 đã 

nêu quan điểm “Môi trường là vấn đề toàn cầu. Bảo vệ môi trường vừa là mục 

tiêu vừa là một nội dung cơ bản của phát triển bền vững. Tăng cường bảo vệ 

môi trường phải theo phương châm ứng xử hài hòa với thiên nhiên, theo quy 

luật tự nhiên, phòng ngừa là chính; kết hợp kiểm soát, khắc phục ô nhiễm, cải 

thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; lấy bảo vệ sức khỏe 

nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm 

môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Đầu tư cho bảo vệ môi trường 

là đầu tư cho phát triển bền vững”. Muốn thực hiện quan điểm trên thì một 

trong những giải pháp mà Đảng chỉ ra đó là đánh giá đầy đủ thiệt hại do ô 

nhiễm môi trường và xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp và cá nhân gây ra. Tập trung xử lý triệt để, dứt điểm các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng; áp dụng chế tài mạnh, xử lý nghiêm khắc, 

buộc các cơ sở gây ô nhiễm môi trường thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường, giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải theo quy định của pháp luật – trong 

đó có quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng 

thủy sản. 

Yếu tố thứ hai là nhu cầu quản lý kinh tế - xã hội trong hoạt động đánh bắt 

và nuôi trồng thủy sản. Để thực hiện một cách hiệu quả hoạt động quản lý, một 

điều tất yếu là Nhà nước phải ban hành các quy định pháp luật phù hợp với nhu 

cầu quản lý kinh tế xã hội của đất nước. Những vấn đề cần phải chú trọng trong 

quá trình xây dựng pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt và 

nuôi trồng thủy sản đó là chú trọng xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ 

môi trường và các lĩnh vực có liên quan như an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý 

chất nổ và các chất độc hại, xử lý vi phạm hành chính, dân sự... theo hướng bổ 

sung, kết hợp khắc phục các chồng chéo, xung đột pháp luật nhằm tạo môi 

trường pháp lý thuận lợi để thực hiện việc bảo vệ môi trường nói chung và 

trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản nói riêng. 

Yếu tố thứ ba là phong tục tập quán. Việt Nam là một đất nước trải dài và 

nhiều dân tộc khác nhau. Mỗi dân tộc hoặc mỗi vùng miễn có những cách canh 

tác khác nhau. Do đó việc đánh bắt và nuôi trồng thủy sản cũng có những điểm 
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khác biệt trong cách làm hoặc tư tưởng. Pháp luật về bảo vệ môi trường trong 

hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản muốn xuyên suốt, được vận dụng một 

cách đúng pháp luật và hiệu quả thì phải đảm bảo được lợi ích kinh tế, thời gian, 

công sức...  

1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động áp dụng pháp luật về bảo vệ môi 

trường trong đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 

 Trong thực tế hoạt động áp dụng pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt 

động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản chịu sự quy định, ảnh hưởng của nhiều 

yếu tố thuộc cả cơ sở hạ tầng lẫn kiến trúc thượng tầng pháp lý. Và sau đây là 

những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động áp dụng pháp luật đó: 

Yếu tố thứ nhất đó là hoạt động xây dựng pháp luật. Trước hết, hoạt động 

áp dụng pháp luật nói chung có liên quan rất chặt chẽ với hoạt động xây dựng 

pháp luật. Để thực hiện và áp dụng pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt 

động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản có hiệu quả trước hết phải có một nền tảng 

pháp luật tốt. Nói cụ thể hơn là phải có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng 

bộ, sát thực tế, phù hợp với các quy luật khách quan... mà trong đó pháp luật về 

bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản sẽ tác động 

đến. Sau khi đã ban hành pháp luật, vấn đề quan trọng có ảnh hưởng tới việc thực 

hiện, áp dụng pháp luật là tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và 

nhân dân để mọi người nắm được các quy định của pháp luật, từ đó họ có ý tức tự 

giác tuân theo pháp luật. 

Yếu tố thứ hai đó là trình độ văn hóa pháp lí của cán bộ và nhân dân. Hoạt 

động áp dụng pháp luật nói chung và pháp luât về bảo vệ môi trường trong hoạt 

động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản nói riêng không những có liên quan chặt 

chẽ đến hoạt động xây dựng pháp luật mà sự hoàn thiện của hoạt động áp dụng 

pháp luật còn đòi hỏi trình độ pháp lí của cán bộ, nhân dân trong xã hội. Vì vậy 

cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường 

trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao ý thức pháp luật 

của nhân dân, tạo lòng tin của nhân dân vào pháp luật để từ đó họ có những hành 

vi pháp luật tích cực, đển họ thực hiện hoạt động đánh bắt vfa nuôi trồng thủy sản 

nhưng vẫn đảm bảo được việc bảo vệ môi trường. 

 

Yếu tố thứ ba đó là văn bản áp dụng pháp luật. Khi nói tới hoạt động áp 

dụng pháp luật thì chúng ta không thể không nhắc tới các văn bản áp dụng pháp 

luật bởi tính hiệu quả của hoạt động áp dụng pháp luật phụ thuộc rất nhiều vào 

chất lượng, sự tác động của các văn bản áp dụng pháp luật. Quá trình áp dụng 

pháp luật phải thông qua một số giai đoạn nhất định, các giai đoạn đó được thực 

hiện nhờ sự trợ giúp của các văn bản áp dụng pháp luật. Trong hoạt động đánh bắt 

và nuôi trồng thủy sản, để việc bảo vệ môi trường đạt hiểu quả và kịp thời đòi hỏi 

văn bản áp dụng pháp luật phải được ban hành đúng lúc, đúng đối tượng và phù 

hợp với một số yêu cầu sau: văn bản áp dụng pháp luật phải hợp pháp, nghĩa là nó 
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được ban hành đúng thẩm quyền hoặc nhà chức trách chỉ được ban hành một số 

văn bản áp dụng pháp luật nhất định theo quy định của pháp luật, văn bản áp dụng 

pháp luật phải được ban hành có cơ sở thực tế, nghĩa là nó được ban hành căn cứ 

vào những sự kiện, những đòi hỏi thực tế đầy đủ, chính xác và đáng tin cậy. 

Yếu tố thứ tư là những điều kiện về vật chất – kỹ thuật. Hoạt động áp dụng 

pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 

còn chịu ảnh hưởng  của những điều kiện đảm bảo cần thiết về vật chất- kỹ thuật. 

Nhiều văn bản pháp luật, nhiều quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 

muốn được thực hiện trong thực tế đòi hỏi phải có một chi phí rất lớn về sức 

người và trang bị vật chất- kỹ thuật như chỉ số pH, chỉ số về kim loại nặng có 

trong nguồn nước, chỉ số BOD (Biochemical oxygen Demand:nhu cầu ô xy sinh 

hoá), chỉ số COD (Chemical oxygen Demand - nhu cầu ô xy hoá học),… Vì thế 

kinh phí hoạt động cho hoạt động áp dụng pháp luật về bảo vệ môi trường trong 

hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản là một trong diều kện cần thiết quan 

trọng để việc áp dụng pháp luật có hiệu quả.  

Yếu tố cuối cùng, đó là ý thức pháp luật cuả người áp dụng pháp luật, người 

bị áp dụng pháp luật, chủ thể có thẩm quyền áp dụng pháp luật và chủ thể bị áp 

dụng pháp luật. Ý thức pháp luật có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động áp dụng 

pháp luật. Tất cả các chủ thể có thẩm quyền áp dụng pháp luật, chủ thể bị áp dụng 

pháp luật, người ápdụng pháp luật và người bị áp dụng pháp luật đều cần có ý 

thức pháp luật để điều chỉnh hành vi của mình và hành vi của các chủ thể khác 

phù hợp với mục đích, yêu cầu của pháp luật. 

1.3. Những nội dung cơ bản của pháp luật bảo vệ môi trƣờng trong hoạt 

động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 

1.3.1. Các văn bản pháp luật quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động 

đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 

 Trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản được nhà nước ta rất chú 

trọng, nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường do hoạt động này gây ra. Chính vì vậy 

trong hệ thống pháp luật Việt Nam đã ban hành các văn bản pháp luật một mặt 

đánh bắt và nuôi trồng thủy sản có hiệu quả nhưng mặt khác cũng đảm bảo 

được môi trường, cụ thể là: 

Luật Bảo vệ môi trường 2014, có một số quy định như: kiểm soát các nguồn 

gây ô nhiễm môi trường; ứng phó và khắc phục sự cố môi trường; xử lý vi 

phạm..., tại Điều 71 cũng`2 quy định cụ thể về Bảo vệ môi trường trong nuôi 

trồng thủy sản như: " Không được sử dụng thuốc thú y thủy sản, hóa chất đã hết 

hạn sử dụng hoặc ngoài danh mục cho phép trong nuôi trồng thủy sản; Thuốc 

thú y thủy sản, hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản đã hết hạn sử dụng; bao 

bì đựng thú y thủy sản, hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản sau khi sử dụng, 

bùn đất và thức ăn lắng đọng khi làm vệ sinh trong ao nuôi thủy sản phải được 

thu gom, xử lý theo quy định về quản lý chất thải; Khu nuôi trồng thủy sản tập 

trung phải phù hợp với quy hoạch và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường sau: 
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chất thải phải được thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật; phục hồi môi 

trường sau khi ngừng hoạt động nuôi trồng thủy sản; bảo đảm điều kiện vệ sinh 

môi trường, phòng ngừa dịch bệnh thủy sản, không được sử dụng hóa chất độc 

hại hoặc tích tụ độc hại; Không xây dựng khu nuôi trồng thủy sản tập trung trên 

vùng bãi bồi đang hình thành vùng cửa sông ven biển; Không phá rừng ngập 

mặn để nuôi trông thủy sản". 

Luật thủy sản 2003, quy định " Cơ sở nuôi trồng thủy sản phải đảm bảo điều 

kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật về nuôi trông thủy sản, tiêu chuẩn thú y và bảo vệ môi 

trường trong nuôi trồn thủy sản; Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường; Khai thác, hủy hoại trái phép rừng ngập mặn, sử dụng các ngư 

cụ bị cấm, sử dụng các chất nổ, chất độc, xung điện và các phương pháp hủy 

diệt khác để khai thác thủy sản...". Ngoài ra còn có các quy định khác như: Chỉ 

thị Chỉ thị 19/CT-TTg ngày30 tháng 07 năm 2014 của Thủ Tướng Chính phủ về 

việc Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 01/1998/CT-TTg ngày 02 

tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất 

nổ, xung điện, chất độc hại để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản; Quy định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10 năm 2013, về việc 

quy định xử phạt vi phạm hành chính chính lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng 

sản, Nghị định 08/2010/NĐ-CP về việc quy định thức ăn trong chăn nuôi; Nghị 

định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 về xử phạt vi xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản;... 

1.3.2. Những nội dung cơ bản của pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt 

động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 

1.3.2.1. Kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường   

Trong hệ thống pháp luật về kiểm các nguồn gây ô nhiễm nói chung và Luật 

Thủy sản nói riêng, việc khai thác thủy sản rất được chú trọng, bởi nó là một 

trong những nguyên nhân trực tiếp tạo nên sự suy giảm các loài môi trường sinh 

thái một cách nhanh nhất và gây nên ô nhiễm nguồn nước. Do đó, nhà nước đã 

có các chính sách đồng bộ về đầu tư, đào tạo nghề, xây dựng hệ thống thông tin 

liên lạc, điều tra nguồn lợi, dự báo ngư trường, dịch vụ ngư trường cũng như 

các hình thức sản xuất phù hợp để khuyến khích tổ chức, cá nhân khai thác thủy 

sản ở các vùng phù hợp. Pháp luật đã có những quy định về vấn đề này như các 

chủ thể muốn tiến hành khai thác phải xin phép các cơ quan có liên quan.  

Nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản một cách bền vững, các cá nhân khi muốn 

khai thác thủy sản cần phải có giấy phép khai thác thủy sản theo quy định của 

pháp luật. Hoạt động cấp và thu hồi giấy phép khai thác sản thủy mang tính 

chất pháp lý nhằm để nhà nước có thể theo dõi, quản lý và kiểm soát chặt chẽ 

toàn bộ quá trình khai thác thủy sản, hạn chế đến việc thấp nhất việc khai thác 

thủy sản một cách bừa bãi và trái pháp luật dẫn đến ô nhiễm môi trường. Các 

trường hợp khai thác đều phải xin giấy phép khai thác thủy sản được thực hiện 

theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Luật thủy sản năm 2003. Giấy phép khai 
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thác phải được quy định đầy đủ về những nội dung như: nghề khai thác, ngư cụ 

khai thác; vùng, tuyến được phép khai thác; thời gian hoạt động khai thác; thời 

hạn của giấy phép và các nội dung cần thiết theo quy định của pháp luật về môi 

trường về thời gian, phương pháp và công cụ đánh bắt. Có hai hoạt động tiến 

hành thường xuyên trong quá trình khai thác thủy sản là phải duy trì chế độ báo 

cáo khai thác thủy sản và phải ghi nhật ký thủy sản. Sau khi được cấp giấy phép 

khai thác thủy sản, các tổ chức cá nhân cần phải có báo cáo khai thác thủy sản 

đối với cơ quan quản lý thủy sản ở địa phương nơi đăng ký tàu cá. Đối với các 

tàu cá mà chỉ huy tàu phải có bằng thuyền trưởng theo quy định của bộ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn thì chính người thuyền trưởng này cần phải tổ 

chức thực hiện ghi nhật ký khai thác thủy sản. Quy định này cũng nhằm đảm 

bảo sự quản lý chặt chẽ từ phía Nhà nước đối với các hoạt động khai thác trên 

các vùng nước nhằm khai thác bền vững.  

Kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường có nguy cơ tác động đến môi 

trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản là một trong những nội dung quan 

trọng được pháp luật đề cập đến là liên quan đến thức ăn, thuốc và các loại hóa 

chất dùng trong nuôi trồng thủy sản, có nguy cơ tác động đến môi trường và 

nguồn thủy sinh. Trong một vùng nước, việc các chủ thể nuôi trồng các loài 

thủy sản với chế độ chăm sóc hàng ngày hoặc khi chúng có bệnh như thế nào sẽ 

tác động đến chất lượng nước và chất lượng các loài thủy sinh. Nguyên tắc cơ 

bản của thức ăn, nguyên liệu làm thức ăn nuôi trồng thủy sản, thuốc, hóa chất 

dùng trong nuôi trồng thủy sản phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn của ngành hoặc của 

tiêu chuẩn Việt Nam. Nghiêm cấm việc sản xuất, lưu thông, tàng trữ thuốc giả, 

thuốc kém chất lượng, thuốc chưa qua kiểm nghiệm của Nhà nước; thuốc không 

có đăng ký lưu hành hợp pháp, số kiểm soát, thuốc ngoài danh mục được phép 

lưu hành; thuốc gây hại cho động vật và người sử dụng sản phẩm động vật đó 

hoặc gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, pháp luật có một số quy định cụ thể đối 

với trách nhiệm của các chủ thể trong quá trình tác động vào nguồn thủy sinh. 

Bên cạnh những quy định về việc nhập khẩu các loại thuốc hóa chất, chế 

phẩm sinh học, nguyên liệu để sản xuất thuốc và các hóa chất dùng trong nuôi 

trồng thủy sản nói trên, việc nhập khẩu những hóa chất là thuốc bảo vệ thực vật, 

hóa chất sử dụng trong nuôi trồng thủy sản phải được sự hướng dẫn của các bộ, 

ngành liên quan. 

Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực thức ăn, thuốc và các loại 

hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản có nguy cơ tác động đến các nguồn 

thủy sinh thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng có nhiều trách nhiệm cụ thể, 

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có nhiệm vụ công bố danh mục và tiêu 

chuẩn thức ăn, nguyên liệu làm thức ăn nuôi trồng thủy sản, thuốc, hóa chất 

dùng trong nuôi trồng thủy sản thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

chuyên ngành thủy sản; quy định tiêu chuẩn vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường 

đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn nuôi trồng thủy sản, thuốc thú y 
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dùng trong nuôi trồng thủy sản. 

1.3.2.2. Ứng phó và khắc phục sự cố môi trường 

Sự cố môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản là sự cố 

xảy ra trong quá trình đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, con người đã không 

chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật trong vấn đề bảo môi trường, 

đã tác động xấu đến môi trường gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi 

trường nghiêm trọng. 

Và các cá nhân trong quá trình khai thác thủy sản gây ra sự cố môi trường 

thì phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho người và tài 

sản.  

Việc ứng phó sự cố môi trường trong hoạt động đánh bắt thủy sản phải được 

thực hiện theo quy định của pháp luật, nếu các cá nhân khi gây ra sự cố môi 

trường thì có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trong 

hoạt động thủy sản về bảo vệ môi trường trong quá trình điều tra, xác định 

phạm vi, giới hạn và mức độ ô nhiễm để tiến hành ngay biện pháp ngăn chặn, 

hạn chế ô nhiễm môi trường và hạn chế sự lang rộng của ô nhiễm môi trường. 

Ứng phó và khắc phục nguy cơ ô nhiễm môi trường thủy sản ngành nuôi 

trồng thuỷ sản là một ngành có quá trình sản xuất mang tính đặc thù riêng biệt. 

Trong suốt quá trình nuôi luôn phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ điều kiện môi 

trường, ngoại cảnh và tác động của con người. Thuỷ sản bao gồm tất cả các loài 

tôm, cá, cua, ốc….sống chủ yếu trong môi trường nước. Vì vậy việc bảo vệ môi 

trường sống trong nuôi thuỷ sản là rất quan trọng, đóng vai trò chính trong tỷ lệ 

sống và năng suất nuôi. Nước chi phối toàn bộ hoạt động của nghề nuôi cá, 

không những là môi trường sống của tôm, cá, mà còn của các loài thuỷ sinh vật 

thức ăn của cá như rong, rêu, tảo, động vật phù du, trai, hến, ốc,…. Nguồn nước 

tốt để ương, nuôi cá phải đảm bảo được các yếu tố sau : Yếu tố hoá học ; Yếu tố 

dinh dưỡng như N,P,K; Yếu tố sinh vật học; Yếu tố vật lý khác. 

- Khu vực ương nuôi cá cần xây dựng một chế độ kiểm tra, bảo vệ và sử 

dụng nguồn nước hợp lý, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở mọi người cùng thực 

hiện, bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường sống chung cho thuỷ sản và cho con 

người. Coi nhẹ việc bảo vệ nguồn nước, nhất định sẽ gặp nhiều khó khăn trong 

việc ương nuôi cá, nhất là cá giống, vì chất lượng nước thường thay đổi do ô 

nhiễm chất độc hoá học, lượng chất tích tụ hoặc phì dưỡng. Từ đó sẽ ảnh hưởng 

lớn đến năng suất, hiệu quả của ngành thủy sản và đặc biệt là sẽ gây ô nhiễm 

môi trường rất lớn. 

1.3.2.3. Xử lý vi phạm hành vi ô nhiễm 

Trong hoạt động đánh bắt cũng như nuôi trồng thủy sản được Nhà nước ta 

chú trọng, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao nhưng đồng thời phải gắn với việc 

bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, các chủ thể khi tham gia hoạt động đánh bắt 

và nuôi trồng thủy sản vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lý cơ bản 

là trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự. 
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+ Chế tài hình sự 

Đây là chế tài có mức độ xử lý nghiêm khắc nhất do tòa án áp dụng đối với 

các chủ thể có hành vi phạm tội. Chế tài này được quy định tại điều 236 - Tội vi 

phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại, điều 237 - Tội vi phạm quy định 

về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường, điều 241 - Tội làm lây 

lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật, điều 242 - Tội hủy hoại nguồn 

lợi thủy sản. Các tội phạm về môi trường trong hoạt động này được quy định cụ 

thể, có thể nói rằng, việc quy định này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc 

bảo vệ môi trường, nhằm mang tính răn đe nghiêm cho các cá nhân tham gia. 

Tuy nhiên, do các văn bản hướng dẫn thi hành còn chưa rõ ràng, cụ thể nên rất 

khó khăn trong việc xác định các yếu tố cấu thành tội phạm, trong việc đánh giá 

mức độ tác động và hậu quả về môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi 

trồng thủy sản gây ra, thiếu thống nhất trong việc xác định ranh giới giữa xử lý 

hành chính và xử lý hình sự, cũng như phân loại mức độ nguy hiểm của hành vi 

phạm tội. Cho nên việc áp dụng các điều khoản của Bộ luật hình sự để xử lý 

nghiêm khắc các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt 

động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản của các cơ quan chức năng vẫn còn hết 

sức lúng túng.  

+ Chế tài hành chính 

Các chủ thể đặt các loại ngư cụ để khai thác thủy sản không được phép của 

các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sử dụng lưới có kích cở nhỏ hơn quy định, 

các công cụ hủy diệt hàng loạt để khai thác. Luật bảo vệ môi trường năm 2014, 

từ điều 9 đến điều 17 Nghị định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 về xử phạt vi 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, điều 58 Luật 

Thủy sản số 17/2003/QH11 về quy định xử lý vi phạm khi vi phạm Luật Thủy 

sản và các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của con người trong hoạt 

động đánh bắt thủy sản và xử lý vi phạm. Chính nhờ áp dụng các quy định xử 

phạt vi phàm hành chính trong lĩnh vực khai thác đã nhằm mang tính răn đe cho 

các cá nhân khi tham gia, làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Các chủ thể về nuôi trồng khi sử dụng các loại thức ăn, thuốc và hóa chất 

thuộc danh mục hạn chế sử dụng không theo quy định của pháp luật; không sử 

dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh bắt buộc theo quy định của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền; đổ, thải các loại thuốc, hóa chất hoặc thức ăn nuôi 

trồng thủy sản quá hạn hoặc bị cấm sử dụng... 

Luật bảo vệ môi trường năm 2014, từ điều 24 đến điều 27 Nghị định 

103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 về xử phạt vi xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, điều 58 Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 về 

quy định xử lý vi phạm khi vi phạm Luật Thủy sản và các văn bản pháp luật 

điều chỉnh hoạt động của con người trong hoạt động nuôi trồng thủy sản có tác 

động nhất định vào môi trường gây ảnh hưởng đến môi trường. 

Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản, mọi hành vi vi phạm pháp luật làm 
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ảnh hưởng đến môi trường phải được phát hiện và xử lý; xử phạt kịp thời và bị 

đình chỉ ngay; việc xử phạt đó phải được tiến hành nhanh chóng, triệt để; mọi 

hậu quả do hành vi nuôi trồng thủy sản làm ảnh hưởng đến môi trường, do hành 

vi vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp 

luật, đồng thời phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả...để xử lý 

thích hợp.  

+ Chế tài dân sự: hiện nay trách nhiệm dân sự trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường đối với hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ở nước ta chưa được 

chú trọng. Nghị định 03/2015/NĐ-CP, ngày 06 tháng 01 năm 2015 quy định về 

xác định thiệt hại đối với môi trường thay thế Nghị định 113/NĐ-CP. Tuy nhiên, 

qua nghiên cứu nhận thấy các quy định về cách thức bồi thường thiệt hại khó 

xác định và tính toán. 
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Kết luận chƣơng 1 

Bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng và đánh bắt thủy sản là nhằm 

kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường. 

Đồng thời nhà nước nhà nước luôn có cơ chế hỗ trợ trong hoạt đồng đánh bắt 

và nuôi trồng thủy sản, tạo điều kiện cho các cá nhân tham gia bảo vệ môi 

trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Song bên cạnh đó cũng 

xử lý vi phạm nhằm mang tính răn đe khi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường 

trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. 

Pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy 

sản là hệ thống văn bản do nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành 

gồm các quy phạm pháp luật, các nguyên tắc pháp lý nhằm điều chỉnh các quan 

hệ phát sinh trong quá trình đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. 

Quản lý môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản là hoạt 

động mà nhà nước áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt 

động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản để điều chỉnh hành vi đó nhằm tránh đi 

các trường hợp dẫn đến gây ô nhiễm môi trường nước, môi trường sinh thái. 
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Chƣơng 2 

THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÁNH BẮT VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở 

CÁC HỘ TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

2.1. Thực tiễn trong hoạt động đánh bắt thủy sản và nuôi trồng thủy sản 

tại các hộ ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

2.1.1. Thực tiễn trong hoạt động đánh bắt thủy sản 

2.1.2. Thực tiễn trong hoạt động nuôi trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế  

2.2. Thực tiễn ô nhiễm môi trƣờng trong đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 

2.2.1. Thực tiễn ô nhiễm môi trường trong đánh bắt thủy sản 

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, các hoạt động khai thác thủy sản diễn ra 

quanh năm ở cả môi trường nước ngọt, nước lợ và nước mặn. Trong quá trình 

khai thác của con người không chỉ làm suy giảm tài nguyên đa dạng sinh học 

mà còn gây ô nhiễm môi trường nước và môi trường sinh thái. Hiện nay số 

lượng tàu thuyền khai thác thủy sản trên sông, đầm, biển và các hoạt động vận 

tải phục vụ cho hoạt động này ngày càng tăng, vì vậy xăng dầu và các chất thải 

từ xăng dầu trực tiếp ra môi trường nước ngày càng nhiều gây ô nhiễm, tác 

động xấu tới môi trường.  

2.2.2. Thực tiễn ô nhiễm môi trường trong nuôi trồng thủy sản 

Bên cạnh phát triển, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bộc lộ 

nhiều vấn đề bất cập liên quan đến các điều kiện môi trường và kinh tế - xã hội trong 

phạm toàn tỉnh, cũng như trong các hệ sinh thái đặc thù. Việc thiếu qui hoạch một số 

loại hình nuôi trồng thủy sản đã gây hại đến môi trường, đặc biệt ở các vùng ven biển, 

như chặt cây của rừng ngập mặn và xây dựng đê ở các vùng triều để nuôi tôm quảng 

canh, thiếu các công trình kỹ thuật cần thiết để làm thoái hoá môi trường, sinh thái 

vùng ven biển, làm giảm năng suất sinh học của thủy vực, giảm lượng thức ăn tự 

nhiên, phá hoại các điều kiện tự nhiên thích hợp cho sự phát triển của ấu thể thuỷ sản 

khác nhau.   

2.3. Thực tiễn thực hiện pháp luật môi trƣờng trong hoạt động nuôi trồng 

và đánh bắt thủy sản tại các hộ ở Tỉnh Thừa Thiên Huế và nhu cầu cần 

bảo vệ 

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh và nuôi 

trồng thủy sản đã được triển khai, các văn bản pháp luật được ban hành để làm 

cơ sở pháp lý thống nhất . Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

cũng được triển khai và chú trọng. 

- Công tác tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường và các văn bản phục vụ trong việc triển khai thực hiện pháp luật về 

bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế được các cơ quan, ban ngành và các địa phương thực hiện 

một cách tích cực, góp phần cụ thể hóa, đưa các nội dung của các văn bản quy 

phạm pháp luật đi vào đời sống của nhân dân. Ngoài việc triển khai và thực 
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hiện Luật môi trường, Luật Thủy sản và các văn bản quy phạm pháp luật của 

cấp trên thì các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan được chú 

trọng đề xuất, tham mưu để ban hành kịp thời nhằm đảm bảo cho hoạt động 

nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh như phát triển theo hướng bền vững 

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường 

trong hoạt động đánh bắt thủy sản cho người dân luôn được các cơ quan chuyên 

môn, ban ngành và tổ chức chính trị xã hội chú trọng và quan tâm. Bằng các 

phương tiện, phương thức truyền thông khác nhau đã thường xuyên tuyên 

truyền nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi 

trồng thủy sản cho các người dân. Như, thông qua các biện pháp tuyên truyền 

miệng thông qua các buổi họp dân, trên hệ thống thông tin đại chúng, trong 

chương trình phát triển kinh tế xã hội của các ngành... Chính nhờ vậy đã có sự 

tác động , tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân 

trong việc bảo vệ môi trường khi tham gia hoạt động đánh bắt và nuôi trồng 

thủy sản. 

2.3.1. Thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về Kiểm soát các 

nguồn gây ô nhiễm môi trường 

Pháp luật bảo vệ môi trường quy định khá chặt chẽ trong việc kiểm soát 

các nguồn gây ô nhiễm môi trường. Tại điều 7, Luật bảo vệ môi trường đã ban 

hành các hành vi bị nghiêm cấm sau đây: " Khai thác nguồn tài nguyên sinh vật 

bằng phương tiện, công cụ, phương pháp hủy diệt, không đúng thời vụ và sản 

lượng theo quy định của pháp luật; thải chất thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn 

kỹ thuật môi trường, các chất độc và chất nguy hại khác vào đất, nguồn nước và 

không khí; đưa vào môi trường nước hóa chất độc hại, chất thải, vi sinh vật 

chưa được kiểm định và tác nhân gây hại đối với con người và sinh vật; sản 

xuất, kinh doanh sản phẩm kinh doanh gây nguy hại cho con người, sinh vật và 

hệ sinh thái". Bên cạnh đó, pháp luật chuyên ngành Thủy sản, Luật Thủy sản 

năm 2003, tại điều 6 cũng quy định cụ thể những hành vi bị cấm trong hoạt 

động thủy sản đó là: " Khai thác, huỷ hoại trái phép các rạn đá ngầm, rạn san hô, 

các bãi thực vật ngầm, rừng ngập mặn và hệ sinh cảnh khác. Khai thác các loài 

thuỷ sản thuộc danh mục cấm kể cả cấm có thời hạn, trừ trường hợp vì mục 

đích nghiên cứu khoa học được Chính phủ cho phép; khai thác thuỷ sản nhỏ 

hơn kích cỡ quy định, trừ trường hợp được phép khai thác để nuôi trồng; Lấn, 

chiếm, xâm hại các khu bảo tồn vùng nước nội địa, khu bảo tồn biển đã được 

quy hoạch và công bố; vi phạm các quy định trong quy chế quản lý khu bảo tồn; 

Vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với môi trường sống 

của các loài thuỷ sản; Khai thác thuỷ sản ở khu vực cấm, khu vực đang trong thời 

gian cấm; khai thác quá sản lượng cho phép; Sản xuất, lưu hành, sử dụng ngư 

cụ bị cấm; sử dụng loại nghề bị cấm để khai thác thuỷ sản; sử dụng các loại 

chất nổ, chất độc, xung điện và các phương pháp có tính huỷ diệt khác; Sử dụng 

các ngư cụ làm cản trở hoặc gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác đang khai 
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thác; thả neo, đậu tàu tại nơi có ngư cụ của tổ chức, cá nhân khác đang khai 

thác hoặc nơi tàu cá khác ra dấu hiệu đang khai thác, trừ trường hợp bất khả 

kháng; Vứt bỏ ngư cụ xuống vùng nước tự nhiên, trừ trường hợp bất khả kháng; 

Vi phạm các quy định về quy hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ sản; Chuyển mục 

đích sử dụng đất, mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản đã được giao, cho thuê 

mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Nuôi trồng giống 

thuỷ sản mới khi chưa được Bộ Thuỷ sản cho phép và các loài thuỷ sản thuộc 

danh mục cấm nuôi trồng; Nuôi trồng thuỷ sản không theo quy hoạch làm cản 

trở dòng chảy, cản trở hoạt động khai thác thuỷ sản, ảnh hưởng xấu đến hoạt 

động của các ngành, nghề khác; Sử dụng thuốc, phụ gia, hoá chất thuộc danh 

mục cấm sử dụng để nuôi trồng thủy sản, sản xuất thức ăn nuôi trồng thủy sản; 

Thả thuỷ sản nuôi trồng bị nhiễm bệnh vào nơi nuôi trồng hoặc vào các vùng 

nước tự nhiên; Xả thải nước, chất thải từ cơ sở sản xuất giống thuỷ sản, cơ sở 

nuôi trồng thuỷ sản mà chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn quy định 

vào môi trường xung quanh; Chế biến, vận chuyển hoặc đưa ra thị trường các 

loài thuỷ sản thuộc danh mục cấm khai thác; thuỷ sản có xuất xứ ở vùng nuôi 

trồng trong thời gian bị cấm thu hoạch; thuỷ sản có dư lượng các chất độc hại 

vượt quá giới hạn cho phép; thuỷ sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính 

mạng con người, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 

phép; Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuỷ sản thuộc danh mục cấm xuất khẩu, 

nhập khẩu ". 

Từ thực tiễn thực hiện các quy định trên có thể rút ra được ưu điểm, hạn 

chế, nguyên nhân đó là: 

* Về ưu điểm: thông qua việc thực hiện các quy định này có thể nhằm 

phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm về ô nhiệm môi trường 

trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Đây là khâu rất quan trọng 

trong việc bảo vệ ô nhiễm môi trường, nếu không có việc kiểm soát ô nhiễm, 

các chất thải từ các hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản của con người sẽ 

làm tích tụ hoặc phát tán chất ô nhiễm sẽ làm giảm chất lượng môi trường sống. 

* Hạn chế: kiểm soát ô nhiễm môi trường là nội dung quan trọng trong 

quản lý nhà nước về BVMT, điều này được chứng minh từ kinh nghiệm quốc tế 

và thực tiễn quản lý của Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay chưa có một văn bản 

quy phạm pháp luật nào đưa ra định nghĩa, khái niệm, nội dung cũng như quy 

trình của kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường nói chung và trong hoạt 

động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản nói riêng một cách đầy và thống nhất. Bên 

cạnh đó, công tác kiểm tra, phát hiện, theo dõi, xử lý các hành vi vi phạm, xác 

định thiệt hại về ô nhiễm môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng 

thủy sản chưa đầy đủ. Các quy định về kiểm soát ô nhiễm còn chung chung.  

* Nguyên nhân: kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm trong hoạt động đánh bắt 

và nuôi trồng thủy sản trong luật chuyên ngành chưa được đề cập đến và được 

tiếp cận thông qua Luật bảo vệ môi trường, do đó các cơ quan chuyên môn khi 
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tiến hành hoạt động này khó có thể nắm bắt được một cách cụ thể. Bên cạnh đó 

hoạt động kiểm soát ô nhiễm thường được thực hiện đối với các tổ chức, các 

hợp tác xã chứ chưa chú trọng đến các hộ dân. 

2.3.2. Thực tiễn thực hiện các quy định về ứng phó và khắc phục sự cố môi 

trường 

Phòng ngừa và Ứng phó sự cố môi trường được quy định tại điều 108, 109 

Luật môi trường, cụ thể: "Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ 

gây ra sự cố môi trường phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau: lập kế 

hoạch phòng ngừa và ứng phó; lắp đặt thiết bị, dụng cụ, phương tiện ứng phó sự 

cố; đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng ứng phó tại chỗ khi cố sự cố môi 

trường..." và 'Cá nhân gây ra sự cố môi trường phải thực hiện các biện pháp 

khẩn cấp để đảm bảo cho người và tài sản, kịp thời thông báo cho chính quyền 

địa phương hoặc cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường nơi xảy ra sự cố ; 

sự cố môi trường xảy ra ở địa phương nào thì địa phương đó chịu trách nhiệm 

huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực và phương tiện để kịp thời ứng phó sự cố". 

Nhưng trong quá trình áp dụng quy định này vào hoạt động đánh bắt và nuôi 

trồng thủy sản, rất khó khăn tại địa bàn tỉnh và khó mang tính khả thi khi đối 

tượng thực hiện pháp luật quy định này lại là các hộ dân, vì ngay chính bản thân 

các hộ dân không thể lập kế hoạch phòng ngừa sự cố môi trường, họ chỉ đánh 

bắt và nuôi trồng theo tính tự phát, có khi là nghề cha truyền con nối và ngay 

chính bản thân họ chưa nắm bắt được ứng phó và khắc phục sự cố môi trường 

trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản thì cần làm cái gì? Và nên làm 

cái gì? 

Từ thực tiễn thực hiện các quy định trên có thế rút ra được ưu điểm, hạn chế 

và nguyên nhân là: 

* Về ưu điểm: áp dụng các quy định về ứng phó và khắc phục sự cố môi 

trường trong hoạt động đánh bắt và môi trồng thủy sản sẽ làm giảm thiểu thiệt 

hại về kinh tế cũng như làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

* Về hạn chế: chưa chú trọng đến người dân là chủ thể trong việc ứng phó 

và khắc phục sự cố môi trường 

* Về nguyên nhân: chưa chú trọng đến công tác tuyên truyền và tập huấn 

cho người dân về cách ứng phó và khắc phục sự cố môi trường nói chung và 

khắc phục sự cố trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản nói riêng. 

Đồng thời văn bản chuyên ngành như Luật thủy sản cũng chưa đề cập sâu đến 

vần đề này. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ làm trong hoạt động đánh bắt vfa nuôi 

trồng thủy sản chưa nắm bắt kỷ kiến thức về hoạt động ứng phó và khắc phục 

sự cố môi trường.  

2.3.3. Thực tiễn thực hiện các quy định về xử lý vi phạm 

Trong Bộ luật hình sự hiện hành chưa đưa ra được khái niệm về tội phạm 

môi trường nói chung cũng như tội phạm về môi trường liên quan đến hoạt 

động thủy sản, do đó khó có thể xác định được tội phạm này cũng như phân biệt 
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tội phạm môi trường với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi 

trường. Bên cạnh đó quy định một cách chung chung các dấu hiệu định tội của 

nhiều tội như các dấu hiệu như thế nào là " nghiêm trọng ", " rất nghiêm trọng ", 

" đặc biệt nghiêm trọng " hay trong mức độ thế nào là " khối lượng lớn ", " khối 

lượng rất lớn " và " khối lượng đặc biệt lớn ". Bên cạnh đó, hậu quả do hành vi 

vi phạm về môi trường trong lĩnh vực đánh bắt và nuôi trồng thủy sản thì thời 

gian phát sinh hậu quả rất lâu, khó phát hiện ngay lập tức và để lại hệ lụy kéo 

dài; việc xác định hành vi gây ô nhiễm của nó rất khó khăn và cần nhiều thời 

gian do có nhiều cơ quan thầm quyển xem xét, cần sử dụng nhiều phương tiện, 

công cụ mới có thể xác định được mức độ chính xác mức độ vi phạm. Trên cơ 

sở thực tế đó, dề xuất cần phải ban hành thông tư để có căn cứ định tính, định 

lượng để định khung hình phạt. 

Về vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản được quy 

định trong Nghị định 103/2013/NĐ-CP tại khoản 1 điều 35 và khoản 3 điều 40 

quy định về thẩm quyền xử phạt là không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của Chủ tịch UBND các cấp nhất là đối với cấp xã và Trưởng công 

an cấp xã. Vì UBND cấp xã là nơi trực tiếp quản lý, theo dõi và nắm bắt tình 

hình hoạt động của các hộ dân trong vùng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 

nhưng trên thực tế hoạt động tuần tra và xử lý vi phạm chủ yếu chỉ do Thanh tra 

chuyên ngành thực hiện là chính. 

Trong thực tiễn thực hiện pháp luật, đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 

Chỉ thị 36/CT-UB ngày 03/8/1999 của UBND tỉnh về việc nghiêm cấm đánh 

bắt khai thác bằng các hình thức mang tính huỷ diệt 

Từ thực tiễn thực hiện các quy định trên có thế rút ra được ưu điểm, hạn chế 

và nguyên nhân là: 

* Về ưu điểm: thông qua việc kiểm tra và xử lý vi phạm nhằm răn đe đối với 

các hộ gây ô nhiêm môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. 

Đồng thời qua công tác này có thể giúp cho các hộ dân nâng cao trình độ hiểu 

biết của mình về pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 

và ý thức trong việc bảo vệ môi trường đối với hoạt động đánh bắt và nuôi 

trồng thủy sản 

* Về hạn chế: hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm chưa được thường xuyên, 

nhiều nơi còn mang tính hình thức, do đó người dân vẫn thờ ơ và chưa có ý 

thức trong việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động này. 

Bên cạnh đó, công tác giám sát ngược đối với thanh tra chuyên ngành và những 

người làm nhiệm vụ trong công tác thanh tra, kiểm tra chưa được thực hiện, còn 

buông lõng nên tạo kẻ hở cho các một số thành viên vì lợi ích cá nhân đã làm 

ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc thanh tra và xử lý vi phạm. 

* Về nguyên nhân: một phần do ý thức chấp hành pháp luật của người dân 

chưa cao, mức xử lý vi phạm hành chính đối với cá nhân khi vi phạm trong hoạt 

động này còn thấp, thường thì thấp hơn lợi nhuận mà người dân thu được cho 
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hoạt động này, do đó người dân vẫn chấp nhận bị xử lý và vẫn tiếp tục vi phạm. 

Mặc khác đội ngũ làm công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh 

vực này thực sự chưa tận tâm và phát huy hết trách nhiệm của mình, dẫn đến 

hành vi vi phạm chưa giải quyết được một cách triệt để. 

Có thể thấy rằng, công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật 

về môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế được các cấp, các ngành hết sức quan tâm. Các tình hình có 

dấu hiệu vi phạm các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động 

đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đều được phát hiện, ngăn chăn và xử lý, nhằm 

đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung. Chính vì thê, trên địa bàn tinh Thừa 

Thiên Huế chưa xảy ra khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp trong hoạt động này và 

gây bức xúc cho người dân. 

2.3.4. Thực tiễn thực hiện các quy định về chính sách của Nhà nước về bảo 

vệ môi trường 

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 tại điều 5 quy định nhà nước có những 

chính sách tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia bảo vệ môi trường trong đó nhà 

nước cũng chú trọng đến việc: " tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình tham gia 

hoạt động bảo vệ môi trường, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động bảo vệ 

môi trường; tuyên truyền, giáo dục kết hợp với các biện pháp hành chính, kinh tế 

và biện pháp khác để xây dựng kỷ cương và văn hóa bảo vệ môi trường; ưu đãi, 

hỗ trợ về tài chính, đất đai cho các hoạt động về môi trường; nhà nước tôn vinh, 

ghi nhận các hộ gia đình có đóng góp tích cực trong bảo vệ môi trường". Ngoài ra, 

Luật Thủy sản cũng quy định cá nhân có thành tích trong việc thực hiện luật này 

thì cũng có khen thưởng theo quy định của pháp luật. 

Từ thực tiễn thực hiện các quy định trên có thế rút ra được ưu điểm, hạn chế và 

nguyên nhân là: 

* Về ưu điểm: chính những chính sách của Nhà nước đã phát huy hiệu quả, 

giúp cho người dân cải thiện chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội và 

giảm nghèo bền vững, thông qua đó nhà nước định hướng phát triển hoạt động 

này theo hướng bền vững, đảm bảo môi trường sinh thái. 

* Về hạn chế: Chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động 

đánh bắt và nuôi trồng thủy sản chưa được đề cập trong các văn bản chuyên ngành. 

Do đó, một số nơi người dân chưa nắm bắt rõ kiến thức bảo vệ môi trường trong 

hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra một số vùng chưa được 

hưởng chính sách hỗ trợ nông dân vay vốn với lãi suất thấp nhằm đánh bắt và nuôi 

trồng thủy sản một cách hiệu quả và bền vững, chỉ thể hiện trên văn bản. 

* Về nguyên nhân: do các địa phương chưa thực sự quan tâm đến hoạt động 

đánh bắt và nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, chưa chú trọng đến công tác 

tuyên truyền mà trong đó các hộ ngư dân là chủ thể chính. Chính sách khen 

thưởng cho các hộ dân trong việc chấp hành Luật thủy sản chưa được thực hiện 

một cách rộng rãi, chỉ mang tính hình thức. 
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Kết luận chƣơng 2 

Thực tiễn bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy 

sản không chỉ ở Việt Nam nói riêng mà ở tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung đang 

được cả hệ thống chính trị hết sức quan tâm và vào cuộc, được cụ thể bằng các 

chính sách pháp luật quan trọng, tương đối cụ thể. 

Thừa Thiên Huế là địa phương nằm ở khu vực miền Trung, là khu vực trọng 

điểm về phát triển kinh tế - xã hội của vùng, có diện tích vùng đầm phá trải dài 

tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thủy sản, song cũng không tránh khỏi 

những thách thức trong công tác bảo vệ môi trường do hoạt động đánh bắt và 

nuôi trồng thủy sản gây ra. 

Do đó, trong thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều biện 

pháp đồng bộ để bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy 

sản tại địa phương, trong đó pháp luật bảo vệ trong hoạt động đánh bắt và nuôi 

trồng thủy sản được chú trọng. Căn cứ các quy định của pháp luật, địa phương 

đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý thống nhất 

cho các hoạt động bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng 

thủy sản, công tác kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, cơ chế hỗ trợ, thanh tra và 

xử lý vi phạm nhằm ngăn chặn và phát hiện kịp thời không để tình trạng ỗ 

nhiệm kéo dài. 

Tuy nhiên, thực trạng áp dụng pháp luật về pháp luật bảo vệ môi trường trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chưa toàn diện, còn bộc lộ nhiều tồn tại trong 

công tác triển khai các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật bảo vệ 

môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản chưa hoàn thiện, do 

ý thức của các hộ dân tham gia vào hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 

cao trong việc chấp hành pháp luật cũng như đội ngũ làm công tác quản lý môi 

trường trong hoạt động chưa phát huy hết chức năng, nhiệm vụ và còn xảy ra 

hiện tượng tiêu cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chính vì vậy, cần có 

những giải pháp để hoàn thiện, nâng cao tính thực thi pháp luật bảo vệ môi 

trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. 
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Chƣơng 3 

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

THI HÀNH PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG HOẠT 

ĐỘNG ĐÁNH BẮT VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

3.1. Các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trƣờng 

trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 

3.1.1. Sửa đổi các quy định về kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm 

3.1.2. Sửa đổi, bổ sung các quy định về xử lý vi phạm 

3.1.3. Các quy định khác 

Đối với quy định về tội phạm trong Bộ luật hình sự còn một cách chung 

chung , các dấu hiệu định tội của nhiều tội như các dấu hiệu như thế nào là " 

nghiêm trọng ", " rất nghiêm trọng ", " đặc biệt nghiêm trọng " hay trong mức 

độ thế nào là " khối lượng lớn ", " khối lượng rất lớn " và " khối lượng đặc biệt 

lớn ". Như vậy khó xác định trong việc định tội đối với tội phạm môi trường. 

Do đó, cần quy định và định lượng cụ thể. 

3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật bảo vệ môi 

trƣờng trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 

3.2.1. Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước 

3.2.2. Chuyển đổi ngành nghề nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người 

dân  

3.2.3. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra 

Kết luận chƣơng 3 

Bảo vệ, gìn giữ môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 

nhằm đảm bảo cho người dân có một cuộc sống đồng thời có ý nghĩa rất lớn 

trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để làm tốt công tác 

bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản thì chính 

sách pháp luật có vai trò chi phối rất lớn. Chính vị vậy, việc không ngừng xây 

dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng 

thủy sản nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra là rất bức thiết. 

Đối với thực tiễn thực hiện pháp luật trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng 

thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chung và trên phạm vi toàn quốc nói 

riêng là rất cần thiết phải hoàn thiện như: hoàn thiện các hệ thống văn bản pháp 

luật đối, hoàn thiện về công tác quản lý nhà nước. 

Bên cạnh việc hoàn thiện pháp luật trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng 

thủy sản thì các giải pháp cũng cần được quan tâm như: nâng cao hiệu quả công 

tác tuyên truyền pháp luật trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, 

nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra. 
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KẾT LUẬN 

Vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 

hiện nay đã trở thành chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, là chương 

trình hành động để các cấp, các ngành triển khai thực hiện. 

Thừa Thiên Huế là địa phương nằm ở khu vực miền Trung, là khu vực trọng 

điểm để phát triển kinh tế xã hội, trong đó ngành mũi nhọn là phát triển thủy 

sản. Do đó, trong thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để bảo vệ 

môi trường, trong đó bảo vệ môi trường bằng pháp luật trong hoạt đánh bắt và 

nuôi trồng thủy sản được chú trọng. Căn cứ các quy định của pháp luật, địa 

phương đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý thống 

nhất cho các hoạt động bảo vệ môi trường trong việc đánh bắt và nuôi trồng 

thủy sản, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, bảo vệ môi trường sinh thái; công 

tác xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động đánh hoặt động đánh bắt và nuôi 

trồng thủy sản được các chủ thể tham gia chú trọng. 

Tuy nhiên, quá trình thực thi pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động 

đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chưa toàn 

diện, do ý thức của người dân cũng như đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ môi 

trường trong hoạt động này chưa phát huy hết chức năng nhiệm vụ của mình. 

Chính vì vậy cần có những giải pháp để hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường 

trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

Xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị để tăng cường, đẩy mạnh, 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nhằm xây dựng kế 

hoạch quy hoạch để bảo vệ môi trường. 

Chú trọng đến cơ chế chính sách cho người dân cũng như đội ngũ làm công 

tác bảo vệ môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, để đội 

ngũ nâng cao hơn nữa chức năng nhiệm vụ của mình. Đồng thời cần có sự phối 

hợp đồng bộ giữa các cơ quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quả đấu tranh chống 

các hành vi tiêu cực gây hại đến môi trường trong hoạt động đánh bắt và nuôi 

trồng thủy sản, tránh chồng chéo. 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Cùng với sự hình thành và phát triển của nền kinh tế thị trƣờng, việc 

hình thành các công ty cổ phần và vấn đề cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà 

nƣớc là tất yếu khách quan của sự phát triển nền kinh tế. Ở các nƣớc trên 

thế giới, hình thức công ty cổ phần đã xuất hiện vào những năm cuối thế 

kỷ XVI và đầu thế kỷ XVII, đến những năm đầu thế kỷ XX thì CTCP đã 

trở thành hình thức kinh doanh rất phổ biến ở các nƣớc có nền kinh tế thị 

trƣờng phát triển mạnh. Ở nƣớc ta, hình thức công ty cổ phần ra đời là một 

tất yếu trong quá trình vận động của nền kinh tế, là loại hình doanh nghiệp 

tƣơng đối mới. Kể từ khi Nhà nƣớc chủ trƣơng tạo điều kiện cho các tổ 

chức và cá nhân phát huy khả năng sản xuất kinh doanh, hình thức công ty 

cổ phần ngày càng phổ biến và chứng minh đƣợc vai trò tích cực của nó 

đối với nền kinh tế. Để phát huy thế mạnh của hình thức công ty này, trƣớc 

hết, trong nội tại của công ty cổ phần đó phải có cơ cấu tổ chức đầy đủ và 

hoạt động hiệu quả, hay nói cách khác là hiệu quả hoạt động của công ty 

phụ thuộc rất nhiều vào cách tổ chức và quản lý trong chính nội bộ công ty, 

vào ngƣời lãnh đạo công ty. Nhận thức đƣợc vai trò quan trọng của công ty 

cổ phần đối với sự phát triển của nền kinh tế, pháp luật Việt Nam hiện 

hành có nhiều chế định liên quan để tạo hành lang pháp lý cho những nhà 

quản lý có cơ sở lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp và giúp cho bộ máy 

công ty vận hành đạt hiệu quả. 

Tuy nhiên, hiện nay, các vấn đề pháp lý liên quan đến ngƣời đại diện 

theo pháp luật trong các loại hình doanh nghiệp nói chung, trong CTCP nói 

riêng hiện vẫn còn chƣa đƣợc hiểu một cách thống nhất, tùy thuộc vào 

nhận thức của cán bộ, cơ quan áp dụng pháp luật dẫn đến việc áp dụng 

pháp luật khác nhau làm ảnh hƣởng đến quyền lợi hợp pháp của công dân. 

Để làm rõ hơn về căn cứ xác lập, chấm dứt tƣ cách, quyền hạn và 

trách nhiệm của Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nói chung 

và của CTCP nói riêng cũng nhƣ tìm hiểu việc thực thi các quy định của 

Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014 về Ngƣời đại diện theo pháp luật 

trong CTCP có đƣợc nghiêm túc và thuận lợi trong thực tiễn hay không 

cần có sự nghiên cứu và đánh giá cẩn thận, cụ thể. Bởi vậy, tôi mạnh dạn 

chọn vấn đề “Người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần theo 

pháp luật Việt Nam” làm đề tài luận văn thạc sỹ của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Ở Việt Nam, trong những năm qua đã có nhiều tác giả có công trình 

nghiên cứu đã đƣợc công bố dƣới dạng sách, đề tài nghiên cứu, bài viết hội 

thảo, bài viết tạp chí liên quan đến cơ cấu tổ chức và hoạt động của CTCP; 

quản trị, điều hành CTCP… Có thể liệt kê một số nghiên cứu tiêu biểu 

nhƣ: 
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Các sách tham khảo, bao gồm: 
Cuốn sách Cổ phần hóa và quản lý doanh nghiệp nhà nước sau cổ 

phần hóa của tác giả Lê Văn Tâm (2004) nêu và phân tích các vấn đề trong 

quá trình cổ phần hóa DNNN trong đó nhấn mạnh những khó khăn, vƣớng 

mắc trong quản trị doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa. 

Cuốn Cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước – các quy 

định mới nhất của Phan Đức Hiếu (2007) giới thiệu các quy định pháp luật 

Việt Nam liên quan đến cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà 

nƣớc. 

Cuốn sách Công ty vốn, quản lý và tranh chấp của Nguyễn Ngọc 

Bích & Nguyễn Đình Cung (2009), bàn về vấn đề Luật doanh nghiệp 2005. 

Sách đƣợc chia làm 5 phần rõ ràng, mỗi phần giải quyết những vấn đề khác 

nhau. Phần một trả lời cho câu hỏi: Công ty là gì? Nó có những tính chất 

căn bản nào? Phần hai chú trọng bàn về vấn đề: Công ty huy động vốn từ 

đâu, và nền kinh tế đáp ứng các yêu cầu về vốn liếng của nó nhƣ thế nào? 

Phần ba lại tập trung trình bày các cách quản lý và điều hành của nó, dựa 

trên luật, trong đó có so sánh và nêu lên các khái niệm mới đƣợc du nhập. 

Trong Phần bốn trình bày cách thức mà công ty đƣợc quản trị một cách 

khoa học. Và phần cuối cùng ghi lại một số vụ tranh chấp đã diễn ra trong 

các công ty. 

Các đề tài nghiên cứu khoa học, bao gồm: 
Phạm Duy Nghĩa (2004), So sánh pháp luật về quản trị doanh 

nghiệp của một số nước trên thế giới - Bài học kinh nghiệm và kiến nghị 

giải pháp hoàn thiện pháp luật công ty ở Việt Nam, đã nêu và phân tích 

pháp luật về quản trị doanh nghiệp của các nƣớc nhƣ: Mỹ, Nhật Bản, Pháp, 

Đức, Trung Quốc và rút ra bài học kinh nghiệm cũng nhƣ giải pháp hoàn 

thiện pháp luật công ty ở Việt Nam. 

Đậu Anh Tuấn (2004), Quản lý, điều hành trong công ty cổ phần ở 

Việt Nam, Luận văn thạc sỹ luật học, đã nêu những vấn đề lý luận về quản 

lý, điều hành CTCP cũng nhƣ quy định pháp luật về điều hành CTCP; phân 

tích thực trạng quản lý điều hành CTCP ở Việt Nam và đề xuất giải pháp 

nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành CTCTP ở Việt Nam. 

Ngô Viễn Phú (2004), Nghiên cứu so sánh quản lý công ty cổ phần 

theo pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa nhân 

dân Trung Hoa, Luận án tiến sĩ luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Nguyễn Văn Thắng (2005), trong Luận văn thạc sỹ có tên là Người 

đại diện theo pháp luật trong Luật Doanh nghiệp 2005 đã tìm hiểu những 

vấn đề lý luận và quy định của pháp luật điều chỉnh về ngƣời đại diện theo 

pháp luật của pháp nhân và công ty cổ phần; phân tích thực trạng pháp luật 

về đại diện trong Luật Doanh nghiệp năm 2005 và đƣa ra các cơ sở định 
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hƣớng hoàn thiện các quy định của pháp luật về đại diện the pháp luật của 

công ty cổ phần. 

Thành Hiền Lƣơng (2010), Quản lý công ty cổ phần theo quy định 

của pháp luật Việt Nam – thực trạng và giải pháp, đã chỉ ra thực trạng 

pháp luật về quản lý CTCP tại Việt Nam; phan tích và bình luận những quy 

định của pháp luật về quản lý CTCP và đánh giá tác động, ảnh hƣởng của 

chúng trong thực tiễn quản lý CTCP. 

Luận án tiến sĩ Quản lý hành chính công của NCS Hoàng Tuân 

(2016), Quản lý nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp trên địa bàn thành 

phố Hà Nội đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về CPH DNNN; đƣa ra khái 

niệm, quan niệm QLNN về CPH DNNN. Xác định các nội dung QLNN về 

CPH. Phân tích quá trình tất yếu phải CPH DNNN, khẳng định CTCP là 

mô hình doanh nghiệp có phƣơng thức huy động, sử dụng vốn mang lại 

hiệu quả tối ƣu; làm rõ thực trạng quá trình CPH và công tác QLNN về 

CPH, từ đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tình trạng 

này; xây dựng hệ thống các giải pháp để thúc đẩy quá trình CPH và hoàn 

thiện QLNN về CPH DNNN trực thuộc thành phố Hà Nội. 

- Vũ Thị Phƣơng Liên, Đỗ Thùy Dƣơng (2010), Một số vấn đề pháp 

lý trong quản lý và điều hành công ty cổ phần tại Việt Nam và so sánh với 

pháp luật Cộng Hòa Pháp, đã giới thiệu quy định pháp luật của Cộng hòa 

Pháp về quản lý, điều hành CTCTP; so sánh với quy định pháp luật của 

Việt Nam và rút ra một số bài học kinh nghiệm trong hoàn thiện quy định 

pháp luật về CTCP cũng nhƣ giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và điều 

hành CTCP ở Việt Nam. 

Hoàng Thị Mai (2015), Luận văn thạc sỹ, Hoàn thiện pháp luật Việt 

Nam về quản trị công ty cổ phần đã hệ thống các quy định của pháp luật về 

quản trị CTCP về phƣơng diện lý luận cũng nhƣ trong thực tiễn thi hành; 

phân tích những điểm bất cập, hạn chế, những điểm chƣa phù hợp trong 

quy định của pháp luật qua đó kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật về 

quản trị CTCP ở Việt Nam. 

Các bài viết liên quan, bao gồm: 
- Mai Hữu Thực (1993), Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Thực 

chất, mục tiêu, vấn đề và giải pháp, đã nêu bản chất của quá trình cổ phần 

hóa DNNN; phân tích một số vấn đề, thách thức trong quá trình cổ phần và 

sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp trong đó nhấn mạnh vấn đề quản trị 

doanh nghiệp sau cổ phần hóa cũng nhƣ địa vị pháp lý và vị trí của doanh 

nghiệp có cổ phần chi phối của nhà nƣớc sau cổ phần hóa.. 

Cao Đình Lành (2007), Minh bạch và công khai hóa thông tin trong 

công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, đã phân tích các chủ 

trƣơng và quy định pháp luật về minh bạch và công khai hóa thông tin 

trong CTCP; nêu những khó khăn trong thực tiễn thực hiện và đề xuất một 
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số kiến nghị hoàn thiện quy định về minh bạch và. công khai hóa thông tin 

trong CTCP 

Tác giả Trần Ngọc Hiên (2007), Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 

nước: Thực trạng và giải pháp, đã phân tích thực trạng cổ phần hóa doanh 

nghiệp nhà nƣớc 15 năm qua; nêu ra nhiều vấn đề cả về mặt lý luận, tƣ duy 

kinh tế lẫn thực tiễn quản lý, tổ chức hoạt động doanh nghiệp và đề xuất 

một số giải pháp nâng cao hiệu quả quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp 

nhà nƣớc. 

Bài viết Một số so sánh về công ty cổ phần theo Luật Công ty Nhật 

Bản và Luật Doanh nghiệp Việt Nam của tác giả Nguyễn Thị Lan Hƣơng 

(2009) đã tập trung làm rõ một số vấn đề về quyền của cổ đông và tổ chức 

nội bộ CTCP từ góc độ so sánh, đối chiếu Luật công ty Nhật Bản và LDN 

Việt Nam; phân tích sự khác biệt trong tổ chức nội bộ công ty cổ phần ở 

Nhật Bản và Việt Nam. 

Luận văn thạc sỹ Quản lý công ty cổ phần theo quy định của pháp 

luật Việt Nam - Thực trạng và giải pháp của tác giả Thành Hiền Lƣơng 

(2010) đã chỉ ra thực trạng pháp luật về quản lý CTCP tại Việt Nam; phân 

tích và bình luận những quy định của pháp luật về quản lý CTCP; đánh giá 

tác động của pháp luật về quản lý CTCP trong thực tiễn quản lý CTCP và 

đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về quản lý CTCP. 

Bùi Xuân Hải (2007), Học thuyết về đại diện và mấy vấn đề của 

pháp luật công ty Việt Nam,  phân tích những vấn đề cơ bản của học thuyết 

về đại diện (agency theory) ở các nƣớc phƣơng Tây trong việc lý giải mối 

quan hệ giữa cổ đông và ngƣời quản lý công ty, và sử dụng những luận 

điểm của học thuyết này để bình luận về một số vấn đề trong thực tiễn 

quản trị doanh nghiệp và pháp luật công ty Việt Nam nhằm mục đích đƣa 

ra một số kiến nghị cho việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật hiện hành. 

Ngô Huy Cƣơng (2009), Chế định đại diện theo quy định của pháp 

luật Việt Nam – nhìn từ góc độ luật so sánh, nêu khái niệm đại diện theo 

pháp luật và phân tích, so sánh quy định pháp luật Việt Nam với pháp luật 

của Thái Lan, của Cộng hòa Pháp, của Hoa Kỳ và Nhật Bản. 

Lê Văn Thiệp (2012), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đại diện 

theo pháp luật, đã nêu khái niệm, đặc điểm của đại diện theo pháp luật; các 

trƣờng hợp đại diện theo pháp luật đƣợc quy định trong các văn bản pháp 

luật ở Việt Nam. 

Những công trình nghiên cứu nêu trên đƣợc tiếp cận từ nhiều góc độ, 

nhiều địa bàn và có nhiều ý kiến, quan điểm phù hợp, có giá trị về mặt lý 

luận và thực tiễn, là nguồn tƣ liệu quý để tác giả phân tích, tổng hợp, kế 

thừa và vận dụng. Tuy nhiên, chƣa có công trình nào nghiên cứu trực tiếp 

về ngƣời đại diện trong công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam hiện nay. 
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3. Cơ sở phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

3.1. Phương pháp luận nghiên cứu 

Cơ sở phƣơng pháp luận là chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật 

lịch sử, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, các quan 

điểm chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng nhà nƣớc pháp 

quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trong một xã hội dân chủ, 

công bằng và văn minh đƣợc thể hiện trong các chủ trƣơng, chính sách của 

Đảng, pháp luật về phát triển nền kinh tế của đất nƣớc. 

3.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Các phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc dùng là tổng hợp, phân tích, 

thống kê, so sánh, nghiên cứu tài liệu thứ cấp nhằm giải quyết các nội dung 

đã đƣợc đề cập. 

Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp đƣợc sử dụng nhằm tìm hiểu nội 

dung và bản chất của những vấn đề lý thuyết và nội dung quy định về 

ngƣời đại diện theo pháp luật trong CTCP. 

Phƣơng pháp thống kê và nghiên cứu tài liệu thứ cấp đƣợc sử dụng 

nhằm đánh giá thực trạng pháp luật về ngƣời đại diện theo pháp luật trong 

CTCP ở Việt Nam hiện nay. 

Phƣơng pháp so sánh đƣợc sử dụng để so sánh những điểm tƣơng 

đồng và khác biệt trong quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam hiện 

nay so với những quy định trƣớc đây và so với quy định của pháp luật một 

số nƣớc trên thế giới. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Hệ thống các quan điểm, công trình nghiên cứu liên quan đến đại 

diện theo pháp luật của pháp nhân, của công ty cổ phần; 

- Các quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện các quy định pháp 

luật liên quan đến ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần theo 

Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên 

quan; 

- Pháp luật một số nƣớc trên thế giới. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu  

Luận văn sẽ tập trung nghiên cứu quy định về ngƣời đại diện theo 

pháp luật trong công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 

2014. 

- Về không gian: Nghiên cứu trong phạm vi cả nƣớc; 

- Về thời gian: Từ năm 2010 đến năm 2015. 

5. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

5.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích của đề tài là làm rõ cơ sở lý luận về ngƣời đại diện theo 

pháp luật trong công ty cổ phần; phân tích thực tiễn thực hiện các quy định 
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đó, đặc biệt nêu ra những khó khăn, bất cập có liên quan; đề xuất giải pháp 

hoàn thiện các quy định pháp luật về ngƣời đại diện theo pháp luật trong 

công ty cổ phần nhằm tăng hiệu quả quản trị công ty, đảm bảo quyền và lợi 

ích hợp pháp của công dân. 

5.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Luận văn có nhiệm vụ: 

- Làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan đến ngƣời đại diện theo 

pháp luật trong công ty cổ phần nhƣ: cơ sở hình thành ngƣời đại diện theo 

pháp luật của pháp nhân; khái niệm đại diện theo pháp luật của pháp nhân 

nói chung, của công ty cổ phần nói riêng; căn cứ pháp lý xác lập và chấm 

dứt tƣ cách đại diện theo pháp luật; địa vị pháp lý của ngƣời đại diện theo 

pháp luật; 

- Phân tích thực trạng áp dụng và những khó khăn, vƣớng mắc trong 

áp dụng các quy định về ngƣời đại diện theo pháp luật trong công ty cổ 

phần trong thực tiễn ở Việt Nam; 

- Kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về ngƣời 

đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần và nâng cao hiệu quả áp dụng 

các quy định này trong thực tế. 

6. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 

6.1. Câu hỏi nghiên cứu 

Để làm rõ nội dung về ngƣời đại diện theo pháp luật trong công ty cổ 

phần, trong quá trình nghiên cứu tập trung vào các câu hỏi, nhƣ: 

1) Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định như thế nào về người đại 

diện theo pháp luật trong công ty cổ phần? 

2) Thực tiễn việc thực hiện các quy định của pháp luật về xác lập, 

chấm dứt, địa vị pháp lý của người đại diện trong công ty cổ phần? 

3) Cần có những giải pháp nào để hoàn thiện pháp luật về người đại 

diện theo pháp luật trong công ty cổ phần? 

6.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Để phân tích, làm rõ nội dung về ngƣời đại diện theo pháp luật trong 

công ty cổ phần, trong quá trình nghiên cứu đƣa ra các giả thuyết: 

- Các khái niệm có liên quan: Công ty cổ phần; Ngƣời đại diện theo 

pháp luật của pháp nhân; ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty cổ 

phần; 

- Căn cứ xác lập, chấm dứt tƣ cách của ngƣời đại diện theo pháp luật 

trong công ty cổ phần; 

- Địa vị pháp lý của ngƣời đại diện theo pháp luật công ty cổ phần; 

vấn đề ủy quyền đại diện; 

- Thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về ngƣời đại diện 

theo pháp luật trong công ty cổ phần nảy sinh những khó khăn, vƣớng mắc 

và có nhiều nguyên nhân dẫn đến những khó khăn, vƣớng mắc đó; 
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- Cần có các giải pháp để hoàn thiện các quy định của pháp luật có 

liên quan đến ngƣời đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần và cần 

đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của pháp 

luật trên thực tế; 

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

Về mặt lý luận, luận văn góp phần làm phong phú thêm lý luận về 

vấn đề ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần. Về thực tiễn, 

luận văn là công trình nghiên cứu có hệ thống và toàn diện pháp luật Việt 

Nam hiện nay về ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần; đề 

xuất các quan điểm, giải pháp hoàn thiện quy định và tăng cƣờng thực thi 

pháp luật về ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần tại Việt 

Nam hiện nay. 

Về mặt thực tiễn, hy vọng kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ là tài 

liệu tham khảo có giá trị, tin cậy đối với các nhà hoạch định chính sách, 

các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền trong việc xây dựng và thực hiện 

pháp luật về công ty cổ phần nói chung và về các văn quy phạm pháp luật 

liên quan đến ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần nói riêng. 

8. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, 

Luận văn gồm 3 chƣơng, 7 tiết: 

Chƣơng 1: Một số vấn đề lý luận về ngƣời đại diện theo pháp luật 

trong công ty cổ phần 

Chƣơng 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện việc pháp luật 

về ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần ở Việt Nam  

Chƣơng 3: Phƣơng hƣớng và các giải pháp hoàn thiện, tổ chức thực 

hiện quy định pháp luật về ngƣời đại diện theo pháp luật trong công ty cổ 

phần. 
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CHƢƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGƢỜI ĐẠI DIỆN 

THEO PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

1.1. Khái quát về người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần 

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm người đại diện theo pháp luật trong 

công ty cổ phần 

1.1.1.1. Một số khái niệm 

Khái niệm người đại diện 

Điều 139, Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005 định nghĩa: “Đại diện 

là việc một người nhân danh và vì lợi ích một người khác xác lập, thực 

hiện các giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện”. 

Điều 797 Bộ luật Dân sự và Thƣơng mại Thái Lan định nghĩa: “Đại 

diện là một hợp đồng mà bởi nó một ngƣời, đƣợc gọi là ngƣời đại diện, có 

quyền hành động cho ngƣời khác, đƣợc gọi là ngƣời đƣợc đại diện và đồng 

ý hành động nhƣ vậy. Đại diện có thể minh thị hoặc ngầm định”. 

Ở Hoa Kỳ, Luật đại diện giải quyết ba câu hỏi căn bản: Một là, ngƣời 

đƣợc đại diện và ngƣời đại diện có nghĩa vụ gì đối với nhau? Hai là, trách 

nhiệm của ngƣời đƣợc đại diện và ngƣời đại diện đối với hợp đồng đƣợc giao 

kết bởi ngƣời đại diện là gì? Ba là, khi nào ngƣời đƣợc đại diện phải chịu 

trách nhiệm đối với những hành vi vi phạm của ngƣời đại diện? 

Khái niệm đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần 

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về khái niệm ngƣời đại diện 

theo pháp luật tại Khoản 1 Điều 13 nhƣ sau: “Người đại diện theo pháp 

luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho 

doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan trước Trọng tại, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy 

định của pháp luật”. 

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, CTCP là một dạng 

pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, đƣợc thành lập và tồn tại độc lập đối 

với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty đƣợc chia nhỏ thành những 

phần bằng nhau gọi là cổ phần. Công ty đƣợc phát hành cổ phần huy động 

vốn tham gia của các nhà đầu tƣ thuộc mọi thành phần kinh tế. 

Nhƣ vậy, có thể hiểu người đại diện theo pháp luật của CTCP là cá 

nhân (thỏa mãn các điều kiện trở thành người đại diện theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp và quy định trong điều lệ của công ty) đại diện cho 

doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của 

doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các 

quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 
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1.1.1.2. Đặc điểm của ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty 

cổ phần  

Chế định ngƣời đại diện theo pháp luật của CTCP có đầy đủ đặc 

điểm của chế định đại diện nói chung, đó là: 

Thứ nhất, chế định đại diện làm phát sinh mối quan hệ cùng tồn tại 

song song là quan hệ giữa ngƣời đại diện và ngƣời đƣợc đại diện (quan hệ 

bên trong), quan hệ giữa ngƣời đại diện với ngƣời thứ ba (quan hệ bên 

ngoài). 

Thứ hai, ngƣời đại diện xác lập quan hệ với ngƣời thứ ba là nhân 

danh ngƣời đƣợc đại diện chứ không phải nhân danh họ. 

Thứ ba, mục đích ngƣời đại diện xác lập quan hệ với ngƣời thứ ba là 

vì lợi ích của ngƣời đại diện - quyền và lợi ích trong quan hệ với ngƣời thứ 

ba đƣợc chuyển cho ngƣời đại diện. 

Thứ tư, ngƣời đại diện tuy nhân danh ngƣời đƣợc đại diện và thẩm 

quyền của họ bị giới hạn trong phạm vi đại diện theo thỏa thuận hay theo 

quy định của pháp luật nhƣng họ vẫn có sự chủ động trong khi tiến hành 

các công việc cần thiết để đạt đƣợc mục đích và vì lợi ích của ngƣời đƣợc 

đại diện. 

1.1.2. Vị trí, vai trò người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ 

phần 

Ngƣời đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần có vai trò rất 

quan trọng trong công ty, là ngƣời không thể thiếu đƣợc của công ty. Một 

trong những điều kiện để công ty đƣợc thành lập và hoạt động bình thƣờng 

đó là phải có ngƣời đại diện theo pháp luật. Ngƣời đại diện theo pháp luật 

của pháp nhân ra đời và tồn tại song hành cùng với pháp nhân, nhân danh 

pháp nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ của pháp nhân. 

Trong hoạt động kinh doanh, ngƣời đại diện theo pháp luật của 

CTCP là ngƣời ký kết các hợp đồng, làm việc với cơ quan nhà nƣớc, giao 

dịch của công ty nhằm đem lại lợi nhuận kinh tế. Trong nội bộ, ngƣời đại 

diện theo pháp luật quyết định các vấn đề quan trọng nhƣ việc tổ chức 

nhân sự, quản lý, sử dụng tài khoản, con dấu của doanh nghiệp. 

Trong trƣờng hợp có tranh chấp trong quá trình hoạt động kinh 

doanh liên quan đến công ty, ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty là 

ngƣời đại diện cho doanh nghiệp với tƣ cách nguyên đơn, bị đơn, ngƣời có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trƣớc Trọng tài, Tòa án. 

1.1.3. Mối quan hệ giữa chủ sở hữu công ty cổ plà chủ sở hữu 

doanh nghiệp và các cổ đông. Chủ sở hữu công ty cổ phần thành lập công 

ty để thực hiện hoạt động kinh doanh. Trong CTCP, HĐQT là cơ quan đại 

diện trực tiếp của chủ sở hữu, có quyền nhân danh công ty để quyết định 

mọi vấn đề liên quan đến việc xác định và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và 

quyền lợi của công ty. 
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Còn ngƣời đại diện theo pháp luật của CTCP là ngƣời nhân danh 

công ty thực hiện các hoạt động theo mục đích của các chủ sở hữu công ty. 

Các chủ sở hữu công ty có thể lựa chọn một trong những chủ sở hữu công 

ty là ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc thuê một ngƣời khác làm đại diện. 

Trong mối quan hệ giữa chủ sở hữu và ngƣời đại diện theo pháp 

luật thì ngƣời đại diện đƣợc coi là ngƣời thụ ủy và phải có nghĩa vụ của 

ngƣời thụ ủy. Đây đƣợc coi là quan hệ ủy thác tài sản, khi tài sản đƣợc đặt 

dƣới sự kiểm soát của ngƣời đƣợc ủy thác vì lợi ích của ngƣời thụ hƣởng 

hoặc cho một mục đích đã định. Ngƣời đƣợc ủy thác có quyền và chịu 

trách nhiệm quản lý, sử dụng theo các điều khoản ủy thác (Điều lệ công 

ty) và theo quy định của pháp luật. Hay nói cách khác, ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp là ngƣời có trách nhiệm với tài sản của 

chủ sở hữu. Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chỉ đƣợc 

nhân danh doanh nghiệp xác lập, thực hiện giao dịch trong phạm vi đại 

diện. Giao dịch do ngƣời đại diện xác lập, thực hiện chỉ có hiệu lực pháp 

lý đối với ngƣời đƣợc đại diện (chủ sở hữu) khi và chỉ khi giao dịch đó 

phù hợp với phạm vi đại diện. Đặc điểm này có ý nghĩa quan trọng và tác 

động đến hầu hết mọi vấn đề liên quan đến quan hệ đại diện. Quyền và 

nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp, ngƣời đại diện và của ngƣời thứ 

ba có phát sinh hay không, đƣợc thực hiện nhƣ thế nào phụ thuộc vào việc 

ngƣờidđại diện theo pháp luật có thực hiện đúng phạm vi đại diện của 

mình hay không. Do đó, đòi hỏi ngƣời đại diện phải minh bạch trong việc 

cung cấp thông tin về hành vi đại diện trƣớc khi xác lập các giao dịch. 

 1.2. Những vấn đề pháp lý cơ bản về ngƣời đại diện theo pháp 

luật trong công ty cổ phần 

1.2.1. Nội dung pháp luật về người đại diện theo pháp luật trong 

công ty cổ phần 

Về điều kiện của người đại diện theo pháp luật 

Mỗi quốc gia có những quy định khác nhau về điều kiện trở thành 

ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần. Pháp luật công nhận 

quyền tự do kinh doanh của công dân và các pháp nhân nhƣng đồng thời 

cũng có những quy định nhằm hạn chế quyền này trong một số trƣờng hợp 

đối với một số đối tƣợng nhất định, đó là việc cấm một số chủ thể không 

đƣợc góp vốn, thành lập, quản lí doanh nghiệp. 

Thông thƣờng, các nhóm đối tƣợng bị cấm thành lập doanh nghiệp 

gồm: 

* Nhóm các đối tƣợng đã và đang tham gia vào hoạt động quản lý bộ 

máy nhà nƣớc nhƣ: cơ quan nhà nƣớc, đơn vị lực lƣợng vũ trang nhân dân, 

cán bộ, công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công 

nhân quốc phòng, cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh 

nghiệp nhà nƣớc. 
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* Nhóm các đối tƣợng chƣa đủ điều kiện chịu trách nhiệm pháp lý độc 

lập nhƣ: ngƣời chƣa thành niên; ngƣời bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc 

bị mất năng lực hành vi dân sự. 

* Nhóm các chủ thể đang gánh chịu những hậu quả pháp lý bất lợi nhƣ: 

ngƣời đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh 

doanh; các trƣờng hợp theo quy định của pháp luật về phá sản (thành viên 

quản lý, điều hành doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản). 

Pháp luật cấm các nhóm chủ thể trên không đƣợc góp vốn thành lập 

và quản lý doanh nghiệp do các chủ thể đó có thể làm ảnh hƣởng đến 

quyền và lợi ích hợp pháp của chính CTCP, các cổ đông hoặc bên thứ ba. 

Về bầu, bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật 

Việc bầu, bổ nhiệm ngƣời đại diện theo pháp luật của CTCP đƣợc 

xác định theo quy định tại Điều lệ của công ty. Tùy theo quy định tại điều 

lệ mà xác định chức danh của ngƣời đại điện theo pháp luật của công ty 

thẩm quyền bầu hoặc bổ nhiệm ngƣời đại diện theo pháp luật thuộc về hội 

đồng quản trị hoặc đại hội đồng cổ đông, cụ thể: 

Nếu ngƣời đại diện theo pháp luật là tổng giám đốc hoặc giám đốc 

thì hội đồng quản trị bổ nhiệm một ngƣời trong số họ hoặc thuê ngƣời khác 

làm tổng giám đốc hoặc giám đốc. 

Nếu ngƣời đại diện theo pháp luật là chủ tịch hội đồng quản trị thì 

việc bầu đƣợc thực hiện theo quy định của điều lệ: Đại hội đồng cổ đông 

hoặc hội đồng quản trị bầu chủ tịch hội đồng quản trị. Trƣờng hợp hội 

đồng quản trị bầu chủ tịch hội đồng quản trị thì chủ tịch đƣợc bầu trong số 

thành viên của mình. 

Về thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật của công ty cổ 

phần 

Trong thực tế, có quy ƣớc chung là ngƣời đại diện theo pháp luật có 

quyền đại diện đƣơng nhiên cho doanh nghiệp về cả đối nội lẫn đối ngoại. 

Trong nội bộ, ngƣời đại diện theo pháp luật quyết định các vấn đề 

quan trọng nhƣ việc tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức 

nhân sự, quản lý, sử dụng tài khoản, con dấu của doanh nghiệp. 

Trong đối ngoại, ngƣời đại diện theo pháp luật đƣợc quyền ký kết 

hợp đồng, thỏa thuận mà không cần ủy quyền hoặc chấp thuận nào. Nhƣ 

vậy, liệu quyền đại diện cho doanh nghiệp của ngƣời đại diện theo pháp 

luật có phải là vô hạn? 

Không phải vậy. Quyền của ngƣời đại diện theo pháp luật đƣợc quy 

định trong điều lệ của doanh nghiệp hoặc trong quyết định bổ nhiệm hoặc 

quy chế nội bộ của doanh nghiệp. Về nguyên tắc ngƣời đại diện theo pháp 

luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của công 

ty, trừ trƣờng hợp pháp luật có quy định khác. Cơ sở để xác định phạm vi 

trong trƣờng hợp này là “vì lợi ích của công ty”, nếu giao dịch mà không vì 
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lợi ích của công ty, hoặc vì lợi ích của chính ngƣời đại diện hoặc của ngƣời 

khác thì ngƣời đại diện theo pháp luật đã vƣợt quá thẩm quyền đại diện của 

mình, xâm hại đến lợi ích của công ty. Tuy nhiên, việc xác định vì lợi ích 

của công ty đôi khi cũng không phải là chuyện đơn giản. 

1.2.2. Những yếu tố chi phối pháp luật về người đại diện theo pháp 

luật trong công ty cổ phần 

Yếu tố thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

Nền kinh tế thị trƣờng phát triển dẫn đến các ngành sản xuất, kinh 

doanh phát triển và số lƣợng các doanh nghiệp thành lập mới ngày càng 

nhiều, các loại hình doanh nghiệp cũng đa dạng. Việc Nhà nƣớc cổ phần 

hóa doanh nghiệp Nhà nƣớc dẫn đến việc hình thành thêm rất nhiều CTCP 

và xuất hiện rất nhiều ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần. 

Đồng thời, số lƣợng các doanh nghiệp tăng lên dẫn đến số lƣợng các giao 

dịch, hợp đồng cũng tăng và sự đa dạng của các ngành sản xuất kinh doanh 

cũng khiến cho mức độ phức tạp của các giao dịch, hợp đồng tăng. Do đó, 

các quy định về ngƣời đại diện theo pháp luật phải càng chặt chẽ để đảm 

bảo giảm thiểu rủi ro cho các chủ thể trong nền kinh tế trong giao dịch, cả 

quyền lợi của doanh nghiệp cũng nhƣ của các đối tác khác của doanh 

nghiệp đều đƣợc đảm bảo. 

Ngoài ra, sự phát triển kinh tế thị trƣờng với xu hƣớng cạnh canh 

bình đẳng cũng khiến các quy định về ngƣời đại diện theo pháp luật cũng 

ngày càng đƣợc xây dựng chặt chẽ theo hƣớng tôn trọng tối đa quyền tự do 

kinh doanh, giảm thiểu chi phí gia nhập thị trƣờng cho doanh nghiệp cũng 

nhƣ tăng cƣờng quyền tự chủ của doanh nghiệp trong quá trình điều hành 

hoạt động. 

Yếu tố hội nhập kinh tế quốc tế 

Khi một nền kinh tế tham gia tiến trình hội nhập kinh tế có nghĩa là 

quốc gia đó đã chấp nhận xóa bỏ toàn bộ hay một phần các rào cản thuế quan 

về thƣơng mại, đầu tƣ trong phạm vi lãnh thổ của nƣớc mình để hàng hóa, 

dịch vụ, vốn đầu tƣ của nƣớc ngoài có thể đƣợc dễ dàng trao đổi và thực hiện 

tại nƣớc mình. Theo lộ trình, Việt Nam phải từng bƣớc mở cửa thị trƣờng, 

cho phép nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đƣợc kinh doanh, đƣợc thành lập công ty, 

góp vốn, mua cổ phần của các công ty Việt Nam trong hầu hết các lĩnh vực 

của nền kinh tế. 

Ngoài ra, hội nhập kinh tế quốc tế dẫn đến hoạt động ngoại thƣơng 

ngày càng gia tăng về số lƣợng, mức độ phức tạp. Số lƣợng doanh nghiệp 

có hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhiều quốc gia cũng tăng lên, nhu cầu 

về nhiều ngƣời đại diện theo pháp luật để ký kết hợp đồng tại từng quốc 

gia tăng lên. Điều này chi phối tới quy định về ngƣời đại diện theo pháp 

luật, yêu cầu các quy định pháp luật cũng phải chặt chẽ để đảm bảo tiêu 
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chuẩn quốc tế và hài hòa hóa, đảm bảo quyền và lợi ích cho các bên liên 

quan trong hoạt động thƣơng mại quốc tế. 

 1.2.3. Đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần ở một số 

nước trên thế giới  

Pháp luật của Thái Lan  

Pháp luật Thái Lan quy định một pháp nhân có thể có nhiều ngƣời 

đại diện, mỗi ngƣời đại diện phụ trách những hoạt động nhất định của pháp 

nhân, và có quyền nhân danh pháp nhân trong hoạt động của mình. Đồng 

thời pháp luật cũng gắn trách nhiệm của pháp nhân đối với các hoạt động 

đó. 

Một pháp nhân buộc phải bồi thƣờng về bất cứ thiệt hại nào, do 

ngƣời quản lý hoặc những ngƣời đại diện khác của pháp nhân gây ra cho 

những ngƣời khác trong khi thi hành nhiệm vụ của mình, đồng thời dành 

quyền khiếu nại những ngƣời gây ra thiệt hại đó. 

Đây là điểm mà Việt Nam có thể học tập đối với các quy định về 

trách nhiệm của pháp nhân trong trƣờng hợp những ngƣời quản lý thực 

hiện những hoạt động sửa đổi quyền hạn của ngƣời đại diện mang tính nội 

bộ, nhƣng lại ảnh hƣởng đến quyền lợi hợp pháp của bên thứ ba. Hiện nay, 

pháp luật Việt Nam chƣa có quy định cụ thể về trƣờng hợp này. 

Pháp luật công ty của Pháp 

 Pháp luật của Pháp đƣa ra các điều kiện trở thành thành viên hội 

đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị và chức danh tổng giám đốc công 

ty. Theo pháp luật của Pháp, thì một thể nhân không thể cùng một lúc tham 

gia vào trên tám hội đồng quản trị của các công ty vô danh có trụ sở trên 

đất Pháp. 

Thành viên của Hội đồng quản trị có bắt buộc phải là thể nhân hay 

không? Pháp luật Pháp có quy định: Một pháp nhân cũng có thể làm quản 

trị viên nhƣ một thể nhân: vậy là một công ty có thể đƣợc phép quản lý 

một công ty khác với yêu cầu duy nhất bổ nhiệm mộ “đại diện thƣờng 

trực” luôn có mặt tại trụ sở của công ty. Đại diện này cũng phải có những 

điều kiện nhƣ một quản trị viên là thể nhân. 

Tổng giám đốc theo luật năm 1966 là ngƣời đƣợc công ty ủy nhiệm 

để giúp đỡ chủ tịch và có nhiệm vụ thay mặt công ty với ngƣời ngoài, đàm 

phán các hợp đồng, thay mặt công ty ký các hợp đồng, là nguyên đơn trƣớc 

tòa án, khi cần còn là ngƣời giao dịch với cơ quan hành chính, thuế. 

Đôi khi điều lệ hạn chế quyền hạn của chủ tịch kiêm tổng giám đốc 

bằng các đòi hỏi phải có sự đồng ý trƣớc hội đồng quản trị, nếu giá trị hợp 

đồng ký vƣợt quá một mức nào đó. Nhƣng giới hạn này không có giá trị 

với ngƣời ngoài, ngƣời ngoài vẫn có quyền đòi phải thi hành hợp đồng dù 

chƣa có ý kiến của hội đồng quản trị. 

Pháp luật của Nhật Bản 
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Ở Nhật Bản, đại diện hội đồng quản trị là đại diện công ty, điều hành 

hoạt động trong công ty, tiến hành giao dịch và ký kết hợp đồng với bên 

ngoài. 

Luật công ty của Nhật quy định, về nguyên tắc, trong công ty cổ 

phần không cần thiết lập hội đồng quản trị. Tuy nhiên, Luật công ty quy 

định có 3 loại công ty cổ phần phải thiết lập hội đồng quản trị đó là công ty 

đại chúng, công ty có thiết lập Ban kiểm soát và công ty có thiết lập các ủy 

ban. Trong công ty cổ phần có thiết lập Hội đồng quản trị thì phải bầu một 

thành viên làm đại diện Hội đồng quản trị. 

Trong trƣờng hợp công ty có nhiều ngƣời điều hành, thì Hội đồng 

quản trị sẽ xác định mối quan hệ giữa những ngƣời điều hành, xác định 

công việc và nhiệm vụ của từng ngƣời trong thực hiện nghị quyết của Hội 

đồng quản trị. 

Kết luận chƣơng 1 

Chế định đại diện là một chế định truyền thống và là chế định trung 

tâm của pháp luật dân sự và doanh nghiệp, có ý nghĩa quan trọng trong đời 

sống kinh tế xã hội và trong cơ cấu pháp lý. Trong đời sống hiện nay, cùng 

với sự phát triển của kinh tế xã hội thì việc hoàn thiện chế định đại diện là 

một xu thế tất yếu, phù hợp với sự phát triển của cuộc sống. 

CTCP với tƣ cách là một pháp nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ 

bởi những hành động của ngƣời đại diện của mình. Thông qua ngƣời đại 

diện, CTCP tham gia xác lập các giao dịch dân sự, đƣợc hƣởng các quyền 

và phải gánh vách các nghĩa vụ với bên thứ ba. Vì thế, hoạt động của 

ngƣời đại diện phải tuân thủ phạm vi thẩm quyền đƣợc quy định tại điều lệ 

và pháp luật.  

Việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt tƣ cách ngƣời đại diện và phạm 

vi thẩm quyền mà ngƣời đại diện cho CTCP có thể tiến hành phải tuân thủ 

quy định của pháp luật và của điều lệ của công ty. CTCP là loại hình pháp 

nhân phổ biến hiện nay, bởi những ƣu điểm đƣợc các nhà đầu tƣ lựa chọn, 

đầu tƣ. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN 

PHÁP LUẬTVỀ NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM 

2.1. Các quy định pháp luật về ngƣời đại diện theo pháp luật của 

công ty cổ phần 

2.1.1. Các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn  

Để trở thành ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần ở 

Việt Nam, cá nhân chỉ cần là ngƣời đƣợc phép tham gia thành lập doanh 

nghiệp (theo Luật Doanh nghiệp) và đƣợc quy định trong điều lệ của công 

ty. 

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định theo hƣớng mở rộng quyền 

tự do kinh doanh của các chủ thể, chỉ quy định một số nhóm đối tƣợng bị 

cấm tham gia thành lập doanh nghiệp. Ngoài những đối tƣợng này thì bất 

kỳ cá nhân nào cũng có có quyền thành lập doanh nghiệp và có thể trở 

thành ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014 nghiêm cấm những 

ngƣời sau không đƣợc tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp gồm: 

- Cơ quan nhà nƣớc sử dụng tài sản nhà nƣớc để thành lập doanh 

nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan mình 

- Đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nƣớc để thành lập 

doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng đơn vị mình; 

- Cán bộ theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; 

- Công chức theo quy định của pháp luật về Cán bộ, công chức; 

- Viên chức theo quy định của pháp luật về viên chức; 

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên 

chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân trừ 

những ngƣời đƣợc cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp 

của Nhà nƣớc tại doanh nghiệp; 

- Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc 

Công an nhân dân Việt Nam, trừ những ngƣời đƣợc cử làm đại diện theo 

ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nƣớc tại doanh nghiệp; 

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nƣớc, 

trừ những ngƣời đƣợc cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn 

góp của Nhà nƣớc tại doanh nghiệp khác; 

- Ngƣời chƣa thành niên; 

- Ngƣời bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc; 

- Ngƣời bị mất năng lực hành vi dân sự; 

- Tổ chức không có tƣ cách pháp nhân; 

- Ngƣời đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù; 
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- Nguời đang bị quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt 

buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; 

- Ngƣời đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ 

hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định 

của Tòa án; 

- Các trƣờng hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, 

phòng, chống tham nhũng. 

- Trƣờng hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, ngƣời đăng 

ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tƣ pháp cho Cơ quan 

đăng ký kinh doanh, nếu không nộp thì cũng bị từ chối cấp đăng ký cho 

thành lập và quản lý doanh nghiệp. 

2.1.2. Quy định về chức danh, bầu hoặc bổ nhiệm 

Chức danh của người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần 

Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là ngƣời đứng đầu 

của công ty, thay mặt công ty thực hiện các giao dịch với đối tác, khách 

hàng và với cơ quan Nhà nƣớc vì lợi ích của công ty. Theo Khoản 2 Điều 

134 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:  

- Trƣờng hợp chỉ có một ngƣời đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch 

Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là ngƣời đại diện 

theo pháp luật của công ty; trƣờng hợp Điều lệ không có quy định khác thì 

Chủ tịch Hội đồng quản trị là ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty. 

- Trƣờng hợp có hơn một ngƣời đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch 

Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đƣơng nhiên là ngƣời 

đại diện theo pháp luật của công ty. 

Việc bầu, bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của CTCP nhƣ 

sau: 

Đối với trƣờng hợp ngƣời đại diện theo pháp luật của CTCP là Chủ 

tịch Hội đồng quản trị, khoản 1 Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014 quy 

định: “Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm 

Chủ tịch”. 

Đối với trƣờng hợp ngƣời đại diện theo pháp luật của CTCP là Giám 

đốc/Tổng giám đốc, khoản 1 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:  

“Hội đồng quản trị bổ nhiệm một ngƣời trong số họ hoặc thuê ngƣời khác 

làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc”. 

Nhƣ vậy, ngƣời đại diện theo pháp luật của CTCP đƣợc bầu, bổ 

nhiệm hoặc thuê bởi Hội đồng quản trị. 

 2.1.3. Quy định về phạm vi thẩm quyền 

Phạm vi thẩm quyền của ngƣời đại diện theo pháp luật đƣợc quy 

định tại khoản 1 điều 144 Bộ luật dân sự 2005: “Ngƣời đại diện theo pháp 

luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của ngƣời 

đƣợc đại diện, trừ trƣờng hợp pháp luật có quy định khác”. Có lẽ các nhà 
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làm luật đƣa cách xác định phạm vi thẩm quyền trong trƣờng hợp này là 

“vì lợi ích của ngƣời đƣợc đại diện”, nếu giao dịch mà không vì lợi ích của 

ngƣời đƣợc đại diện, hoặc vì lợi ích của chính ngƣời đại diện, ngƣời khác 

thì ngƣời đại diện theo pháp luật đã vƣợt quá thẩm quyền đại diện của 

mình, xâm hại đến lợi ích của ngƣời đƣợc đại diện. Tuy nhiên, việc xác 

định “vì lợi ích của ngƣời đƣợc đại diện” đôi khi cũng không phải là 

chuyện đơn giản. Quy định trên còn nêu “trừ trƣờng hợp pháp luật có quy 

định khác”, đây là quy định mang tính chung chung, mục đích của nhà làm 

luật là muốn dẫn chiếu đến các quy định của luật chuyên ngành. Tuy nhiên, 

Luật Doanh nghiệp không có quy định nào về các “trƣờng hợp khác” để bổ 

sung liên quan đến Điều 144 trên. Đây cũng là sự thiếu thống nhất giữa 

luật chung và luật chuyên ngành. 

Theo Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về các “Hợp 

đồng, giao dịch phải đƣợc Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị 

chấp thuận”. Theo đó, khi tham gia giao dịch đối với các bên liên quan, thì 

ngƣời đại diện theo pháp luật phải thông qua Hội đồng quản trị hoặc Đại 

hội đồng cổ đông chấp thuận. 

 Tuy nhiên, hiện nay, có hai quan điểm khi áp dụng quy định này đó 

sự chấp thuận của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông là sự hạn 

chế phạm vi thẩm quyền của ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc quy định 

này là các thủ tục mà ngƣời đại diện phải thực hiện trƣớc khi giao kết các 

hợp đồng, giao dịch thuộc các trƣờng hợp của Điều 162. Có thể luận giải 

hai quan điểm trên nhƣ sau:  

Quan điểm thứ nhất: Quy định của Điều 162 Luật doanh nghiệp 

2014 là sự giới hạn thẩm quyền của ngƣời đại diện theo pháp luật. 

 Quan điểm thứ hai: Quy định tại Điều 162 chỉ là thủ tục mà ngƣời 

đại diện theo pháp luật phải tiến hành khi xác lập các hợp đồng, giao dịch 

thuộc các trƣờng hợp điều luật quy định.  

Theo học viên, quy định của điều 162 Luật doanh nghiệp hoặc các 

quy định khác của điều lệ công ty nhằm mục đích giới hạn thẩm quyền mà 

ngƣời đại diện theo pháp luật tham gia xác lập. Các chủ sở hữu công ty 

tham gia giám sát, quyết định những giao dịch của công ty với những bên 

mà có thể dẫn đến nguy cơ làm tổn hại đến các tài sản thuộc sở hữu của 

mình, do ngƣời đại diện thực hiện giao dịch vì mục đích vụ lợi cá nhân mà 

không vì lợi ích của công ty. Và đây cũng là quyền mà luật trao cho các 

chủ sở hữu trong quá trình hoạt động của ngƣời mà họ cử ra để đại diện 

công ty tham gia xác lập các giao dịch đối với ngƣời thứ ba. 

Trong trƣờng hợp, nếu ngƣời ký kết hợp đồng không đúng thẩm 

quyền (hợp đồng do ngƣời không có quyền đại diện xác lập, thực hiện) 

không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ đối với ngƣời đƣợc đại diện, khi 

xảy ra tranh chấp, ngƣời không có quyền đại diện vẫn phải thực hiện nghĩa 
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vụ đối với ngƣời đã giao dịch với mình, trừ trƣờng hợp ngƣời đã ký kết 

hợp đồng biết  án phải xem xét trong quá trình thực hiện hợp đồng, ngƣời 

có thẩm quyền ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ 

công ty đã chấp thuận, hoặc phải biết ngƣời đại diện không có quyền đại 

diện mà vẫn ký kết hợp đồng. 

Tuy nhiên, còn một hình thức vƣợt quá thẩm quyền mà không đƣợc 

Bộ luật dân sự, Luật doanh nghiệp đề cập đến. Đó là trƣờng hợp ngƣời đại 

diện công ty kết hợp đồng với bên thứ ba về nội dung thực hiện các ngành 

nghề chƣa đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Ví dụ, một công ty không đăng ký kinh doanh ngành nghề tƣ vấn 

giám sát xây dựng ký kết hợp đồng dịch vụ tƣ vấn giám sát với một doanh 

nghiệp khác. Khi xảy ra tranh chấp sẽ đƣợc giải quyết ra sao? trách nhiệm 

của ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty nhƣ thế nào?  

Trƣờng hợp thứ nhất: Nếu khi ký kết hợp đồng kinh tế mà một 

trong các bên chƣa có đăng ký kinh doanh, trong quá trình thực hiện hợp 

đồng kinh tế giữa các bên có phát sinh tranh chấp và đến trƣớc thời điểm 

phát sinh tranh chấp, bên chƣa có đăng ký kinh doanh khi ký kết hợp đồng 

kinh tế vẫn chƣa có đăng ký kinh doanh để thực hiện công việc đƣợc các 

bên thỏa thuận trong hợp đồng, thì hợp đồng kinh tế này bị coi là vô hiệu 

toàn bộ. 

 Trƣờng hợp thứ hai: Nếu khi ký kết hợp đồng kinh tế một trong 

các bên chƣa có đăng ký kinh doanh, nhƣng trong quá trình thực hiện hợp 

đồng kinh tế giữa các bên có phát sinh tranh chấp và đến trƣớc thời điểm 

phát sinh tranh chấp, bên chƣa có đăng ký kinh doanh khi ký kết hợp đồng 

đã có đăng ký kinh doanh để thực hiện công việc đƣợc các bên thỏa thuận 

trong hợp đồng thì hợp đồng kinh tế này không bị coi là vô hiệu toàn bộ. 

Các bên phải tôn trọng hợp đồng đã ký kết. 

Thẩm quyền tuyên bố một hợp đồng là vô hiệu là tòa án hoặc trọng 

tài, vì vậy, các bên không thể dựa trên cơ sở là hợp đồng vô hiệu để có thể 

hủy bỏ hoặc không thực hiện công việc, mà phải khởi kiện yêu cầu tuyên 

bố hợp đồng vô hiệu và xử lý hậu quả của hợp đồng vô hiệu phát sinh.  

Trong trƣờng hợp công ty có nhiều ngƣời đại diện theo pháp luật thì 

việc phân chia thẩm quyền nhƣ nào? 

Hiện nay, Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định, trƣờng hợp công 

ty cổ phần có nhiều ngƣời đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty phải 

quy định rõ về  trách nhiệm của từng ngƣời đại diện theo pháp luật. Quy 

định này góp phần mở rộng quyền tự do kinh doanh cho doanh nghiệp 

nhƣng cũng tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cho bên thứ ba (bên đối tác). Nếu nhƣ 

họ không xem xét kỹ Điều lệ  của doanh nghiệp trƣớc khi xác lập giao dịch 

thì dễ  dẫn đến việc xác lập giao dịch với ngƣời không có thẩm quyền đại 

diện. Nếu thông tin về việc phân công trách nhiệm chỉ giới hạn trong nội 
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bộ doanh nghiệp thì các chủ thể bên ngoài sẽ khó mà biết đƣợc ngƣời đại 

diện mà mình đang đàm phán có thẩm quyền quyết định trong giao dịch 

mà mình hƣớng tới hay không. 

2.1.4. Trách nhiệm của ngƣời đại diện theo pháp luật 

Trong quá trình hoạt động, công ty có thể gây thiệt hại cho bên thứ 

ba bởi hành động của ngƣời đại diện theo pháp luật. Vì thế, cần phân định 

rõ trách nhiệm của công ty và trách nhiệm của cá nhân ngƣời đại diện theo 

pháp luật nếu họ vƣợt quá phạm vi thẩm quyền mà điều lệ hoặc pháp luật 

quy định.  

Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về trách nhiệm của ngƣời 

đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhƣ sau: 

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ đƣợc giao một cách trung thực, 

cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; 

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông 

tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, 

chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tƣ lợi hoặc phục vụ lợi ích 

của tổ chức, cá nhân khác; 

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc 

ngƣời đại diện đó và ngƣời có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, 

phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác. 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá 

nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy 

định tại khoản 1 Điều này. 

2.1.5. Vấn đề xác lập và thay đổi người đại diện theo pháp luật 

Các quy định về xác lập tư cách người đại diện theo pháp luật  

Trƣớc khi tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nƣớc 

có thẩm quyền, các cổ đông công ty cổ phần phải thống nhất chỉ định một 

ngƣời làm ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty: phải quy định rõ ràng 

trong điều lệ chức danh nào là đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, nếu điều 

lệ công ty không quy định chức danh cụ thể là đại diện theo pháp luật của 

công ty, thì căn cứ vào quy định Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014: 

“Trƣờng hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản 

trị là ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty. Trƣờng hợp có hơn một 

ngƣời đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc 

hoặc Tổng giám đốc đƣơng nhiên là ngƣời đại diện theo pháp luật của 

công ty”. 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty đƣợc cơ quan đăng ký 

kinh doanh ghi danh vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong đó 

có các thông tin về: Họ tên, quốc tịch, chứng minh nhân dân/hộ chiếu, địa 

chỉ thƣờng trú, chức danh của ngƣời đại diện theo pháp luật. Quy định này 

đã dẫn đến các quan điểm khác nhau nhƣ sau: 
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 Quan điểm ủng hộ cho rằng, việc quy định ghi thông tin ngƣời đại 

diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và cùng với 

quy định tại điều lệ sẽ giúp cho những ngƣời tham gia xác lập giao dịch 

với công ty biết ai là ngƣời có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết, tránh 

việc giao kết với ngƣời không có thẩm quyền đại diện cho công ty, dẫn đến 

hậu quả xảy ra các tranh chấp, vô hiệu. 

 Quan điểm phản đối thì cho rằng, việc quy định nhƣ vậy gây khó 

khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh bởi thủ tục 

thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật phải thực hiện đăng ký kinh doanh. 

Hơn nữa, quy định này đã tạo ra các quan điểm khác nhau về thời điểm xác 

lập tƣ cách ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty khi quyết định của 

công ty có hiệu lực hay khi doanh nghiệp đƣợc cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Các quy định về thay đổi người đại diện theo pháp luật 

Trong quá trình hoạt động của mình, công ty có thể có sự thay đổi về 

các chức danh lãnh đạo công ty và ngƣời đại diện theo pháp luật trên cơ sở 

quyết định của các chủ sở hữu của công ty (thông qua quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị) và nộp hồ sơ theo quy định của Nghị 

định 09/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. 

2.2. Thực ttiễn thực hiện quy định pháp luật về ngƣời đại diện 

theo pháp luật của công ty cổ phần ở Việt Nam 

2.2.1. Tình hình thực hiện quy định về xác lập, thay đổi người đại 

diện theo pháp luật 

Khi có quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông 

về việc bổ nhiệm hoặc bầu ngƣời thay thế. Về nguyên tắc, khi doanh 

nghiệp có sự thay đổi về ngƣời đại diện theo pháp luật, thì doanh nghiệp đó 

phải làm thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.  

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 43 Nghị định 

78/2015/NĐ-CP, ngày 14/09/2015 Về đăng ký doanh nghiệp1. Hồ sơ đăng 

ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau: 

a) Thông báo thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật; 

b) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của 

ngƣời bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; 

c) Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội 

đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên về việc thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật; 

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông 

đối với công ty cổ phần về việc thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật 
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trong trƣờng hợp việc thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật làm thay đổi 

nội dung Điều lệ công ty; 

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối 

với công ty cổ phần trong trƣờng hợp việc thay đổi ngƣời đại diện 

theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội 

dung họ, tên, chữ ký của ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty quy 

định tạiĐiều 25 Luật Doanh nghiệp. 

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung đƣợc sửa đổi 

trong Điều lệ công ty. 

2. Nội dung Thông báo thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh (trƣờng hợp doanh nghiệp chƣa có mã số doanh 

nghiệp, mã số thuế); 

b) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực 

cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, chức danh, địa 

chỉ thƣờng trú của ngƣời đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của 

ngƣời bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; 

c) Họ, tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trƣờng hợp 

Chủ tịch Hội đồng quản trị là ngƣời đại diện theo pháp luật thì ngƣời ký 

thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới đƣợc Hội đồng quản trị bầu. 

Trƣờng hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty bỏ trốn khỏi nơi 

cƣ trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể 

nhận thức, làm chủ đƣợc bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của 

công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng thành 

viên, chủ sở hữu công ty hoặc các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự 

và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật của 

công ty. 

Khi nhận Thông báo thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật, Phòng 

Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

Thủ tục thông báo hay đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp 

luật đến cơ quan đăng ký kinh doanh là một hình thức khẳng định tính hợp 

pháp việc thay đổi này của doanh nghiệp, đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền xác nhận. Tuy nhiên, nếu công ty chƣa thực hiện xong thủ tục này, 

thì ai là ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty để thực hiện các giao 

dịch với khách hàng và cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. Đây là vấn đề dễ 

phát sinh vƣớng mắc trong thực tế. 

Đồng thời, trong quá trình thực hiện thủ tục thay đổi ngƣời đại diện 

tại cơ quan đăng ký kinh doanh, thƣờng xảy ra các tranh chấp nội bộ doanh 

nghiệp nhƣ: Ngƣời đại diện theo pháp luật đã bị bãi nhiệm, cách chức 

không đồng ý với quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng 
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quản trị không chịu bàn giao công việc, con dấu cho ngƣời đại diện theo 

pháp luật mới. Điều này ảnh hƣởng đến hoạt động bình thƣờng của doanh 

nghiệp  

2.2.2. Tình hình thực hiện quy định về ủy quyền của ngƣời đại 

diện theo pháp luật  

Trong quá trình hoạt động của công ty, ngƣời đại diện theo pháp luật 

có thể tự mình tham gia các giao dịch với các đối tác, hoặc có thể ủy quyền 

cho ngƣời khác thực hiện trong phạm vi của văn bản ủy quyền. Khi đó, 

ngƣời đƣợc ủy quyền, nhân danh công ty thực hiện các công việc trong 

phạm vi của văn bản ủy quyền.  

Bên đƣợc ủy quyền chỉ thực hiện các công việc giới hạn trong phạm 

vi ủy quyền, việc thực hiện các công việc ngoài phạm vi ủy quyền phải 

đƣợc sự chấp thuận của bên ủy quyền. Nhƣ vậy, các công việc mà ngƣời 

đƣợc ủy quyền thực hiện vƣợt quá phạm vi ủy quyền thì hậu quả từ hành vi 

đó sẽ do chính ngƣời đƣợc ủy quyền chịu trách nhiệm trừ trƣờng hợp ngƣời ủy 

quyền biết về hành vi vƣợt quá phạm vi ủy quyền mà không phản đối.  

Ngoài ra, luật cũng quy định rõ bên đƣợc ủy quyền có thể ủy quyền 

lại cho bên thứ ba thực hiện công việc ủy quyền khi đƣợc bên ủy quyền 

đồng ý hoặc pháp luật có quy định nhƣng nội dung ủy quyền không đƣợc 

vƣợt quá phạm vi ủy quyền ban đầu và hình thức của hợp đồng ủy quyền 

lại cũng phải phù hợp với hình thức của hợp đồng ủy quyền ban đầu. 

Ngoài ra, luật cũng quy định rõ bên đƣợc ủy quyền có thể ủy quyền 

lại cho bên thứ ba thực hiện công việc ủy quyền khi đƣợc bên ủy quyền 

đồng ý hoặc pháp luật có quy định nhƣng nội dung ủy quyền không đƣợc 

vƣợt quá phạm vi ủy quyền ban đầu và hình thức của hợp đồng ủy quyền 

lại cũng phải phù hợp với hình thức của hợp đồng ủy quyền ban đầu. 

Tình huống thứ nhất: Ngày 28-5-2007, công ty cổ phần bảo hiểm 

Viễn Đông (gọi tắt là VASS) và công ty Sơn Vũ ký hợp đồng bảo hiểm rủi 

ro xây dựng và lắp đặt cho công trình thủy điện Mƣờng Hum, tỉnh Lào Cai. 

Hợp đồng này có giới hạn trách nhiệm gần 512 tỷ đồng và dự kiến kéo dài 

trong 30 tháng; với mức phí bảo hiểm gần 2,9 tỷ đồng. Nhƣ thỏa thuận, 

khoản phí nộp ba đợt (đợt 1, 40% phí nộp trong vòng 30 ngày sau khi ký 

hợp đồng; đợt 2, 35% phí trong 6 tháng sau khi ký hợp đồng; đợt 3,25% 

phí trong 12 tháng sau khi ký hợp đồng). Nhƣng công ty Sơn Vũ không 

thực hiện đóng hết số tiền bảo hiểm, VASS khởi kiện ra tòa án [16]. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, Sơn Vũ phản tố, đề nghị Tòa án 

tuyên hợp đồng vô hiệu do ngƣời ký kết của VASS không có thẩm quyền. 

Cụ thể, đại diện theo pháp luật của VASS là chủ tịch hội đồng quản trị theo 

quy định tại điều lệ VASS. Tổng giám đốc VASS tại thời điểm ký kết hợp 

đồng đã ủy quyền cho phó tổng giám đốc ký kết. Nhƣng chủ tịch hội đồng 

quản trị VASS không có văn bản nào ủy quyền cho tổng giám đốc thực 
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hiện ký kết các hợp đồng; phó tổng giám đốc ký hợp đồng nhƣng đóng dấu 

văn phòng đại diện. 

 Nghị quyết số 04/2003/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán của Tòa 

án nhân dân Tối cao hƣớng dẫn “hợp đồng kinh tế không bị coi là vô hiệu 

toàn bộ nếu ngƣời ký kết không đúng thẩm quyền nhƣng trong quá trình 

thực hiện, 54 ngƣời có thẩm quyền ký kết chấp thuận hoặc ngƣời có thẩm 

quyền biết mà không phản đối”. Trƣờng hợp này, ngƣời có thẩm quyền 

chủ tịch Hội đồng quản trị – đại diện theo pháp luật của công ty đã biết và 

chấp thuận nên không thể coi hợp đồng vô hiệu vì ký sai thẩm quyền.  

Tình huống thứ hai: Tháng 10/2011, Ngân hàng SeABank đã có thƣ 

bảo lãnh (không số) bảo lãnh phát hành trái phiếu cho công ty cổ phần tập 

đoàn Vina Megastar, do bà Nguyễn Thị Hƣơng Giang - phó tổng giám đốc 

kiêm giám đốc SeABank Hai Bà Trƣng (Hà Nội) - ký phát hành. Ngày 28-

4-2012, bà Giang đã bị SeABank miễn nhiệm chức vụ. Đến hạn nhƣng 

Vina Megastar không thanh toán cả gốc và lãi cho công ty Tài chính CP 

Vinaconex - Viettel (VVF). Căn cứ thƣ bảo lãnh, VVF yêu cầu SeABank 

phải thực hiện nghĩa vụ của bên bảo lãnh, thanh toán tiền gốc và lãi của số 

tiền 150 tỉ đồng trái phiếu của Vina Megastar [73]. 

 Tuy nhiên, SeABank đã từ chối nghĩa vụ thanh toán vì cho rằng 

chứng thƣ này trái pháp luật. Bởi chứng thƣ bảo lãnh do bà Giang ký, ngân 

hàng không có hồ sơ đề nghị bảo lãnh và hợp đồng cấp bảo lãnh với Vina 

Megastar, giao dịch bảo lãnh cho Tập đoàn Vina Megastar không tồn tại 

trong hệ thống quản lý của SeABank. Bà Giang đã lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn để ký phát hành bảo lãnh vƣợt thẩm quyền nên bị vô hiệu. SeABank 

khẳng định đây là sai phạm cá nhân của bà Giang và “SeABank không 

chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với chứng thƣ bảo lãnh trái pháp 

luật này”. Đại diện của VVF thì lập luận rằng: bà Nguyễn Thị Hƣơng 

Giang đã đƣợc tổng giám đốc SeABank ủy quyền ký thƣ bảo lãnh. Nhƣ 

vậy, bà Giang đã thực hiện theo đúng nội dung giấy ủy quyền khi ký chứng 

thƣ bảo lãnh. Việc SeABank cho rằng việc ký bảo lãnh phát hành trái phiếu 

cho Vina Megastar là sai phạm của cá nhân bà Nguyễn Thị Hƣơng Giang 

là không có căn cứ pháp luật. 

Nhƣ vậy, việc VVF mua trái phiếu của Megastar khi có giấy ủy 

quyền của tổng giám đốc SeABank và chứng thƣ bảo lãnh thanh toán vô 

điều kiện là căn cứ pháp lý tin cậy để VVF yên tâm mua trái phiếu. Pháp 

luật cũng không quy định việc ký bảo lãnh thanh toán trái phiếu phải xuất 

trình phê duyệt của chủ tịch hội đồng quản trị. 

Theo quy định tại Điều 11 của Quyết định số 26/2006 ban hành quy 

chế bảo lãnh của Ngân hàng Nhà nƣớc và quy định tại khoản 2, Điều 48 

Luật các Tổ chức tín dụng ngày 16/6/2010 thì: “Tổng giám đốc/Giám đốc 

là ngƣời điều hành cao nhất của Tổ chức tín dụng, chịu trách nhiệm trƣớc 
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Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ 

của mình”. Tại Điều 49 Luật các Tổ chức tín dụng cũng quy định Tổng 

giám đốc ngƣời có chức vụ ngang với Tổng giám đốc có quyền, nghĩa vụ 

“... quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động kinh 

doanh hằng ngày của Tổ chức tín dụng...”.  

Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của pháp 

nhân nhân danh pháp nhân trong quan hệ dân sự và pháp nhân vẫn phải 

chịu mọi trách nhiệm. Do vậy, ngay cả trong trƣờng hợp vụ việc trên có 

dấu hiệu hình sự hoặc đại diện của pháp nhân thay đổi, nhƣng quyền và 

nghĩa vụ mà pháp nhân xác lập trƣớc đó không chấm dứt. Trong các giao 

dịch giữa pháp nhân với nhau, chỉ cần văn bản đó có đóng dấu xác nhận 

của pháp nhân, đƣợc ký bởi ngƣời có thẩm quyền của pháp nhân hoặc đại 

diện theo ủy quyền thì văn bản đó hoàn toàn phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

 Nhƣ vậy, khi tham gia ký kết hợp đồng với công ty, bên thứ ba phải 

đƣợc biết những thông tin liên quan nhƣ thẩm quyền ký kết, xem con dấu 

của pháp nhân. Ngoài ra, còn phải xem ai là đại diện theo pháp luật, vì 

nhiều doanh nghiệp có ngƣời đại diện theo pháp luật không phải là Tổng 

giám đốc hoặc Giám đốc, mà là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nếu không 

phải là có thẩm quyền ký thì ngƣời ký thay có ủy quyền của ngƣời ký trƣớc 

hay có sự chấp thuận của hội đồng quản trị không. Ngày cả ngƣời đại diện 

pháp lý cũng có khi ký không đúng thẩm quyền.  

2.3. Nguyên nhân của vƣớng mắc, khó khăn trong thực hiện 

pháp luật về đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần  

Thứ nhất, các vấn đề về pháp nhân mới đƣợc quan tâm và chú ý. Sự 

ra đời của Luật công ty 1990 đã đánh dấu sự xuất hiện của chế định về 

pháp nhân trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, đó là những quy định 

khác nhau về pháp nhân căn cứ vào loại hình sở hữu là Nhà nƣớc, tƣ nhân 

hoặc ngƣời nƣớc ngoài. Trong Luật doanh nghiệp 2005, các chủ thể là 

pháp nhân thuộc tất cả các thành phần kinh tế đƣợc thống nhất quy định, 

tạo nên sự bình đẳng về địa vị pháp lý, quyền và nghĩa vụ pháp luật. Tuy 

nhiên, việc phân định về trách nhiệm của công ty và của ngƣời đại diện 

trong quá trình giao dịch với bên thứ ba cũng chƣa đƣợc làm rõ. Vì thế 

chƣa đáp ứng đƣợc đòi hỏi của thực tiễn về quy định chi tiết về các vấn đề 

liên quan đến ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty trong pháp luật 

doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã có những đổi mới khắc 

phục hạn chế của Luật Doanh nghiệp 2005 nhƣng chƣa khắc phục đƣợc 

hoàn toàn những vấn đề bất cập. 

Thứ hai, các nguyên tắc về quản trị công ty đang dần đƣợc luật hóa. 

Trƣớc đây, các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô chủ yếu là vừa và nhỏ, 

quản lý công ty theo mô hình gia đình. Vì thế, các vấn đề liên quan đến 
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quản trị công ty, nhiệm vụ thẩm quyền của những ngƣời lãnh đạo công ty, 

ngƣời đại diện theo pháp luật chƣa đƣợc chú trọng một cách cần thiết. 

Những năm gần đây, các doanh nghiệp lớn, có uy tín áp dụng các quy tắc 

quản trị công ty của OECD vào trong quản lý doanh nghiệp mình, đồng 

thời sự sửa đổi các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các 

văn bản thi hành đã góp phần hoàn thiện các quy định liên quan đến các vấn 

đề quản trị công ty nói chung và ngƣời đại diện theo pháp luật nói riêng. 

Thứ ba, một số quy định chƣa rõ ràng, dẫn đến nhiều cách hiểu khác 

nhau khi áp dụng pháp luật nhƣ quy định về việc đăng ký thay đổi ngƣời 

đại diện theo pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty; 

về giới hạn phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm khi vƣợt quá thẩm quyền 

của ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty. 

Thứ tư, quy định về trách nhiệm của pháp nhân chƣa rõ rang. Sự 

phân biệt không rõ ràng trong các quy định về trách nhiệm của ngƣời đại 

diện và của pháp nhân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ với bên thứ 

ba đã gây ảnh hƣởng đến quyền lợi hợp pháp của bên thứ ba. Khi ngƣời đại 

diện của công ty thực hiện việc giao dịch đối với thứ ba theo đúng thẩm 

quyền theo quy chế nội bộ công ty đang áp dụng, thì phát sinh trách nhiệm 

của công ty đối với bên thứ ba trong việc thực hiện không đúng hoặc 

không thực hiện nghĩa vụ đối với bên thứ ba. 

Kết luận chƣơng 2 

Trong chƣơng 2, học viên đã nêu ra thực trạng của các quy định pháp 

luật và áp dụng pháp luật hiện nay về các vấn đề liên quan đến việc xác 

lập, thay đổi và chấm dứt tƣ cách ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty 

cổ phần. Những bất cập xuất phát từ nhiều lý do, nhƣng tựu chung là về 

những quy định không rõ ràng hoặc còn thiếu liên quan đến việc xác lập, 

thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật, về phạm vi thẩm quyền của ngƣời 

đại diện.  

Chính những lý do trên, trong quá trình áp dụng pháp luật đã gây 

không ít khó khăn, cản trở cho các doanh nghiệp và chính các cơ quan nhà 

nƣớc. Ví nhƣ có nhiều cách hiểu khác nhau về thời điểm xác lập tƣ cách 

của ngƣời đại diện theo pháp luật trên cơ sở quyết định của công ty hay 

dựa vào thời điểm cơ quan đăng ký kinh doanh cấp thay đổi. Khi xảy ra 

tranh chấp, chính các cơ quan giải quyết cũng có các cách giải thích khác 

nhau để áp dụng pháp luật.  

Sự không thống nhất, không rõ ràng trong quy định pháp luật dẫn 

đến hệ quả có nhiều cách hiểu khác nhau khi áp dụng pháp luật đặt ra vấn 

đề phải tìm ra các nguyên nhân, đồng thời kiến nghị các giải pháp hoàn 

thiện để khắc phục thực trạng hiện tại là hết sức cần thiết nhằm xây dựng 

một môi trƣờng pháp lý an toàn, đảm bảo các quyền tự do kinh doanh, tự 

do ý chí của công dân, thì pháp luật mang tính bền vững, ổn định. 
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CHƢƠNG 3 

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN, 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 
VỀ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

3.1. Phƣơng hƣớng hoàn thiện các quy định pháp luật về đại diện 

theo pháp luật của công ty cổ phần 

Hoàn thiện pháp luật về người đại diện theo hướng pháp luật phù 

hợp với xu hướng quản trị doanh nghiệp hiện đại; 

Xu hƣớng quản trị doanh nghiệp hiện đại với sự phân tách giữa 

quyền sở hữu với quyền quản lý, kiểm soát công ty dẫn đến việc điều chỉnh 

các mối quan hệ này bằng pháp luật cũng cần có sự thay đổi phù hợp. 

Đồng thời, yêu cầu công khai, minh bạch trong nhiều nội dung quản trị 

doanh nghiệp nhƣ về: xác lập giao dịch,  

Mặc dù, Việt Nam đã áp dụng các nguyên tắc quản trị công ty nhƣng 

pháp luật vẫn chƣa có chế tài cho việc không tuân thủ các nguyên tắc. Điều 

này làm cho các doanh nghiệp có thể bỏ qua, không thực hiện những quy 

định khó. Do đó, để nâng cao hiệu quả, hiệu lực thi hành của pháp luật về 

ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần, cần sửa đổi theo hƣớng 

bổ sung một số quy định áp dụng chế tài khi công ty không tuân thủ 

nguyên tắc quản trị công ty đã đƣợc pháp luật quy định. 

Hoàn thiện pháp luật về người đại diện theo pháp luật theo hướng 

hạn chế tối đa các rủi ro trong quá trình giao kết hợp đồng 

Lý thuyết đại diện liên quan đến một hợp đồng theo đó một hoặc vài 

ngƣời (cổ đông) giao cho ngƣời khác (ngƣời đại diện) thay mặt họ thực 

hiện một số việc. Nếu cả hai bên trong mối quan hệ này đều muốn tối đa 

hóa lợi ích thì rõ ràng có khả năng là ngƣời đại diện sẽ không luôn luôn 

hành động vì lợi ích của cổ đông. Do đó, để đảm bảo quyền và lợi ích của 

các bên (nhất là lợi ích của cổ đông và bên thứ ba tham gia giao dịch), 

pháp luật cần luôn đƣợc hoàn thiện với những quy định chặt chẽ để hạn 

chế tối đa các rủi ro trong quá trình giao kết hợp đồng nhƣ: vấn đề xác định 

các hình thức đại diện trong giao dịch của doanh nghiệp, phạm vi thẩm 

quyền của ngƣời đại diện, trách nhiệm của doanh nghiệp và trách nhiệm cá 

nhân của ngƣời đại diện đối với những giao dịch do ngƣời đại diện xác lập, 

thực hiện không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm quy định pháp luật… 

 Hoàn thiện pháp luật về người đại diện theo pháp luật phù hợp với 

thông lệ quốc tế 

Do sự khác biệt về nguồn gốc hình thành các quy tắc, đặc điểm của 

chủ thể, sự can thiệp của nhà nƣớc vào các quan hệ mà những quy định về 

đại diện của pháp luật Việt Nam có nhiều điểm khác biệt với pháp luật 

nhiều nƣớc trên thế giới. Pháp luật về đại diện theo pháp luật của Việt Nam 
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chƣa bao quát hết đƣợc mọi trƣờng hợp để thể hiện các tƣ tƣởng và yêu 

cầu cơ bản của hội nhập trên lĩnh vực kinh tế. 

Ví dụ: trong tập quán thƣơng mại quốc tế, ở các nƣớc phát triển, 

ngƣời ta còn thừa nhận thẩm quyền của một số hình thức đại diện khác 

nhƣ: đại diện mặc nhiên (agency by estopel), đại diện ngầm định (implied 

agency). 

Với xu hƣớng hội nhập kinh tế quốc tế, khi các quốc gia tham gia 

hoặc ký kết các hiệp định thƣơng mại, từng quốc gia đều phải tuân thủ các 

quy định của các Hiệp định và cần có những thay đổi pháp luật trong nƣớc 

cho phù hợp. Đồng thời, những văn bản pháp luật về doanh nghiệp nói 

chung, về ngƣời đại diện theo pháp luật của CTCP nói riêng mà không phù 

hợp với tập quán thƣơng mại quốc tế cũng cần có sự điều chỉnh cho phù 

hợp. Việc từng bƣớc chấp nhận các thông lệ, tập quán quốc tế về quan hệ 

đại diện trong các giao dịch thƣơng mại của doanh nghiệp là đòi hỏi tất yếu 

trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. 

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật và 

nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đại diện theo pháp luật của 

công ty cổ phần  

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật 

Thứ nhất, sửa đổi quy định chức danh của người đại diện theo pháp 

luật 

Hiện nay, các quy định của Luật doanh nghiệp chỉ mang tính xác 

định ai là ngƣời đại diện và đặt ra các tiêu chuẩn và điều kiện cho ngƣời 

giữ các chức vụ là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng giám đốc... 

Tuy nhiên, theo cách tiếp cận khác, luật công ty tại nhiều quốc gia không 

có chức danh ngƣời đại diện theo pháp luật nhƣ của Việt Nam. Quyền hạn 

và trách nhiệm của ngƣời đại diện theo pháp luật đƣợc trao cho một ban 

giám đốc hoặc ban quản trị, trong đó từng giám đốc có quyền đại diện cho 

công ty về những vấn đề trong phạm vi quyền hạn của họ nhƣ Giám đốc 

Tài chính, Giám đốc nhân sự, Giám đốc Marketing, Giám đốc bán hàng… 

Pháp luật Việt Nam nên thay đổi tƣ duy về ngƣời đại diện theo pháp luật 

của công ty, bằng việc có thể quy định những ngƣời quản lý của công ty 

làm đại diện theo pháp luật của công ty và để công ty hoàn toàn chủ động 

trong việc chọn ngƣời đại diện theo pháp luật của mình. Điều này sẽ khắc 

phục đƣợc việc công ty bị lệ thuộc quá nhiều vào một ngƣời, dẫn đến hậu 

quả ngƣời đó lạm quyền, ảnh hƣởng đến quyền lợi của công ty và chủ sở 

hữu. 

Thứ hai, bỏ quy định thường trú của người đại diện theo pháp luật 

Luật Doanh nghiệp quy định cho ngƣời đại diện theo pháp luật của 

công ty phải thƣờng trú tại Việt Nam; trƣờng hợp vắng mặt ở Việt Nam 

trên ba mƣơi ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho ngƣời khác theo 
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quy định tại Điều lệ công ty. Theo quy định này thì ngƣời đại diện theo 

pháp luật vẫn đƣợc cho phép vắng mặt trong một khoảng thời gian dài hơn 

ba mƣơi ngày, không nhất thiết phải ở Việt Nam. Vì vậy, quy định về 

thƣờng trú của ngƣời đại diện theo pháp luật không cần thiết. 

Thứ ba, nên bỏ quy định ghi thông tin người đại diện theo pháp luật 

trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

Việc thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật hiện nay tạo ra những thủ 

tục hành chính rất rƣờm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Bởi lẽ, Điều 

lệ công ty quy định rõ ngƣời ở vị trí nào có các quyền và nghĩa vụ khi nhân 

danh công ty thực hiện giao dịch với bên thứ ba, không nhất thiết phải khai 

báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Vì vậy, cần thiết phải bỏ thủ tục đăng 

ký (khi thành lập công ty) và đăng ký thay đổi (khi công ty đang hoạt 

động) ngƣời đại diện theo pháp luật tạo thuận lợi, chủ động cho các doanh 

nghiệp. Trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bỏ 

mục thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật, để doanh nghiệp chủ động 

trong việc thay đổi, chỉ thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi 

đã có quyết định thay đổi. 

Thứ tư, sửa đổi nội dung về chữ ký của người đại diện theo pháp luật 

của công ty 

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, nội dung của điều lệ 

công ty bắt buộc phải có chữ ký của ngƣời đại diện theo pháp luật. Tuy 

nhiên, khi thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty thì trong 

nhiều trƣờng hợp không bắt buộc phải sửa đổi nội dung điều lệ. Vì thế, chữ 

ký của ngƣời đại diện cũ trong điều lệ cũng gây nhiều rắc rối cho doanh 

nghiệp trong quá trình hoạt động của mình. Vì vậy, không cần thiết phải 

quy định chữ ký của ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty là một phần 

nội dung của điều lệ. 

Thứ năm, sửa đổi Điều 162 Luật doanh nghiệp 

Điều 162 quy định về các “Hợp đồng, giao dịch phải đƣợc Đại hội 

đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận”. Nếu ngƣời đại diện theo 

pháp luật của công ty thực hiện các giao dịch thuộc Điều 162 mà không có 

sự chấp của đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị thì giao dịch đó bị 

coi là vƣợt quá thẩm quyền và có thể bị tuyên vô hiệu. 

Tuy nhiên, quy định pháp luật phải nhằm đảm bảo quyền lợi cho bên 

thứ ba, là bên yếu thế trong quan hệ với công ty trƣớc những hành vi mang 

tính nội bộ của công ty. Vì thế các nhà làm luật nƣớc ta cần phải tham khảo 

quy định của pháp luật Pháp để bổ sung vào quy định tại điều 162 Luật 

doanh nghiệp. Cụ thể bổ sung “Nếu điều lệ hạn chế quyền hạn của Chủ 

tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc/Giám đốc bằng các đòi hỏi 

phải có sự đồng ý trƣớc Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông, nếu 

giá trị hợp đồng, giao dịch ký vƣợt quá một mức nào đó. Nhƣng giới hạn 
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này không có giá trị với bên thứ ba, bên thứ ba vẫn có quyền đòi phải thi 

hành hợp đồng, giao dịch dù chƣa có ý kiến của Hội đồng quản trị hoặc 

Đại hội đồng cổ đông”. 

Thứ sáu, sửa đổi quy định về con dấu của doanh nghiệp 

Quy định về con dấu của doanh nghiệp nên thay đổi theo hƣớng: từ 

yêu cầu bắt buộc phải có con dấu và có vai trò quyết định giá trị pháp lý 

đối với văn bản, giấy tờ của doanh nghiệp, sang “Con dấu đƣợc sử dụng 

trong các trƣờng hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch 

có thỏa thuận về việc sử dụng dấu”, theo quy định tại khoản 1 và 3, Điều 

44 về “Con dấu của doanh nghiệp”. Đồng thời, bỏ các thủ tục hành chính 

về dấu của doanh nghiệp. 

3.2.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật 

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý công ty 

Việc bồi dƣỡng kiến thức pháp luật cho ngƣời quản lý công ty là 

hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm thông tin pháp lý cho 

doanh nghiệp; phổ biến, bồi dƣỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho 

ngƣời quản lý doanh nghiệp; bồi dƣỡng kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế 

doanh nghiệp. Đây chính là nhu cầu hết sức quan trọng đối với các hoạt 

động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cao hơn nữa là đòi hỏi của 

chính nền kinh tế khi doanh nghiệp đóng vai trò xƣơng sống, tạo thu nhập 

ổn định xã hội và thúc đẩy tiến trình hội nhập rộng lớn trong môi trƣờng 

kinh doanh quốc tế, theo luật pháp thống nhất mà Việt Nam đang phấn đấu 

trở thành một thành viên đầy đủ của WTO. Các doanh nghiệp hoạt động 

năng động trong một sân chơi bình đẳng có sự bảo trợ an toàn về hành lang 

pháp lý. 

Vấn đề chuyên nghiệp hóa đội ngũ lãnh đạo công ty  

Nâng cao chất lƣợng đội ngũ lãnh đạo công ty trong đó có ngƣời đại 

diện theo pháp luật sẽ giúp ngƣời đại diện theo pháp luật hiểu hơn về quản 

trị công ty, về pháp luật nói chung và Luật doanh nghiệp nói riêng. Tăng 

cƣờng đào tạo giám đốc chuyên nghiệp với kiến thức pháp luật đƣợc trang 

bị nhằm chủ động hơn trong các giao dịch. 

Đảm bảo quyền của doanh nghiệp trong thủ tục hành chính 

Cần cải cách thủ tục hành chính theo hƣớng giảm thiểu các loại giấy 

tờ hành chính là yêu cầu căn bản nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt 

động của doanh nghiệp. Việc cải cách thủ tục hành chính phải thực hiện 

đồng thời với việc nâng cao chất lƣợng cán bộ, công chức làm thủ tục đăng 

ký kinh doanh. Điều này sẽ góp phần đảm bảo cho việc thực thi đúng pháp 

luật, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể. Nâng cao 

chất lƣợng cán bộ công chức là một trong những mục tiêu của Chƣơng 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn 2011-2020. 
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Kết luận chƣơng 3 

Thực trạng pháp luật Việt Nam quy định về ngƣời đại diện theo pháp 

luật của CTCP vẫn còn những bất cập. Vì vậy, việc tiếp tục hoàn thiện 

pháp luật về đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là một đòi hỏi 

khách quan đặt ra. Định hƣớng hoàn thiện hệ thống pháp luật đúng đắn thì 

các nhà hoạch định chính sách phải căn cứ vào các điều kiện kinh tế xã hội, 

yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế và các chủ trƣơng chính sách của 

Đảng và Nhà nƣớc. 

Học viên đã đặt ra vấn đề sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy 

định pháp luật về đại diện theo pháp luật của pháp nhân nói chung và của 

công ty cổ phần nói riêng trong Bộ luật dân sự và Luật doanh nghiệp để 

phù hợp với lý luận và đòi hỏi của thực tiễn đặt ra.  

Bên cạnh đó, các giải pháp về hành pháp cũng đƣợc học viên đặt ra 

bởi, có quy định pháp luật đầy đủ, phù hợp nhƣng không đƣợc áp dụng 

đúng vào trong đời sống xã hội thì quy định đó không có ý nghĩa. Các văn 

bản pháp luật phải đƣợc áp dụng rộng rãi trong cuộc sống, và đƣợc bảo vệ 

trƣớc những hành vi xâm hại đến các quan hệ pháp luật. Song song đó, các 

cơ chế bảo vệ chúng phải hoàn thiện, thống nhất để giải quyết những tranh 

chấp, xâm phạm đến các vấn đề liên quan đến ngƣời đại diện theo pháp 

luật hiện nay. 
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KẾT LUẬN 

1. Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là chủ tịch hội 

đồng quản trị hoặc tổng giám đốc/giám đốc thỏa mãn các điều kiện trở 

thành ngƣời đại diện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định 

trong điều lệ của công ty, là ngƣời đại diện cho công ty thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty, đại diện cho công ty 

với tƣ cách nguyên đơn, bị đơn, ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

trƣớc Trọng tại, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của 

pháp luật. 

Chế định ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có những 

đặc điểm chung của chế định ngƣời đại diện theo pháp luật và đặc điểm 

riêng mang tính đặc thù của công ty cổ phần. 

Pháp luật và Điều lệ công ty cổ phần quy định các điều kiện để một 

ngƣời trở thành ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần và ngƣời 

đó sẽ có những quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp 

luật và theo Điều lệ công ty. 

2. Luật pháp đƣợc ví nhƣ là hành lang pháp lý cho các hoạt động 

kinh doanh của các doanh nhân. Tùy từng thời kỳ và giai đoạn phát triển 

kinh tế mà Nhà nƣớc quyết định mở rộng ra hoặc thu hẹp lại hành lang 

pháp lý đi đúng định hƣớng phát triển của đất nƣớc. Ngày 29 tháng 11 năm 

2005, Quốc hội đã ban hành một đạo luật quan trọng, có tác động rất lớn 

đến hoạt động kinh doanh của giới doanh nghiệp là Luật doanh nghiệp. 

Tiếp đến năm 2014, Luật Doanh nghiệp đã đƣợc sửa đổi, bổ sung hoàn 

thiện khá nhiều nội dung, trong đó nội dung về ngƣời đại diện theo pháp 

luật của doanh nghiệp cũng đã có những đổi mới nhất định.  

Tuy nhiên, với Luật doanh nghiệp 2014, các quy định này còn cần cụ 

thể hơn, chi tiết hơn và tiến gần hơn nữa tới chuẩn mực chung của thế giới 

về công ty cổ phần. Trong luật còn những quy định chƣa rõ ràng, chƣa hợp 

lý khi thực hiện trong đời sống thực tế gây ra nhiều khó khăn cho hoạt 

động của doanh nghiệp. Một trong thực trạng đó liên quan đến đại diện 

theo pháp luật của công ty cổ phần. 

3. Các phân tích của luận văn cho thấy cần quy định rõ ràng, chi tiết 

vị trí, vai trò và bổn phận của ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh 

nghiệp cũng nhƣ ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là đòi 

hỏi hết sức quan trọng đối với các chủ sở hữu công ty, chính ngƣời đƣợc 

cử là ngƣời đại diện theo pháp luật; nhất là chúng ta đang hoàn thiện pháp 

luật để đáp ứng các chuẩn mực về quản trị công ty theo các nguyên tắc 

quản trị của OECD. 
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LỜI MỞ ĐẦU 

1.Tính cấp thiết của đề tài 

Phát triển nền kinh tế là một trong những mục tiêu hàng đầu và là 

nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi quốc gia. Đối với một quốc gia đang phát 

triển như Việt Nam, phát triển kinh tế không những là ưu tiên hàng đầu, 

mà còn là điều kiện để xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia hùng mạnh, 

thúc đẩy sự công bằng, dân chủ và văn minh. Một trong những điều kiện 

đầu tiên để phát triển kinh tế, đó chính là ổn định và cân bằng ngân sách 

nhà nước dựa trên nền tảng ổn định và phát triển nguồn thu, trong đó có 

nguồn thu từ thuế. Để đảm bảo việc ổn định nguồn thu từ thuế, công tác 

quản lý thuế nói chung và việc phát triển dịch vụ thuế nói riêng có vai trò 

rất quan trọng. 

Ở nhiều nước trên thế giới, dịch vụ thuế xuất hiện từ khá sớm và đã 

có những bước phát triển nhất định. Còn ở Việt Nam, khái niệm dịch vụ 

thuế chỉ mới xuất hiện trong những năm gần đây, đặc biệt là kể từ khi Luật 

quản lý thuế 2006 có hiệu lực. Dịch vụ thuế - với vai trò là một giải pháp 

hiệu cho công tác quản lý thuế, đã và đang trở thành một ngành nghề kinh 

doanh mới đối với doanh nghiệp ở Việt Nam, dựa trên các cơ sở pháp lý 

như Luật quản lý thuế 2006, Thông tư số 117/2012/TT-BTC hướng dẫn về 

hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế. Tuy nhiên, từ thực tiễn thực hiện các 

quy định ở Việt Nam thời gian qua, có thể nhận thấy một số quy định về 

dịch vụ thuế đã bộc lộ những điểm hạn chế, bất cập so với lý luận và thực 

tiễn. Những bất cập này có thể bắt nguồn từ những nguyên nhân mang tính 

chủ quan và khách quan, trong đó có nguyên nhân quan trọng là sự thiếu 

vắng các công trình nghiên cứu chuyên sâu về dịch vụ thuế và pháp luật về 

dịch vụ thuế. 

Đây chính là cơ sở để tác giả lựa chọn đề tài “Pháp luật về dịch vụ 

thuế” để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ của mình. 

 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Thực tế cho thấy các công trình nghiên cứu liên quan đến dịch vụ 

thuế nói chung và pháp luật về dịch vụ thuế nói riêng còn rất khiêm 

tốn,đặc biệt là ở Việt Nam. Một cách khái quát, có thể liệt kê Một cách 

khái quát, có thể liệt kê những công trình nghiên cứu chủ yếu của các học 

giả nước ngoài cũng như các tác giả Việt Nam liên quan đến dịch vụ thuế 
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và pháp luật về dịch vụ thuế như sau: 

- Otake Kenichiro – (2011), “Lịch sử, vai trò của kế toán công tại 

Nhật Bản” (Chủ tịch Hiệp hội kế toán công Nhật Bản, tài liệu Hội thảo 

tháng 8/2011 tại Việt Nam): Đây là tài liệu trình bày về lịch sử ra đời và 

phát triển nghề kế toán thuế công tại Nhật Bản, nêu lên các loại hình dịch 

vụ do kế toán công cung cấp cũng như đề xuất đến tổ chức và phương thức 

hoạt động của Hiệp hội kế toán thuế công Nhật Bản. Qua đó đưa đến cái 

nhìn toàn cảnh về lịch sử hình thành, phát triển của dịch vụ thuế tại Nhật 

Bản, cho thấy quy mô, vai trò và tầm quan trọng của dịch vụ thuế. 

- Tạp chí Thuế quốc tế đã khảo sát thực tế tại một số quốc gia ở khu 

vực Nam Mỹ về “Dịch vụ thuế đang thay đổi như thế nào” (How tax 

services are changing)- trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2007. 

Nội dung của cuộc khảo sát là đặt ra các câu hỏi đối với những người có 

liên quan đến lĩnh vực dịch vụ thuế như công chức thuế, doanh nghiệp sử 

dụng dịch vụ thuế và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuế… Các vấn đề 

chủ yếu mà công trình khảo sát này nghiên cứu là: Các hình thức cung cấp 

dịch vụ thuế đã được tiến hành như thế nào; đối tượng nộp thuế có thỏa 

mãn với dịch vụ đã được cung cấp hay không; các doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ thuế có thu nhập như thế nào; loại dịch vụ thuế nào phát triển 

nhanh nhất… Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả công trình này đã có 

những nhận định về sự thay đổi của dịch vụ thuế ở khu vực này và xu 

hướng thay đổi trong thời gian tới. Như vậy, đây chỉ là một công trình 

nghiên cứu thực tiễn thuần túy, không tiến hành nghiên cứu chuyên sâu và 

có hệ thống về khía cạnh lý luận đối với dịch vụ, đặc biệt là các vấn đề lý 

luận về dịch vụ thuế trong quản lý thuế. 

- Kazuyuki Furuya(2012), Báo cáo về đại lý thuế quốc gia năm 

2012(National tax agency). Tài liệu này cung cấp thông tin về tình hình hoạt 

động của các Đại lý thuế tại Nhật Bản. Tác giả của tài liệu này hướng tới mục 

đích giúp cho người nộp thuế hiểu được việc thực hiện nghĩa vụ thuế của mình 

một cách thuận lợi mà hiệu quả nhất. Đặc biệt tài liệu thực hiện đưa đến người 

đọc cách tiếp cận dễ dàng nhất về hoạt động của Đại lý thuế.  

- Mai Thanh,“Luật hóa dịch vụ tư vấn thuế: Doanh nghiệp và cơ 

quan thuế cùng có lợi”, Thuế Nhà nước số 10 (80), Hà Nội. Bài báo này 

cung cấp các thông tin về việc yêu cầu phải thực hiện xây dựng hành lang 
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pháp lý cho dịch vụ thuế ở Việt Nam cũng như đề xuất phương hướng 

nhằm xây dựng văn bản pháp luật dịch vụ thuế ở Việt Nam trong giai đoạn 

trước mắt.  

- Thạc sĩ Vũ Thị Hải Yến – Giảng viên khoa Tài chính Doanh 

nghiệp: “Kinh nghiệm của một số nước về phát triển dịch vụ thuế - Bài 

học đối với Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán số 11 năm 

2009. Bài viết này đã nêu ra những kinh nghiệm của một số nước như 

Pháp, Úc, Nhật, Malaysia, Hàn Quốc, Singapore thực hiên phát triển dịch 

vụ thuế để trợ giúp NNT, từ đó bài viết rút ra một số kinh nghiệm có thể 

áp dụng nhằm thực hiện phát triển dịch vụ thuế ở Việt Nam. 

- Tôn Thu Hiền, “Phát triển dịch vụ thuế theo hướng chuyên 

nghiệp”, Tạp chị Thuế Nhà nước số 47 năm 2008. Bài viết nêu ra thực 

trạng của dịch vụ thuế ở Việt Nam hiện nay, từ thực trạng này bài viết đưa 

ra các hướng phát triển dịch vụ thuế trong thời gian tới, trong đó chú trọng 

việc thực hiện phát triển dịch vụ thuế theo hướng chuyên nghiệp hơn. 

- Nguyễn Cẩm Tâm,“Phát triển dịch vụ thuế ở Việt Nam trong giai 

đoạn hiện nay”, Luận án Tiến sỹ năm 2013. Đây có thể xem là một Luận 

án tiến sỹ đầu tiên ở Việt Nam bàn sâu về hoạt động của dịch vụ thuế ở 

Việt Nam. Tuy nhiên tài liệu này lại chỉ nghiêng về thực trạng hoạt động 

của dịch vụ thuế chứ không đi sâu nghiên cứu về các quy định pháp luật về 

dịch vụ thuế. 

Từ kết quả khảo sát như trên, có thể nhận thấy ở Việt Nam hiện nay 

chưa có một công trình nào ở cấp độ luận văn thạc sĩ luật học hay luận án 

tiến sĩ luật học nghiên cứu chuyên sâu về đề tài pháp luật về dịch vụ thuế ở 

Việt Nam. Vì vậy, có thể cho rằng đề tài luận văn này của tác giả là một 

công trình có tính mới về mặt khoa học cũng như thực tiễn, đáp ứng được 

các yêu cầu đối với một công trình nghiên cứu ở cấp độ luận văn thạc sĩ 

luật học.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của Luận văn là nhằm làm rõ những vấn đề lý 

luận và thực tiễn về điều chỉnh bằng pháp luật đối với dịch vụ thuế ở Việt 

Nam; trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về 

dịch vụ thuế ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Để đạt được mục đích nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn là 
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xây dựng được khái niệm về dịch vụ thuế và chỉ ra những đặc điểm mang 

tính bản chất của dịch vụ thuế; phân loại được các dịch vụ thuế và đánh giá 

vai trò của dịch vụ thuế trong đời sống kinh tế - xã hội; phân tích và làm rõ 

cơ chế điều chỉnh pháp luật đối với dịch vụ thuế cũng như các yếu tố tác 

động, chi phối đến pháp luật về dịch vụ thuế; đánh giá thực trạng pháp luật 

về dịch vụ thuế ở Việt Nam so với các nước và đề xuât được những giải 

pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về dịch vụ thuế ở Việt Nam. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4 1  Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các quy định pháp luật về dịch 

vụ thuế ở Việt Nam và một số nước trên thế giới, các quan điểm khoa học, 

lý thuyết về dịch vụ thuế và pháp luật về dịch vụ thuế.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của luận văn tập trung vào các vấn đề sau: 

Thứ nhất, về nội dung nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu 

pháp luật về dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế và dịch vụ làm thủ tục về thuế 

bao gồm: đại lý thuế và đại lý hải quan làm thủ tục về thuế. Còn các dịch 

vụ của các công ty tư vấn về tài chính, kế toán, kiểm toán, công ty tư vấn 

luật đã và sẽ hoàn thành các điều kiện để trở thành các đại lý thuế nên luận 

văn sẽ không đi sâu nghiên cứu. Đối với dịch vụ đại lý làm thủ tục hải 

quan luận văn chỉ nghiên cứu các khía cạnh có liên quan, vì các quy định 

về Đại lý hải quan không chỉ tập trung ở khía cạnh thực hiện các thủ tục 

thuế mà còn liên quan đến rất nhiều lĩnh vực khác mà trong giới hạn 

nghiên cứu của Luận văn không thể thực hiện bóc tách nghiên cứu. Còn lại 

phạm vi nghiên cứu chính của Luận văn vẫn là pháp luật về dịch vụ hỗ trợ 

người nộp thuế và dịch vụ làm thủ tục về thuế của Đại lý thuế. 

Thứ hai, về không gian và thời gian: Luận văn tập trung nghiên cứu 

các quy định pháp luật về dịch vụ thuế và tình hình thực hiện dịch vụ thuế 

ở Việt Nam từ năm 2007 đến nay, trên cơ sở đó nhằm đưa ra những giải 

pháp để hoàn thiện pháp luật dịch vụ thuế cho thời gian tới. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài được thực hiện dựa trên cơ sở phối hợp các phương pháp 

nghiên cứu có tính phổ quát trong khoa học xã hội và nhân văn như: so 

sánh, thống kê, tổng hợp. 



8 
 

Tác giả thực hiện phân tích các quy định pháp luật về đại lý thuế, so 

sánh pháp luật dịch vụ thuế của Việt Nam đối với một số nước khác trên 

thế giới, thống kê tổng hợp các bài viết và ý kiến liên quan đến pháp luật 

dịch vụ thuế nhằm làm rõ hơn những thành tựu đạt được cũng như những 

bất cập, hạn chế về việc thực hiện pháp luật dịch vụ thuế trong thực tiễn. 

Từ đó có thể đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn pháp luật dịch 

vụ thuế. 

6. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 

6.1. Câu hỏi nghiên cứu 

Luận văn hướng tới việc trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau đây: 

- Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về dịch vụ thuế? 

- Thực trạng áp dụng pháp luật về dịch vụ thuế có những thành tựu 

và hạn chế gì, vai trò của dịch vụ thuế và những khó khăn trong hoạt động 

của các dịch vụ thuế ở Việt Nam? 

- Giải pháp để hoàn thiện pháp luật về dịch vụ thuế trong thời gian tới? 

6.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Để trả lời các câu hỏi nghiên cứu, tác giả luận văn đưa ra các giả 

thuyết nghiên cứu sau đây: 

- Những vẫn đề lý luận về dịch vụ thuế hiện nay ở Việt Nam chưa 

hoàn thiện, thiếu các quan điểm học thuật để làm cơ sở lý luận cho việc 

cung cấp dịch vụ thuế trong nền kinh tế thị trường. 

- Thực trạng pháp luật về dịch vụ thuế hiện nay ở Việt Nam đang bộc lộ 

các hạn chế, bất cập, chưa phù hợp với lý luận và thực tiễn về dịch vụ thuế. 

- Hiện nay ở Việt Nam chưa có các giải pháp hiệu quả để hoàn thiện 

pháp luật về dịch vụ thuế và tổ chức thực hiện pháp luật về dịch vụ thuế.  

7. Bố cục của Luận văn 

Luận văn được chia làm 3 phần: Lời mở đầu, Phần nội dung và Phần 

kết luận. 

Trong đó, Phần nội dung của Luận văn được kết cấu thành 3 chương 

như sau: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận về dịch vụ thuế và pháp luật dịch 

vụ thuế 

Chương 2: Thực trạng pháp luật về dịch vụ thuế và thực tiễn thực 

hiện dịch vụ thuế ở Việt Nam 
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Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về dịch vụ 

thuế ở Việt Nam 

 

 

PHẦN NỘI DUNG 

Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ THUẾ VÀ PHÁP LUẬT  

VỀ DỊCH VỤ THUẾ 

1.1. Những vấn đề lý luận về dịch vụ thuế  

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ thuế 

1.1.1.1. Khái niệm dịch vụ thuế 

Để hiểu đúng bản chất của dịch vụ thuế - với tư cách là một loại hình 

dịch vụ trong nền kinh tế thị trường, cần bắt đầu từ việc làm rõ khái niệm 

chung về dịch vụ:  

Dịch vụ một dạng sản phẩm thể hiện dưới dạng phi vật chất, được cá 

nhân hay tổ chức này thỏa thuận cung cấp cho một cá nhân hay tổ chức 

khác trong một thời gian nhất định nhằm được hưởng tiền thù lao dịch vụ. 

Thực tế cho thấy trong nền kinh tế thị trường, các loại hình dịch vụ là 

rất đa dạng và ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng 

dịch vụ. Trong những năm gần đây, trước nhu cầu khách quan của người 

nộp thuế trong việc sử dụng các dịch vụ hỗ trợ về thủ tục hành chính – 

pháp lý liên quan đến thuế, một loại hình dich vụ mới đã xuất hiện – gọi là 

dịch vụ thuế. 

Có nhiều cách hiểu, quan niệm khác nhau về Khái niệm dịch vụ thuế. 

Quan điểm thứ nhất cho rằng dịch vụ thuế là một loại dịch vụ công 

được cung cấp miễn phí bởi cơ quan thuế nhằm hỗ trợ người nộp thuế như 

tư vấn thuế, chuẩn bị kê khai thuế, hỗ trợ nộp thuế, xác định nghĩa vụ 

thuế,...qua đó nhằm đảm bảo việc thực hiện công tác quản lý thuế. 

Quan điểm thứ hai cho rằng dịch vụ thuế là loại dịch vụ được cung 

cấp bởi các cá nhân, tổ chức ( chứ không phải là cơ quan Nhà nước), do đó 

nó có bản chất là “dịch vụ tư” hay dịch vụ có tính chất thương mại. Theo 

quan điểm này, dịch vụ thuế đồng nghĩa với dịch vụ làm các thủ tục về 

thuế hay còn gọi đại lý thuế.  
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Có thể nhận thấy rằng hiện nay chưa có một định nghĩa chính thức về 

“dịch vụ thuế”. Từ việc nghiên cứu các quan điểm khác nhau về dịch vụ 

thuế, tác giả luận văn cho rằng có thể đưa ra một khái niệm về dịch vụ thuế 

như sau: 

Dịch vụ thuế là sản phẩm phi vật chất, do các tổ chức, cá nhân có đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật, thỏa thuận cung cấp cho khách 

hàng là người nộp thuế thông qua việc thực hiện các thủ tục hành chính – 

pháp lý về thuế hoặc tư vấn về thuế theo yêu cầu của người nộp thuế để 

được nhận tiền thù lao dịch vụ. 

Có thể thấy, khái niệm trên đây về dịch vụ thuế không chỉ xác định rõ  

chủ thể cung cấp dịch vụ thuế và chủ thể sử dụng dịch vụ thuế là ai, mà 

còn chỉ rõ nội hàm của dịch vụ thuế bao gồm những hoạt động cụ thể nào 

và hậu quả pháp lý của việc cung cấp dịch vụ thuế ra sao. 

 

1.1.1.2. Đặc điểm của dịch vụ thuế 

Ngoài những đặc điểm chung giống như mọi loại hình dịch vụ, trong 

đó có dịch vụ thương mại, dịch vụ thuế còn có những đặc điểm riêng như 

sau: 

Thứ nhất, chủ thể cung cấp dịch vụ thuế là những tổ chức, cá nhân 

không chỉ am hiểu về nội dung chính sách thuế, các thủ tục về thuế cũng 

như các quy trình thực hiện quản lý thuế mà còn phải có những hiểu biết 

sâu rộng liên quan đến các lĩnh vực pháp luật có liên quan khác như: Luật 

kế toán, Luật thương mại, Luật Doanh nghiệp, Luật Ngân sách Nhà nước, 

Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật khuyến khích đầu tư trong 

nước, Luật đất đai, các hoạt động sử dụng ghi chép hóa đơn chứng từ.  

Thứ hai,  đối tượng sử dụng dịch vụ thuế luôn là người nộp thuế.  

Thứ ba, nội dung của dịch vụ thuế bao giờ cũng là các công việc liên 

quan đến thuế và việc thực hiện các thủ tục hành chính về thuế, bao gồm: 

đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, làm thủ tục xin miễn 

giảm thuế, hoàn thuế, khiếu nại hoặc khởi kiện về thuế... Khi thực hiện các 

công việc này cho khách hàng là người nộp thuế, bên cung cấp dịch vụ 

thuế phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý thuế và các quy 

định khác của pháp luật có liên quan. 
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1.1.2. Phân loại dịch vụ thuế 

Xét về khía cạnh lý thuyết, việc phân loại dịch vụ thuế, có thể được 

thực hiện dựa vào một số tiêu chí cơ bản  sau đây: 

Thứ nhất, dịch vụ thuế có thể được phân loại dựa vào tiêu chí chủ thể 

cung cấp dịch vụ thuế. Theo tiêu chí này, dịch vụ thuế có thể được phân 

loại thành hai nhóm, bao gồm:  

(i) Dịch vụ thuế do Nhà nước cung cấp cho người nộp thuế (dịch vụ 

thuế công). 

(ii) Dịch vụ thuế do các tổ chức, cá nhân thực hiện theo sự cho phép 

của Nhà nước và theo quy định của pháp luật (dịch vụ thuế tư). 

Thứ hai, dịch vụ thuế có thể được phân loại dựa vào tiêu chí nội dung 

của dịch vụ được cung cấp. Theo tiêu chí này, dịch vụ thuế có thể được 

phân chia thành hai nhóm như sau: 

(i) Dịch vụ làm thủ tục hành chính về thuế. 

Loại dịch vụ này có nội dung công việc là bên cung cấp dịch vụ sẽ 

thay mặt người nộp thuế để làm các thủ tục hành chính về thuế theo quy 

định của Luật quản lý thuế.  

(ii) Dịch vụ tư vấn thuế. Loại dịch vụ này có nội dung bao gồm các 

công việc chủ yếu như: tư vấn nội dung chính sách thuế, giải đáp các thắc 

mắc về thuế, dịch vụ đào tạo, tập huấn, giảng dạy, giới thiệu pháp luật 

thuế,  dịch vụ kế toán thuế và xây dựng kế hoạch thuế.  

 

Hiện nay, dịch vụ tư vấn thuế thường được thực hiện thông qua hai 

hình thức là tư vấn thuế trực tiếp và tư vấn thuế điện tử (thông qua các 

phương tiện điện tử). 

1.1.3. Vai trò của dịch vụ thuế 

Về phương diện lý thuyết, có thể hình dung dịch vụ thuế có những 

vai trò cơ bản sau đây: 

Thứ nhất, vai trò của dịch vụ thuế đối với bên cung cấp dịch vụ thuế 

(Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ thuế). 

         Thứ hai, vai trò của dịch vụ thuế đối với người nộp thuế. 

Đối với người nộp thuế, vai trò của dịch vụ thuế được thể hiện ở chỗ:  

(i) Dịch vụ thuế giúp nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật 

từ đó tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế thực hiện tốt hơn các nghĩa 
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vụ của mình đối với Nhà nước.  

(ii) Dịch vụ thuế giúp giảm thiểu thời gian cũng như các chi phí cho 

người nộp thuế và giúp họ khắc phục các hạn chế, nhược điểm về trình độ 

nhận thức pháp luật và kỹ năng thực hiện hiện pháp luật thuế.  

Thứ ba, vai trò của dịch vụ thuế đối với Nhà nước.  

Không thể phủ nhận rằng các dịch vụ thuế có vai trò và ý nghĩa rất 

thiết thực đối với Nhà nước. Điều này thể hiện ở chỗ: nhờ có dịch vụ thuế 

mà việc quản lý thuế của Nhà nước sẽ trở nên tốt hơn, hiệu quả hơn, giảm 

các chi phí không cần thiết do việc vi phạm pháp luật của người nộp thuế 

(trong trường hợp họ không sử dụng dịch vụ thuế mà bản thân người nộp 

thuế không có khả năng tự mình thực hiện tốt các thủ tục pháp lý và sự 

thực hiện các quyền, nghĩa vụ liên quan đến thuế). 

Ngoài ra, vai trò của dịch vụ thuế đối với Nhà nước còn thể hiện ở 

chỗ: Việc hình thành và phát triển dịch vụ thuế sẽ giúp cho cơ quan quản 

lý thuế giảm tải được áp lực trong việc giải quyết các khó khăn liên quan 

đến các vấn đề về thuế.  

 

1.2. Những vấn đề lý luận về điều chỉnh bằng pháp luật đối với dịch vụ 

thuế 

1.2.1. Đối tượng điều chỉnh và giới hạn can thiệp của Nhà nước bằng 

pháp luật đối với dịch vụ thuế 

1.2.1.1. Đối tượng điều chỉnh của pháp luật về dịch vụ thuế 

Đối tượng điều chỉnh của pháp luật về dịch vụ thuế bao gồm các 

nhóm mối quan hệ xã hội chủ yếu sau đây: 

Thứ nhất, là nhóm quan hệ xã hội theo “chiều ngang” phát sinh giữa 

bên cung cấp dịch vụ thuế (Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân được phép 

cung cấp dịch vụ thuế) với bên sử dụng dịch vụ thuế (tổ chức, cá nhân là 

người nộp thuế).  

Thứ hai, nhóm quan hệ xã hội theo “chiều dọc” phát sinh giữa một 

bên là Nhà nước (có tư cách là chủ thể quản lý xã hội) với bên kia là các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép cung cấp dịch vụ thuế cho người nộp 

thuế.  

Thứ ba, nhóm quan hệ xã hội phát sinh trong nội bộ cơ quan, đơn vị 

có chức năng cung cấp dịch vụ thuế.  
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1.2.1.2. Giới hạn can thiệp của Nhà nước bằng pháp luật đối với dịch vụ 

thuế 

Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ thuế, vấn đề giới hạn can thiệp 

của Nhà nước bằng pháp luật có thể được xác định tổng quát như sau: 

Thứ nhất, Nhà nước chỉ nên can thiệp vào dịch vụ thuế bằng cách 

quy định khuôn khổ pháp lý cho việc cung cấp dịch vụ thuế trên thị 

trường, bao gồm các vấn đề cơ bản như: xác định những chủ thể nào được 

phép cung cấp dịch vụ thuế, những điều kiện cần và đủ để các chủ thể này 

được cung cấp dịch vụ thuế trên thị trường; nội dung dịch vụ thuế cần 

cung cấp cho người nộp thuế như thế nào; cách thức cung cấp dịch vụ thuế 

cho người nộp thuế như thế nào (thông qua hợp đồng hay không cần hợp 

đồng, có bình đẳng hay không bình đẳng giữa các bên tham gia quan hệ 

cung cấp dịch vụ thuế?...); quyền và nghĩa vụ của các chủ thể ra sao; việc 

vi phạm pháp luật trong quá trình cung cấp dịch vụ thuế cần phải được xử 

lý như thế nào?... 

Thứ hai, Nhà nước cần trao quyền tự chủ ở mức độ nhất định cho các 

chủ thể tham gia cung cấp dịch vụ thuế trên thị trường, bao gồm quyền 

được lựa chọn khách hàng để cung cấp dịch vụ, quyền được xác định 

phạm vi dịch vụ thuế sẽ cung cấp, quyền được thỏa thuận về mức phí dịch 

vụ thuế phù hợp với quy định của pháp luật, nghĩa vụ thực hiện các công 

việc trong phạm vi dịch vụ thuế đã cam kết với khách hàng; nghĩa vụ tuân 

thủ pháp luật và thực hiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về dịch vụ 

thuế... 

Thứ ba, Nhà nước có thể xác định rõ những loại công việc nào thuộc 

dịch vụ thuế sẽ do Nhà nước cung cấp và những loại công việc nào thuộc 

dịch vụ thuế sẽ do tổ chức, cá nhân cung cấp.  

Như vậy, có thể cho rằng các vấn đề mang tính nguyên tắc trên đây chính 

là sự định hướng cho việc Nhà nước điều chỉnh bằng pháp luật đối với 

dịch vụ thuế trong bối cảnh nền kinh tế thị trường. Những nguyên tắc này 

khiến cho Nhà nước không buông lỏng trách nhiệm của mình – với tư cách 

là chủ thể quản lý công, đồng thời cũng không can thiệp quá sâu vào 

những hoạt động có tính chất “tư” thuộc về quyền và trách nhiệm của các 

tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ thuế. 
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1.2.2. Các bộ phận cấu thành cơ bản của pháp luật về dịch vụ thuế 

Về lý thuyết, nói đến các bộ phận cấu thành của pháp luật về dịch vụ 

thuế là nói đến cấu trúc của pháp luật thuế, bao gồm các nhóm quy phạm 

pháp luật khác nhau điều chỉnh các mối quan hệ xã hội khác nhau. 

Ở mức độ khái quát, có thể hình dung cấu trúc của pháp luật về dịch 

vụ thuế (hay các bộ phận cấu thành của pháp luật thuế) bao gồm các nhóm 

quy phạm pháp luật chủ yếu sau đây: 

- Nhóm quy phạm pháp luật điều chỉnh mối quan hệ theo “chiều 

ngang” giữa các chủ thể cung cấp dịch vụ thuế với người nộp thuế.  

- Nhóm quy phạm pháp luật điều chỉnh mối quan hệ theo “chiều dọc” 

giữa Nhà nước – với tư cách là chủ thể quản lý công với bên kia là các tổ 

chức, cá nhân cung cấp dịch vụ thuế - với tư cách là đối tượng bị quản lý 

trong hoạt động cung cấp dịch vụ thuế.  

Ngoài hai nhóm quy phạm pháp luật điều chỉnh hai mối quan hệ xã 

hội cơ bản nêu trên liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ thuế, về lý 

thuyết còn có thể bao gồm một số quy định có tính chất nội bộ điều chỉnh 

mối quan hệ nội bộ trong cơ quan, đơn vị, tổ chức cung cấp dịch vụ thuế. 

 

1.2.3. Các yếu tố tác động đến pháp luật về dịch vụ thuế 

Dịch vụ thuế được xem là một trong những phương thức hiệu quả 

nhằm đảm bảo cho công tác quản lý thuế. Tuy nhiên đây là một loại hình 

kinh doanh khá mới, nên các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động dịch 

vụ thuế phần nào còn hạn chế. Đồng thời xuất phát từ lĩnh vực thuế là một 

lĩnh vực có nhiều khía cạnh phức tạp và liên quan đến lợi ích, sự phát triển 

của một quốc gia. Nhìn nhận sự phát triển của Việt Nam hiện này, có thể 

thấy hai yếu tố chính ảnh hưởng tới pháp luật dịch vụ thuế là: yếu tố lợi 

ích của các bên liên quan đến dịch vụ thuế và yếu tố chính trị, kinh tế, văn 

hóa. 

1.2.3.1. Yếu tố lợi ích của các bên liên quan đến dịch vụ thuế 

Mối quan hệ giữa người nộp thuế và cơ quan thuế thường được điều 

chỉnh bằng phương pháp hành chính mệnh lệnh và là mối quan hệ có nhiều 

yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích của cả người nộp thuế và Nhà nước. Trước 

đây khi dịch vụ thuế chưa xuất hiện ở Việt Nam, việc thực hiện nghĩa vụ 

nộp thuế của người nộp thuế được thực hiện trực tiếp tại cơ quan thuế.  
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Trong quá trình làm việc với cơ quan thuế, đã có rất nhiều vấn nạn 

xảy ra như cơ quan thuế cố tình làm khó, sách nhiễu, gây khó khăn cho 

người nộp thuế, dẫn đến việc tâm lý người nộp thuế rất e ngại và mất lòng 

tin đối với cơ quan thuế. Từ đó đòi hỏi nhu cầu cần phải có một tổ chức 

trung gian đứng ra để người nộp thuế có thể thuê hướng dẫn, thực hiện 

thay họ các thủ tục về thuế. Tổ chức này được xem là cầu nối giữa người 

nộp thuế và Nhà nươc, mà bây giờ chúng ta gọi chung là tổ chức kinh 

doanh dịch vụ thuế như là đại lý thuế, các công ty thực hiện tư vấn thuế, 

đại lý hải quan làm thủ tục về thuế. 

 

Chính vì vậy, Nhà nước đã thực hiện ban hành các quy định pháp 

luật nhằm điều chỉnh hoạt động dịch vụ trong khuôn khổ tình hình phát 

triển kinh tế, xã hội của đất nước một cách phù hợp nhất. 

1.2.3.2. Yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa 

Không chỉ xuất phát từ lợi ích của các bên trong mối quan hệ thực 

hiện dịch vụ thuế, mà yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa là một trong những 

yếu tố quan trọng ảnh hướng đến pháp luật về dịch vụ thuế. 

Nếu như ở việc Nhà nước muốn đảm bảo lợi ích của mình bằng việc 

đưa ra các quy định nhằm điều chỉnh hoạt động của dịch vụ thuế, thì cần 

phải xem xét những quy định đó có phù hợp với tiến trình phát triển của 

nền kinh tế và có phù hợp với đặc điểm chính trị, văn hóa của Việt Nam 

hay không. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết luận chương 1 

Trong chương 1, Luận văn đã làm rõ được một số vấn đề lý luận về 

dịch vụ thuế và pháp luật dịch vụ thuế. Đối với dịch vụ thuế, Luận văn đã 
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khái quát được các khía cạnh như: khái niệm và đặc điểm của dịch vụ thuế, 

phân loại dịch vụ thuế , vai trò của dịch vụ thuế. Đối với pháp luật về dịch 

vu thuế, Luận văn đã khái quát được những khía cạnh như: đối tượng điều 

chỉnh, phương pháp điều chỉnh và giới hạn can thiệp bằng pháp luật đối 

với dịch vụ thuế; các bộ phận cấu thành cơ bản của dịch vụ thuế như:các 

quy định về chủ thể tham gia quan hệ pháp luật dịch vụ thuế, các quy định 

về ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ thuế, các quy định vềquyền và 

nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ dịch vụ thuế; các yếu tố tác động 

đến pháp luật về dịch vụ thuế: yếu tố lợi ích của các bên liên quan đến dịch 

vụ thuế; yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa. Chương 1 với những vấn đề lý 

luận được khái quát nhằm định hướng được những vấn đề chủ yếu được 

nghiên cứu của Luận văn, làm cơ sở cho các chương tiếp theo. 

 

 

 

 

 

 

Chương 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ THUẾ VÀ THỰC TI N  

THỰC HIỆN DỊCH VỤ THUẾ Ở VIỆT NAM 

2.1. Thực trạng pháp luật về dịch vụ thuế ở Việt Nam 

2.1.1. Thực trạng quy định về chủ thể tham gia quan hệ dịch vụ thuế 

Phần này nêu ra những quy định về chủ thể tham gia dịch vụ thuế 

trong các văn bản: Luật quản lý thuế, Thông tư 117/2012/TT-BTC, Thông 

tư 12/2015/TT-BTC. Xác định rõ chủ thể của từng loại hình dịch vụ thuế 

nhằm giúp cho các chủ thể có thể biết rõ được các quyền và nghĩa vụ của 

mình khi tham gia vào quan hệ dịch vụ thuế. 

Từ những quy định trên về chủ thể tham gia dịch vụ thuế để rút ra 

những hạn chế còn tồn tại như: hình thức của việc quy định chủ thể tham 

gia dịch vụ thuế còn rời rac, không rõ ràng. Hạn chế về mặt nội dung của 

các quy định về chủ thể tham gia dịch vụ thuế bao gồm các điểm chính: 

- Quy định về điều kiện thành lập các doanh nghiệp cung cấp dịch 

vụ thuế chưa rõ ràng. 
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- Quy định về tổ chức kỳ thi tuyển nhân viên Đại lý thuế còn sơ sài 

và thiếu sót. 

- Quy định về các loại hình doanh nghiệp chưa được mở rộng. 

- Quy định về người nộp thuế còn những điểm bất cập. 

Chính những hạn chế của các quy định về chủ thể tham gia dịch vụ thuế 

như phân tích nêu trên đã dẫn đến tình trạng mối quan hệ giữa cơ quan thuế và 

người nộp thuế dần dần xảy ra những mâu thuẫn, sự mất lòng tin ở người nộp 

thuế, từ đó đòi hỏi người nộp thuế mong muốn tìm đến một cách thức khác để 

có thể đáp ứng được những yêu cầu của mình khi gặp các vấn đề khó khăn 

trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình. 

2.1.2. Thực trạng quy định về hợp đồng dịch vụ thuế 

Mục này nêu ra những quy định về hợp đồng dịch vụ thuế và thực 

trạng của các quy định về hợp đồng dịch vụ thuế được thể hiện qua một số 

ý sau: 

- Chưa có những văn bản cụ thể quy định về hợp đồng dịch vụ thuế, 

mà chỉ nằm rải rác ở các văn bản khác nhau. 

- Không có các quy định rõ ràng về việc thiết lập hợp đồng dịch vụ 

thuế. 

- Không có những quy định cụ thể về việc xác định trách nhiệm 

pháp lý của hai bên khi thực hiện hợp đồng mà có những vi phạm 

xảy ra. 

- Các quy định về hợp đồng dịch vụ thuế trong các văn bản hiện 

hành còn nhiều điểm khó hiểu và phức tạp. 

- Chưa có quy định xác đáng về giá trị pháp lya của hợp đồng dịch 

vụ thuế. 

 

2.1.3. Thực trạng quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên trong dịch vụ thuế  

Mục này nêu ra những quy định về quyề và nghĩa vụ của các bên 

trong dịch vụ thuế. Thực trạng của các quy định về quyền và nghĩa vụ của 

các bên trong dịch vụ thuế được thể hiện những nội dung sau: 

- Trách nhiệm của Cơ quan thuế còn bộc lộ rất nhiều hạn chế trong 

việc hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuế cũng như hỗ 

trợ người nộp thuế. 

- Chưa có quy định cụ thể về việc xác định khả năng tài chính của 
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một Đại lý thuế đã dẫn đến nhiều bất cập khi có vi phạm xảy ra. 

- Đại lý Hải quan chưa thể hiện được vai trò của mình trên tờ khai 

Hải quan. 

- Các quyền của người nộp thuế trên thực tế vẫn chưa được thực 

hiện một cách khách quan và dễ dàng. 

- Trách nhiệm hỗ trợ của các cơ quan Hải quan đối với các Đại lý 

Hải quan còn nhiều hạn chế.  

 

2.2. Thực tiễn thực hiện dịch vụ thuế ở Việt Nam 

2.2.1. Khái quát về tình hình thực hiện dịch vụ thuế ở Việt Nam 

2.2.1.1. Tình hình thực hiện dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế của cơ quan 

thuế (dịch vụ thuế công) 

Dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế là một trog những dịch vụ quan trọng thể 

hiện sự quản lý của Nhà nước đối với dịch vụ thuế. Việ thực hiện dịch vụ 

hỗ trợ thuế đã có nhiều bước tiến triển. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn 

những khó khăn nhất định như việc xây dựng lòng tin của người nộp thuế 

đối với cơ quan thuế; các chương trình hỗ trợ của cơ quan thuế đối với 

người nộp thuế còn những hạn chế nhất định,... 

 

2.2.1.2. Tình hình thực hiện dịch vụ thuế của tổ chức, cá nhân cho người 

nộp thuế (dịch vụ thuế tư) 

Hoạt động của loại hình dịch vụ thuế tư ở Việt Nam chỉ mới xuất 

hiện và dần có xu hướng phát triển trong thời gian gần đây. Có thể chia hai 

mốc thể hiện các mô hình dịch vụ thuế tư là trước năm 2007 và kể từ năm 

2007 đến nay. 

Trước năm 2007, dịch vụ thuế tư thường được thực hiện thông qua 

các hoạt động của các đơn vị như công ty kiểm toán, công ty tư vấn luật, 

công ty tư vấn tài chính kế toán,... các hoạt động chủ yếu là thực hiện tư 

vấn thuế, lập báo cáo thuế và thường các hoạt động nãy diễn ra rất manh 

mún và lẻ tẻ, thể hiện qua doanh thu từ việc cung cấp các dịch vụ thuế nêu 

trên chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong số tổng doanh thu của các doanh nghiệp, 

và khách hàng sử dụng các dịch vụ này cũng chiếm tỷ trọng không đáng kể 

trong số tổng khách hàng của các công ty này.  

Kể từ năm 2007 đến nay, cùng với việc thực hiện thống nhất và đồng 
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bộ cơ chế tự khai tự nộp thuế, cũng như sự ra đời của các văn bản pháp 

luật như Luật quản lý thuế 2007, Luật Hải quan 2014, cùng với các Nghị 

định, Thông tư hướng dẫn thi hành đã tạo ra một cơ sở pháp lý để Việt 

Nam có thể thực hiện phát triển các loại hình dịch vụ thuế chuyên môn 

như Đại lý thuế, Đại lý hải quan thực hiện các thủ tục về thuế. Như vậy kể 

từ năm 2007, bên cạnh các hoạt động của các công ty kiểm toán, công ty 

kế toán, công ty tư vấn Luật thì người nộp thuế đã có thêm cơ hội khi thực 

hiện những hợp đồng với các Đại lý thuế cũng như Đại lý Hải quan nhằm 

có điều kiện để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của mình trong quá 

trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, không chỉ dừng lại ở việc nhận các ý 

kiến tư vấn, mà nay họ đã có các doanh nghiệp chuyên môn thực hiện đầy 

đủ các thủ tục cũng như quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế mà trước năm 

2007 chưa thể đáp ứng được. 

Đối với dịch vụ Đại lý thuế, hiện nay có thể thấy được mô hình dịch 

vụ này ở Việt Nam đang còn ở mức hạn chế. Ở giai đoạn đầu mới xuất 

hiện dịch vụ thuế còn hạn thuế còn hạn chế về số lượng chủ thể tham gia 

và các hình thức thực hiện tư vấn thuế.  

Thực trạng thực hiện dịch vụ thuế tư ở Việt Nam được thể hiện qua 

một số mặt sau: 

Thứ nhất, số lượng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuế tính thời 

điểm hiện tại còn ở mức hạn chế, chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô 

nhỏ cả về vốn kinh doanh cũng như cả về số lượng nhân viên có chứng chỉ 

hành nghề dịch vụ thuế.  

Thứ hai, số lượng các doanh nghiệp cũng như các cá nhân/hộ doanh 

nghiệp sử dụng dịch vụ thuế còn quá ít.  

Đối với dịch vụ thuế được cung cấp bởi Đại lý hải quan thì có một số 

vấn đề được thể hiện như sau: 

Thứ nhất, về khái niệm ĐLHQ mặc dù đã được nhắc tới tại Luật Hải 

quan 2001, nhưng mãi cho đến ngày 16/06/2005 Chính phủ mới ban hành 

Nghị định số 79/2005/NĐ-CP (đã được thay thế bởi Nghị định 

14/2011/NĐ-CP) quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của ĐLHQ.  

Thứ hai, dịch vụ thuế chỉ là một trong những hoạt động của ĐLHQ, 

không như dịch vụ làm thủ tục về thuế của ĐLT là chỉ tập trung vào việc 

thực hiện các thủ tục, hồ sơ trong quá trình người nộp thuế thực hiện nghĩa 
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vụ của mình.  

Thứ ba, về phía các doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu thì đa 

phần là các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có sự hiểu biết sâu rộng, đầy đủ 

và đúng nghĩa về ĐLHQ và có phần chưa tin tưởng vào đội ngũ nhân viên 

của ĐLHQ, muốn tự mình thực hiện các thủ tục hải quan.  

2.2.2. Những kết quả đạt được và các khó khăn, vướng mắc, hạn chế 

chủ yếu trong thực hiện dịch vụ thuế ở Việt Nam 

2.2.2.1. Những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện dịch vụ thuế ở 

Việt Nam 

Với quá trình hình thành, phát triển, dịch vụ thuế luôn cố gắng thể 

hiện những mặt tích cực, vai trò quan trọng của mình đối với hoạt động 

của các doanh nghiệp trong tiến trình thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế.  

Quá trình thực hiện dịch vụ thuế ở Việt Nam đã đạt được một số kết 

quả nhất định sau: 

Thứ nhất, đối với hoạt động dịch vụ thuế công được cung cấp bởi cơ 

quan thuế thì trong thời gian vừa qua đã thực hiện được đa dạng hóa các 

hình thức hỗ trợ người nộp thuế, tạo điều kiện cho NNT có thể nhận được 

những sự hỗ trợ chính xác và giải quyết được những khó khăn vướng mắc 

trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình.  

Thứ hai, đối với hoạt động của dịch vụ làm thủ tục về thuế, dịch vụ 

tư vấn thuế,  của các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ thuế tư đã đạt một số 

kết quả nhất định như sau: 

Một là, NNT đã bắt đầu tìm đến các dịch vụ thuế tư nhiều hơn so với 

trước đây 

Hai là, số lượng của các chủ thể cung cấp dịch vụ thuế ngày càng 

tăng lên cùng với việc càng loại hình dịch vụ ngày càng được đa dạng hóa 

hơn đã giúp cho NNT có điều kiện lựa chọn các chủ thể phù hợp với nhu 

cầu về giá cả, giúp NNT tiết kiệm được các chi phí từ đó nâng cao đáng kể 

chất lượng hoạt động của các chủ thể cung cấp dịch vụ thuế. 

Ba là, việc nâng cao chất lượng am hiểu pháp luật, chính sách của 

Nhà nước về quản lý thuế của các chủ thể cung cấp dịch vụ thuế ngày càng 

được chú trọng nâng cao. Từ đó hoạt động thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên 

quan đến thuế của các chủ thể cung cấp dịch vụ thuế sẽ chính xác và hiệu 

quả hơn, tạo niềm tin cho NNT có thể tìm đến các doanh nghiệp thực hiện 
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dịch vụ thuế ngày càng gia tăng. 

2.2.2.2. Những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động cung cấp dịch cụ thuế ở 

Việt Nam 

Bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động dịch vụ thuế ở Việt 

Nam còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc và hạn chế cần được lưu ý để 

có những phương hướng giải quyết phù hợp. Cụ thể là: 

Thứ nhất, đối với hoạt động hỗ trợ NNT của cơ quan thuế còn tồn tại 

những khó khăn, vướng mắc và hạn chế sau: 

- Mặc dù không ở mức phổ biến, nhưng tình trạng chậm trễ, trì trệ và 

còn cả những sai sót gặp phải trong quá trình trả lời bằng văn bản giải 

quyết khó khăn, vướng mắc cho NNT còn tồn tại phần nào đã làm ảnh 

hưởng đến lợi ích của người nộp thuế. Bên cạnh đó vẫn chưa có những 

khắc phục đối với những trường hợp mà cán bộ cơ quan thuế gây khó dễ, 

sách nhiễu đối với NNT đã làm ảnh hưởng phần nào đến niềm tin của 

NNT đối với cơ quan thuế.  

- Mặc dù đã có những cố gắng trong công tác nâng cao hiệu quả của công 

tác hỗ trợ thuế nhưng vẫn còn tồn tại mặt hạn chế như: việc tư vấn, trả lời qua 

điện thoại hay bằng văn bản còn thiếu sự chính xác và đầy đủ, còn nhiều tình 

huống giải quyết yêu cầu của NNT thể hiện sự mâu thuẫn đáng kể.  

- Mặc dù hình thức hỗ trợ thuế bằng điện tử đã được triển khai nhưng 

chất lượng thực hiện còn ở mức hạn chế. Các phần mềm hỗ trợ NNT trong 

nhiều trường hợp chưa đem lại những tiện ích tốt nhất cho người nộp thuế. 

Việc thực hiện hỗ trợ qua các dịch vụ internet  mặc dù đã được mở rộng và 

gia tăng nhanh chóng trong những năm quan nhưng vẫn tồn tại nhiều 

trường hợp các doanh nghiệp đã gửi các hồ sơ điện tử mà còn phải gửi các 

hồ sơ giấy gây ra những phức tạp cho các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ.  

- Công tác thực hiện thu thập các thông tin của người nộp thuế còn 

nhiều hạn chế. Cơ quan thuế vẫn chưa có những cách thức phù hợp trong 

việc thực hiện thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin của NNT một cách hiệu 

quả nhất 

Thứ hai, đối với hoạt động cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp 

thực hiện dịch vụ thuế tư còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc và hạn 

chế sau: 

- Việc cung cấp thông tin của các Đại lý làm thủ tục thuế cho người 
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nộp thuế chưa được đầy đủ, chính xác và kịp thời. 

 -  Người nộp thuế dần dần sẽ không thể nào tin cậy vào hoạt động 

của dịch vụ thuế được nữa.  

- Chủ thể kinh doanh đại lý làm thủ tục về thuế hiện nay còn hạn chế. 

Trong khi đó số lượng người nộp thuế ngày càng tăng lên, bao gồm rất 

nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mà hiện nay các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

thường có xu hướng không muốn xây dựng bộ máy kế toán mà lại muôn 

thuê các dịch vụ tư ở bên ngoài. Bên cạnh đó đối tượng về nộp thuế TNCN 

hiện nay đã được pháp luật mở rộng hơn nữa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết luận chương 2 

Từ cơ sở lý luận ở chương 1, chương 2 của Luận văn đi vào nghiên 

cứu thực trạng pháp luật dịch vụ thuế và thực tiễn thực hiện dịch vụ thuế ở 

Việt Nam. Về thực trạng pháp luật dịch vụ thuế, chương 2 làm rõ các thực 

trạng về: quy định về chủ thể tham gia dịch vụ thuế, quy định về ký kết và 

thực hiện hợp đồng dịch vụ thuế, quy định về quyền và nghĩa vụ của các 

bên tham gia dịch vụ thuế. Đối với thực tiễn thực hiện dịch vụ thuế ở Việt 

Nam, Luận văn tập trung nghiên cứu: khái quát tình hình thực hiện dịch vụ 

thuế ở Việt Nam; những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc, 

hạn chế chủ yếu trong quá trình thực hiện dịch vụ thuế ở Việt Nam. 
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Chương 3 

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT  

VỀ DỊCH VỤ THUẾ Ở VIỆT NAM 

3 1  Định hướng hoàn thiện pháp luật về dịch vụ thuế ở Việt Nam 

Thực hiện xây dựng một hành làng pháp lý phù hợp nhằm giải phóng 

mọi tiềm năng về cung cấp dịch vụ thuế, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của 

người nộp thuế cũng như đảm bảo tối đa hóa lợi ích và tối thiểu hóa chi phí 

cho các bên liên quan đên dịch vụ thuế nhằm phù hợp hơn với tình hình 

phát triển kinh tế của đất nước và xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay 

 

3.1.1. Việc hoàn thiện pháp luật về dịch vụ thuế phải nhằm giải phóng 

mọi tiềm năng về cung cấp dịch vụ thuế và đáp ứng tốt nhất nhu cầu 

của người nộp thuế 

Hiện nay, mặc dù đã có những văn bản pháp luật quy định về hoạt 

động dịch vụ thuế, tuy nhiên các văn bản này còn rất hạn chế về số lượng 

cũng như chưa đáp ứng đầy đủ tính hiệu quả pháp lý cao khi áp dụng vào 

thực tế.  

Nhiều nước trên thế giới như Pháp, Úc, Nhật,...hay một số nước khác 

trong khu vực như Hàn Quốc, Malaysia, Singapore thì dịch vụ thuế từ lâu 

đã rất phát triển và đóng vai trò lớn trong công tác quản lý thuế quốc gia 

và đảm bảo kế hoạch thu NSNN. Vì vậy việc nghiên cứu để có thể xây 

dựng được một cơ sở pháp lý để điều chỉnh và phát triển hoạt động của 

dịch vụ thuế ở Việt Nam hiện nay thì cần phải học hỏi rất nhiều từ những 

nước đã có kinh nghiệm này.  

 

Thứ nhất, cần thực hiện từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về 

dịch vụ thuế.  

Thứ hai, cần sửa đổi bổ sung những quy định về hình thức hoạt động 

của các doanh nghiệp thực hiền dịch vụ thuế là Đại lý thuế hay Đại lý Hải 

quanthực hiện các thủ tục về thuế như cần phải thực hiện đa dạng hóa các 

loại hình hoạt động như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hay 

công ty hợ danh,... 

Thứ ba, nghiên cứu bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ 

quản lý hoạt động của các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ thuế, cũng như 
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các nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ thuế. 

 

Thứ tư, thực hiện nghiên cứu, bổ sung các quy định nhằm dần dần 

chuyền giao một số hoạt động quản lý doanh nghiệp thực hiện dịch vụ thuế 

cho các tổ chức, hội nghề nghiệp nhằm có thể thực hiện xã hội hóa hoạt 

động hỗ trợ người nộp thuế nhằm tạo tiền đề để tăng dần số lượng doanh 

nghiệp thực hiện dịch vụ thuế tư.  

Thứ năm, cần phải xây dựng cơ chế nhằm có thể khuyến khích người 

nộp thuế sử dụng dịch vụ thuế, trong đó cần tập trung sửa đổi bổ sung Luật 

quản lý thuế đối với những quy định về các thủ tục thuế nhằm có thể tạo ra 

những ưu đãi phù hợp về mặt thủ tục cho người nộp thuế.  

Thứ sáu, cần thực hiện xây dựng các quy định theo hướng mở rộng 

thêm các hoạt động của dịch vụ thuế . 

Thứ bảy, thực hiện xây dựng các quy định về việc nâng cao trách 

nhiệm pháp lý của các doanh nghiệp dịch vụ thuế trong quá trình hoạt 

động của mình nhằm giúp cho NNT có thể an tâm hơn khi quyết định sử 

dụng dịch vụ thuế. 

3.1.2. Việc hoàn thiện pháp luật về dịch vụ thuế phải đảm bảo tối đa hóa 

lợi ích và tối thiểu hóa chi phí cho các bên liên quan đến dịch vụ thuế. 

Một là, cần thực hiện xây dựng các quy định về việc hỗ trợ thực hiện 

giữa hai loại hình dịch vụ thuế công của cơ quan quản lý thuế và dịch vụ 

thuế tư của các cá nhân, tổ chức.  

Hai là, định hướng hoàn thiện pháp luật về dịch thuế nhằm đảm bảo 

phát triển hoạt động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong đó có 

các hoạt động giải quyết các thủ tục về thuế cho NNT trong quá trình NNT 

thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình.  

3.2. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về dịch vụ thuế ở Việt Nam 

3.2.1. Hoàn thiện các quy định về chủ thể thực hiện dịch vụ thuế 

Theo ý kiến của tác giả luận văn, đối với dịch vụ thuế công cần có 

một số giải pháp cụ thể sau: 

Thứ nhất, cần phải xây dựng một Luật riêng về dịch vụ thuế, trong 

đó có những quy định cụ thể về các chủ thể thực hiện dịch vụ thuế.  

Thứ hai, hoàn thiện quy định về mô hình tổ chức cơ quan có nhiệm 

vụ cung cấp dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế một cách phù hợp nhất.  
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Thứ ba, các nội dung liên quan đến quá trình cơ quan thuế giải quyết 

các yêu cầu của NNT hoặc hỗ trợ NNT cần được pháp lý hóa một cách 

phù hợp.  

Cho dù với bất kể hình thức nào thì pháp luật cũng phải có những 

quy định nhằm đảm bảo cho NNT có thể bảo vệ lợi ích của mình khi nhận 

được trả lời đúng hạn và chính xác nhất. Bên cạnh đó đây cũng là quy định 

nhằm tạo cơ sở cho NNT có thể thực hiện được việc giám sát hoạt động 

cung cấp dịch vụ hỗ trợ NNT của cơ quan thuế. 

 Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuế tư, cần có những 

quy định cụ thể sau: 

Thứ nhất, cần bổ sung quy định về các loại hình doanh nghiệp thực 

hiện dịch vụ thuế đa dạng hơn. 

Thứ hai, bên cạnh quy định về hình thức hoạt động thì quy định về 

nội dung hoạt động cũng cần được chú trọng.  

Thứ ba, Thông tư số 117/2012/TT-BTC đã có những quy định về 

điều kiện để thành lập ĐLT cũng như trách nhiệm pháp lý của tổ chức này. 

Tuy nhiên nhìn chung những quy định này vẫn còn đang hết sức đơn giản 

và thiếu tính chặt chẽ. Vì vậy cần thực hiện sửa đổi bổ sung một số quy 

định liên quan đến điều kiện thành lập và hoạt động của ĐLT, cụ thể: 

Một là, cần phải bổ sung thêm quy định về điều kiện thành lập ĐLT.  

Hai là, hiện nay quy định về việc tổ chức thi tuyển cấp chứng chỉ 

hành nghề làm thủ tục về thuế là 1 lần/1 năm. 

 

Ba là, bên cạnh việc quy định nhân viên Đại lý thuế phải đảm bảo 

được trình độ hiểu biết về pháp luật thuế và kế toán thì cần phải quy định 

thêm về việc nhân liên Đại lý thuế phải có thêm một số chứng chỉ về ngoại 

ngữ, tin học, kỹ năng mềm cần thiết...  

Bốn là, hiện nay hoạt động của Đại lý thuế và các cơ quan kế toán, 

kiểm toán vẫn được thực hiện song song với nhau. Pháp luật cần xem xét 

việc có nên duy trì hoạt động dịch vụ tài chính, dịch vụ kế toán của các tổ 

chức này như cũ hay không. Nếu tiếp tục duy trì thì cần thiết phải có 

những quy định cụ thể về trách nhiệm trước nhà nước, trách nhiệm trước 

khách hàng một cách cụ thể 

Năm là, pháp luật cần có những quy định cụ thể về việc thực hiện 
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liên kết hoạt động giữa các doanh nghiệp kinh doanh làm thủ tục về thuế 

với Hiệp hội tư vấn thuế Việt Nam (VTAC) được xem là cơ quan được 

giao nhiệm vụ là đầu mối liên kết hoạt động của Đại lý thuế), vì vậy Luật 

quản lý thuế cần bổ sung thêm các quy định về vai trò, vị trí và chức năng 

của VTAC. Như vậy sẽ nâng cao hơn việc thực hiện giám sát , quản lý 

cũng như nâng cao số lượng, chất lượng của Đại lý thuế. 

3.2.2. Hoàn thiện các quy định về hợp đồng dịch vụ thuế 

Dịch vụ thuế là một loại dịch vụ đặc thù được thực hiện bởi các bên 

chủ thể thông qua hợp đồng dịch vụ thuế. Vì vậy đòi hỏi hợp đồng dịch vụ 

thuế cần phải có những đảm bảo chắc chắn để các bên chủ thể có thể thực 

hiện giao dịch của mình. Đồng thời, chính hợp đồng dịch vụ thuế sẽ thể 

hiện cho ý chí của các bên chủ thể, vì vậy cần có những quy định nhằm 

đảm bảo cho việc ký kết và thực hiện hợp đồng nhằm tránh những tranh 

chấp xảy ra ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các bên cũng như lợi ích 

của Nhà nước. 

Đầu tiên, cần phải xây dựng các quy định về hợp động dịch vụ thuế 

một cách cụ thể, không còn nằm rải rác tại các văn bản pháp luật như trước 

đây.  

Đồng thời, trong quá trình thực hiện ký kết và chuẩn bị thực hiện 

công chứng, các bên sẽ có trách nhiệm phải soạn thảo hợp đồng một cách 

kỹ lưỡng nhất, cũng như có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ mọi giấy tờ, hồ sơ 

liên quan để thực hiện công chứng hợp đồng.  

 

3.2.3. Hoàn thiện các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên tham 

gia quan hệ dịch vụ thuế 

Qua phân tích thực trạng quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên 

tham gia quan hệ dịch vụ thuế, có thể đề xuất một số giải pháp sau đây 

nhằm hoàn thiện pháp luật về dịch vụ thuế: 

Thứ nhất, đối với quy định về trách nhiệm của cơ quan thuế thực 

hiện hỗ trợ cho các Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế 

như Đại lý thuế theo hướng quy định rõ trách nhiệm của cơ quan thuế 

trong việc thực hiện tuyên truyền lợi ích của việc sử dụng dịch vụ Đại lý 

thuế.  

Thứ hai, quy định về trách nhiệm của các Doanh nghiệp kinh doanh 
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dịch vụ làm thủ tục về thuế như Đại lý thuế và Đại lý Hải quan làm thủ tục 

về thuế cần có những thay đổi bổ sung theo hai hướng sau: 

Một là, cần quy định việc xây dựng nguyên tắc xác định trách nhiệm 

của các Đại lý khi thực hiện cam kết với NNT mà xảy ra các trường hợp 

như: vi phạm pháp luật thuế, làm giảm số thuế phải nộp; vi phạm các chế 

độ hóa đơn, chứng từ,... 

 Hai là, mặc dù trách nhiệm cụ thể của các doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ thuế được quy định cụ thể trong hợp đồng giao kết với NNT. 

Nhưng trên thực tế giới hạn trách nhiệm theo góc độ quản lý Nhà nước vẫn 

chưa được xác định rõ.  

Ba là, đối với phía người sử dụng dịch vụ thuế thì cần phải có những 

quy định về việc người sử dụng dịch vụ thuế cần thực hiện cung cấp đầy 

đủ các thông tin cần thiết về các chứng từ, hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhu 

cầu của mình.  

Kết luận chương 3 

Từ thực trạng về pháp luật dịch vụ thuế và thực tiễn thực hiện dịch 

vụ thuế ở Việt Nam được nghiên cứu ở chương 2, chương 3 của Luận văn 

đưa ra định hướng và những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện các quy 

định của pháp luật về dịch vụ thuế ở Việt Nam. Định hướng hoàn thiện 

pháp luật dịch vụ thuế bao gồm hai định hướng chính: Việc hoàn thiện 

pháp luật về dịch vụ thuế phải nhằm giải phóng mọi tiềm năng về cung cấp 

dịch vụ thuế và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người nộp thuế; Việc hoàn 

thiện pháp luật về dịch vụ thuế phải đảm bảo tối đa hóa lợi ích và tối thiểu 

hóa chi phí cho các bên liên quan đến dịch vụ thuế. Từ những định hướng 

này, chương 3 đã đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật 

dịch vụ thuế bao gồm: Hoàn thiện các quy định về chủ thể tham gia quan 

hệ dịch vụ thuế, hoàn thiện các quy định về hợp đồng dịch vụ thuế, hoàn 

thiện các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ 

dịch vụ thuế. 
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KẾT LUẬN CHUNG 

Việt Nam đang trong quá trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế. Điều 

này đã thúc đẩy việc các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành lập và hoạt động 

ngày càng gia tăng hơn về số lượng. Chính điều này đã đặt ra một thách 

thức lớn đó là đối với pháp luật kinh tế nói chung và đối với pháp luật thuế 

nói riêng, khi sự gia tăng không ngừng số lượng các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ cũng như nhu cầu của các cá nhân ngày càng lớn, thì những quy định 

hiện hành có thể đảm bảo được việc thực hiện hỗ trợ việc phát triển kinh 

doanh sản xuất cũng như đảm bảo được việc quản lý việc thực hiện các 

nghĩa vụ của doanh nghiệp và các cá nhân đối với Nhà nước, trong đó có 

nghĩa vụ thuế. 

Ở các nước phát triển trên thế giới, việc phát triển kinh tế luôn đi 

kèm với các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. Trong đó dịch vụ thuế là một điển 

hình. Dịch vụ thuế bao gồm dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế, dịch vụ tư vấn 

thuế và dịch vụ làm thủ tục về thuế. Những dịch vụ này đã đem lại cho 

người nộp thuế những lợi ích nhất định trong quá trình thực hiện nghiaxvu 

nộp thuế của mình. Từ đó có thể tác động nhằm nâng cao hiệu quả quản lý 

thuế của Nhà nước. Tuy nhiên, đối với Việt Nam thì dịch vụ thuế chỉ mới 

xuất hiện trong những năm gần đây và hoạt động của dịch vụ thuế còn thể 

hiện nhiều yếu kém. Một trong những nguyên nhân chính tác động đến 

hoạt động của dịch vụ thuế đó chính là cơ sở pháp lý về dịch vụ thuế của 

Việt Nam chưa được xây dựng chặt chẽ, còn có nhiều vướng mắc, hạn chế.  

Đối với Việt Nam là một nước đang phát triển và trong quá trình hội 

nhập kinh tế quốc tế thì càng không thể phủ nhận được vai trò của dịch vụ 

thuế. Và muốn nâng cao hiệu quả của hoạt động dịch vụ thuế, thì trước hết 

cần phải thực hiện xây dựng các quy định pháp luật về dịch vụ thuế theo 

hướng hoàn thiện nhất. Những quy định của pháp luật về dịch vụ thuế 

được Luận văn chú trọng nghiên cứu đó là: các quy định về chủ thể tham 

gia dịch vụ thuế, các quy định về hợp đồng dịch vụ thuế, các quy định về 

quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia dịch vụ thuế. Đây là những quy 

định cơ bản nhất thể hiện được việc pháp luật dịch vụ thuế cần tạo ra một 
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môi trường phát triển đối với hoạt động của dịch vụ thuế. Để có thể nâng 

cao hiệu quả hoạt động của dịch vụ thuế thì cần phải kết hợp rất nhiều yếu 

tố khác. Trong giới hạn nghiên cứu của Luận văn thì vấn đề được chú 

trọng nghiên cứu đó chính là hoàn thiện các quy định về dịch vụ thuế. Với 

nghiên cứu của Luận văn, tác giả mong rằng có thể đóng góp một số ý kiến 

về xây dựng cơ sở pháp lý cho hoạt động dịch vụ thuế. Từ cơ sở pháp lý 

được hoàn thiện thì mới có thể kết hợp cùng các yếu tố khác để nâng cao 

hơn nữa hoạt động dịch vụ thuế, nhằm hướng tới nâng cao ý thức pháp luật 

của người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình 

và từ đó, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý thuế của Nhà nước, 

góp phần phát triển nền kinh tế nước nhà. 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Logistics là dịch vụ có cái tên rất mới mẻ đối với nhiều người 

Việt Nam nhưng nó lại có một vai trò rất quan trọng đối với quá trình 

sản xuất – kinh doanh của một ngành và cả nền kinh tế. Với doanh số 

hàng tỷ đô la thu về mỗi năm, dịch vụ này đang trở thành một hoạt 

động hấp dẫn rất nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là 

các doanh nghiệp nước ngoài đã đem đến một thị trường sôi động cho 

hoạt động dịch vụ này tại Việt Nam. Dịch vụ logistics là một trong 12 

nhóm ngành ưu tiên trong cộng đồng kinh tế ASEAN, cũng như thời 

hạn cam kết của Vệt Nam sẽ giảm dần và kết thúc vào năm 2014. 

Ở Việt Nam, các DN của chúng ta khi kinh doanh dịch vụ này đa 

phần là các DN nhỏ và vửa với số lượng vốn ít ỏi và trình độ nguồn 

nhân lực cũng như cơ sở vật chất yếu kém không thể cạnh tranh với 

các DN nước ngoài có số vốn lớn và trình độ cao. Các DN của chúng 

ta chỉ mới thực hiện một số công việc nhỏ trong một chuỗi các dịch vụ 

của hoạt động logistics. Vì vậy, hoạt động logistics hiện nay ở Việt 

Nam là chiếc bánh béo bở cho các DN nước ngoài. 

Tuy nhiên, khi nước ta mở cửa thị trường này theo như cam kết 

của WTO thì việc xây dựng một hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ, 

phù hợp là một điều vô cùng quan trọng.  Nó không chỉ tạo điều kiện 

thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh dịch vụ logistics 

mà còn giúp cho nước ta tận dụng được cơ hội từ việc hội nhập thị 

trường này, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Việc nghiên cứu các 

quy định của pháp luật về dịch vụ logistics ở Việt Nam có một ý nghĩa 

rất quan trọng, giúp cho chúng ta có một cái nhìn tổng quát về hệ 

thống pháp luật điều chỉnh loại hình dịch vụ này, từ đó có những định 

hướng để hoàn thiện pháp luật hơn. 

Xuất phát từ thực tiễn đó, tác giả nhận thấy cần thiết phải có 

những nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ các quy định của pháp luật liên 

quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư nên đã lựa chọn đề tài “Pháp 
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luật về logistics ” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ của 

mình. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Với tình hình hiện nay, khi mà dịch vụ logistics đang ngày càng 

nhận được nhiều hơn sự quan tâm của cộng đồng thế giới nói chung 

và người dân Việt Nam nói riêng thì việc nghiên cứu các quy định của 

pháp luật về logistics cũng ngày càng trở nên bức thiết hơn. Việc 

nghiên cứu vấn đề trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn sẽ giúp 

cho chúng ta có cái nhìn toàn diện và cụ thể hơn về pháp luật hiện 

hành của nước ta về dịch vụ logistics. 

Cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về logistics như: 

Sách chuyên khảo “Giáo trình Luật thương mại” – Nhà xuất bản 

công an nhân dân, 2009 

Sách chuyên khảo “ Logistics – Những vấn đề cơ bản”  và sách 

chuyên khảo “ Quản trị logistics” của  Đoàn Thị Hồng Vân. 

Sách chuyên khảo “Dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tiến trình 

hội nhập quốc tế” - Đặng Đình Đào, Nguyễn Minh Sơn. 

Sách chuyên khảo “Một số vấn đề về phát triển bền vững hệ 

thống logistics ở nước ta trong hội nhập quốc tế” - Đặng Đình Đào, 

Nguyễn Đình Hiền. 

Sách chuyên khảo “Phát triển dịch vụ hậu cần  Logistics  trong 

tiến trình hình thành cộng đồng kinh tế Asean” - Phạm Thị Thanh 

 ình. 

Luận án tiến sĩ “ Phát triển logistics hiện nay” – Đinh Lê Hải Hà, 

Hà Nội-2013. 

Khóa luận tốt nghiệp “ Pháp luật về logistics – Thực trạng và giải 

pháp” – Huỳnh Thị Dư, ĐH Luật Huế 2014. 

Khóa luận tốt nghiệp: Các quy định của pháp luật Việt Nam về 

dịch vụ logistics và giải pháp hoàn thiện. Nguyễn Lê Quỳnh – ĐH 

Ngoại thương Hà Nội 2008 

Vũ Thị Nhung- Pháp luật về dịch vụ logistics ở Việt Nam- Những 

vấn đề lý luận và thực tiễn- Luận văn thạc sĩ  2009 . 
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Trên bình diện khoa học, “ Pháp luật về logistics” là đề tài cũng 

đang được nhiều người quan tâm, nghiên cứu. Nó là vấn đề phức tạp, 

cũ mà luôn mới. Nói đây là vấn đề cũ vì đã có không ít các bài viết, 

công trình nghiên cứu khoa học, còn xét đây là vấn đề mới ở chỗ các 

bài viết và công trình nghiên cứu khoa học đó nghiên cứu vấn đề theo 

những cách nhìn, đánh giá khác nhau. Chính vì thế, nghiên cứu pháp 

luật về logistics một cách toàn diện vẫn là một vấn đề có vai trò quan 

trọng, đặc biệt khi Việt Nam mở cửa theo cam kết của WTO, đã mở ra 

một trang mới cho nền kinh tế Việt Nam. Chính vì vậy, việc nghiên 

cứu các quy định của pháp luật về hoạt động logistics trong thời kỳ 

mở cửa có một vai trò rất quan trọng để tạo dựng một hành lang pháp 

lý vững chắc không chỉ cho nhà nước mà còn cả các doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ này. 

3. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

3.1 Phương pháp luận nghiên cứu 

Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của chủ 

nghĩa Mác – Lênin là phương pháp duy vật lịch sử và duy vật biện 

chứng. Bên cạnh đó dựa trên cơ sở của tư tưởng Hồ Chí Minh, các 

quan điểm, đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng và pháp luật 

của Nhà nước ta về dịch vụ logistics. 

3.2 Phương pháp nghiên cứu 

Để triển khai luận văn, tác giả đã sử dụng đồng bộ một số các 

phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây: 

Phương pháp phân tích các quy phạm của luật thực định có liên 

quan đến tên đề tài của luận văn. 

Phương pháp tổng hợp các quan điểm khác nhau về nhận thức 

khoa học xung quanh các khái niệm, các quy phạm pháp lý có liên 

quan đến dịch vụ logistics. 

Phương pháp thống kê các số liệu thực tiễn trong quá trình áp 

dụng các các quy phạm có liên quan đến tên đề tài của luận văn. 

Phương pháp so sánh luật học nhằm đối chiếu với các quy định 

của pháp luật về logistics. 
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4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu các quy định của pháp luật về logistics được quy định 

tại Bộ luật dân sự 2005; Luật Thương mại 2005; Luật doanh nghiệp 

2014; Luật Đầu tư 2014, Luật cạnh tranh 2004 và các văn bản luật 

chuyên ngành. Nghị định 140/2007 NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2007; 

Nghị định 87/2009 NĐ-CP; Nghị định số 89/2011 về sửa đổi, bổ sung 

một điều của Nghị định 87/2009 NĐ-CP; Quyết định 175/QĐ-TTg 

ngày 27/11/2011 của Thủ tướng phê duyệt chiến lược tổng thể phát 

triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020; 

Quyết định 169/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 

01 năm 2014 phê duyệt đề án phát triển dịch vụ logistics trong lĩnh 

vực giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030 

Tìm hiểu thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về 

logistics. Những bất cập, hạn chế trong quá trình áp dụng các quy định 

của pháp luật về logistics trong hoạt động logistics. 

Phạm vi nghiên cứu 

- Về không gian: Những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật 

về logistics. 

- Về thời gian: Luận văn nghiên cứu thực tiễn áp các quy định của 

pháp luật về logistics từ năm 2005 đến nay. 

- Các Điều ước quốc tế: các điều ước quốc tế về vận tải đường 

sắt; các điều ước quốc tế về vận tải bộ; các điều ước quốc tế về vận tải 

đường hàng không; các điều ước quốc tế về vận tải đường biển; các 

điều ước quốc tế về vận tải đa phương thức. 

5.Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu 

5.1 Mục đích nghiên cứu 

- Nghiên cứu về vấn đề logistics trên cơ sở tìm hiểu các quy định 

của pháp luật Việt Nam về logistics, chủ yếu là Luật Thương mại 2005, 

Nghị định 140/2007 NĐ-CP và các văn bản có liên quan. 
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- Phân tích và đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật 

về logistics ở Việt Nam. 

- Đưa ra những bất cập trong thực tiễn áp dụng các quy định của 

pháp luật về logistics. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy 

định của pháp luật về logistics. 

5.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Để đạt được mục đích nghiên cứu nói trên trong quá trình nghiên 

cứu luận văn sẽ tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể. Làm rõ, xác định 

khái niệm về logistics và pháp luật về logistics. Phân tích, đánh giá các 

quy định của pháp luật hiện hành đối với dịch vụ logistics hiện nay. 

- Tập hợp các quy định của pháp luật về logistics. 

- Nghiên cứu thực trạng áp dụng pháp luật về logistics ở Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay. Đánh giá các yếu tố tác động đến việc áp dụng 

pháp luật về logistics trong thực tế hiện nay. 

- Trên cơ sở đánh giá thực trạng pháp luật về logistics và thực tiễn 

tại Việt Nam hiện nay, nhiệm vụ cuối cùng mà luận văn hướng tới 

chính là việc giúp cho mọi người hiểu được các quy định của pháp luật 

về hoạt động logistics cũng như việc áp dụng các quy định đó Việt 

Nam hiên nay như thế nào. 

6. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 

6.1. Câu hỏi nghiên cứu 

Luận văn hướng tới nghiên cứu các câu hỏi sau đây: 

Logistics là gì? 

Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định về logistics như thế nào?. 

Thực tiễn áp dụng pháp luật về logistics như thế nào tại Việt Nam 

hiện nay? 

6.2. Giả thuyết nghiên cứu 

- Áp dụng pháp luật về logistics còn nhiều vướng mắc. 

- Quản lý nhà nước về dịch vụ logistics còn hạn chế. 

  



6 
 

7. Bố cục của luận văn 

Luận văn được chia thành 3 phần gồm Phần mở đầu, Phần nội 

dung và Phần kết luận. 

Phần nội dung của luận văn được kết cấu thành 3 chương với 

nội dung nghiên cứu như sau: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận về logistics. 

Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật 

về logistics tại Việt Nam. 

Chương 3:  Định hướng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật, 

tổ chức thực hiện pháp luật về logistics tại Việt Nam. 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LOGISTICS 

 

1.1. Khái niệm và đặc điểm về logistics. 

1.1.1. Khái niệm về logistics 

Theo Điều 233 LTM 2005 quy định : “Dịch vụ logistics là hoạt 

động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc 

nhiều công đoạn bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, 

làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, 

đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hạng hoặc các dịch vụ khác có 

liên quan tới hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù 

lao”. 

Từ các khái niệm khác nhau về dịch vụ logistics có thể chia làm 

hai nhóm: 

Nhóm định nghĩa hẹp mà tiêu biểu là định nghĩa của LTM 2005 

có nghĩa hẹp, coi logistics gần như tương tự với hoạt động giao nhận 

hàng hóa 

Nhóm định nghĩa thứ 2 về dịch vụ logistics có phạm vi rộng, có 

tác động từ giai đoạn tiền sản xuất cho tới khi hàng hóa tới tay của 

người tiêu dùng cuối cùng. 

Qua các định nghĩa trên, có thể thấy logistics không phải mà một 

dịch vụ đơn lẻ mà là một chuỗi các dịch vụ về giao nhận hàng hóa như 

làm các thủ tục giấy tờ, tổ chức vận tải, bao bì đóng gói, ghi nhãn 

hiệu, lưu kho, lưu bãi, di chuyển hàng hóa tới các địa điểm khác nhau. 

Thuật ngữ này rất khó để dịch sang tiếng việt, vì nếu dịch sang có 

thể sẽ không bao trùm hết toàn bộ ý nghĩa của dịch vụ này. Vì vậy, 

cần giữ nguyên tên tiếng Anh của nó để có thể hiểu đúng bản chất của 

dịch vụ này. 

1.1.2.Đặc điểm 

- Về chủ thể  của dịch vụ logistics, bao gồm: 

Nhà cung cấp dịch vụ 

Khách hàng. 
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Trong đó, nhà cung cấp dịch vụ logistics phải là thương nhân, 

kinh doanh có điều kiện. Theo LTM năm 2005 thì “điều kiện” đó 

nghĩa là phải đăng kí kinh doanh để thực hiện dịch vụ logistics, giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh phải ghi rõ ngành nghề là dịch vụ 

logistics. 

Khách hàng là những người có hàng hóa cần gửi hoặc cẩn nhận 

và có nhu cầu sử dụng dịch vụ giao nhận. Khách hàng có thể là người 

vận chuyển hay thậm chí là người làm dịch vụ khác. Như vậy, khách 

hàng có thể là thương nhân hay không phải là thương nhân, có thể là 

chủ sỡ hữu hàng hóa hay không phải là chủ sở hữu hàn 

- Về nội dung của dịch vụ logistics 

Nội dung của dịch vụ logistics rất đa dạng, bao gồm các công 

việc như: 

Nhận hàng từ người gửi để vận chuyển: đóng gói bao bì, ghi ký 

mã hiệu, chuyển hàng từ kho của người gửi tới cảng, bến tàu, bến 

xe… theo thỏa thuận giữa người vận chuyển với người thuê vận 

chuyển. 

Làm các thủ tục giấy tờ cần thiết: thủ tục hải quan, vận đơn vận 

chuyển, làm thủ tục gửi giữ hàng hóa… để gửi hàng hóa hoặc nhận 

hàng hóa được vận chuyển đến 

- Giao hàng hóa cho người vận chuyển, xếp hàng hóa lên phương 

tiện vận chuyển theo quy định, nhận hàng hóa được vận chuyển đến 

- Tổ chức nhận hàng, lưu kho, lưu bãi, bảo quản hàng hóa hoặc 

thực hiện giao hàng hóa được vận chuyển đến cho người có quyền 

nhận hàng 

1.2. Phân loại dịch vụ logistics 

Theo Điều 4 Nghị Định số 140/2007/ NĐ-CP thì dịch vụ logistics 

được phân loại như sau: 

Thứ nhất, Các dịch vụ logistics chủ yếu, bao gồm: 

-  Dịch vụ bốc xếp hàng hoá, bao gồm cả hoạt động bốc xếp 

container; 
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- Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bao gồm cả hoạt động 

kinh doanh kho bãi container và kho xử lý nguyên liệu, thiết bị; 

- Dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt động đại lý làm thủ tục 

hải quan và lập kế hoạch bốc dỡ hàng hóa; 

-  Dịch vụ bổ trợ khác, bao gồm cả hoạt động tiếp nhận, lưu kho 

và quản lý thông tin liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng hóa 

trong suốt cả chuỗi logistics; hoạt động xử lý lại hàng hóa bị khách 

hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và tái phân 

phối hàng hóa đó; hoạt động cho thuê và thuê mua container. 

Thứ hai, Các dịch vụ logistics liên quan đến vận tải, bao gồm: 

-  Dịch vụ vận tải hàng hải; 

-  Dịch vụ vận tải thuỷ nội địa; 

-  Dịch vụ vận tải hàng không; 

-  Dịch vụ vận tải đường sắt; 

-  Dịch vụ vận tải đường bộ; 

-  Dịch vụ vận tải đường ống. 

Thứ ba, Các dịch vụ logistics liên quan khác, bao gồm: 

-  Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật; 

-  Dịch vụ bưu chính; 

-  Dịch vụ thương mại bán buôn; 

-  Dịch vụ thương mại bán lẻ, bao gồm cả hoạt động quản lý hàng 

lưu kho, thu gom, tập hợp, phân loại hàng hóa, phân phối lại và giao 

hàng; 

-  Các địch vụ hỗ trợ vận tải khác. 

 1.3.Nguồn pháp luật điều chỉnh hoạt động dịch vụ logistics 

1.3.1. Nguồn pháp luật trong nước 

Chủ yếu là LTM 2005: quy định rõ từ điều 233 đến điều 240 và 

Nghị định 140/2007/NĐ – CP “Quy định chi tiết Luật Thương mại 

về điều kiện kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm 

đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics. 

Bên cạnh đó, còn có các  ộ luật, luật và một số nghị định, 

thông tư về dịch vụ này. 
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1.3.2.Các điều ước quốc tế 

Bao gồm một số điều ước quốc tế về vận tải đường sắt; các công 

ước về vận tải đường bộ; các công ước quốc tế về vận tải đường biển; 

các công ước về vận tải đường hàng không và các công ước về vận tải 

đa phương thức. 

1.4. Pháp luật của một số nước trên thế giới về logistics 

Luận văn đã có sự nghiên cứu, tìm hiểu về pháp luật của một số 

nước trên thế giới về logistics như tại Nhật Bản, Singapo, Trung 

Quốc và Thái Lan. 

Kết luận chương 1 

Logistics là sự phát triển cao, hoàn chỉnh của dịch vụ vận tải giao 

nhận, vận tải giao nhận gắn liền và nằm trong logistics. Cùng với quá 

trình phát triển của mình, logistics đã làm đa dạng hóa khái niệm vận 

tải giao nhận truyền thống. Từ chỗ chỉ thay mặt khách hàng để thực 

hiện các khâu rời rạc như thuê tàu, lưu cước, chuẩn bị hàng, đóng gói 

hàng, tái chế, làm thủ tục thông quan, … cho tới cung cấp dịch vụ trọn 

gói từ kho đến kho. Từ chỗ đóng vai trò đại lý, người được ủy thác trở 

thành một chủ thể chính trong các hoạt động vận tải giao nhận với 

khách hàng, chịu trách nhiệm trước các nguồn luật điều chỉnh. Ngày 

nay, để có thể thực hiện nghiệp vụ của mình, người giao nhận phải 

quản lý một hệ thống đồng bộ từ giao nhận tới vận tải, cung ứng 

nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh, bảo quản hàng hóa trong 

kho, phân phối hàng hóa đúng nơi, đúng lúc, sử dụng thông tin điện tử 

để theo dõi, kiểm tra, … Như vậy, người giao nhận vận tải trở thành 

người cung cấp dịch vụ logistics. 

Qua chương 1, luận văn đã khái quát được một số vấn đề lý luận 

pháp luật về logistics, khái niệm về logistics; đặc điểm của logistics 

bao gồm chủ thể và nội dung. 

Bên cạnh đó, luận văn đã có sự phân loại dịch vụ logistics và tìm 

hiểu nguồn pháp luật điều chỉnh dịch vụ này. 

Cuối cùng, luận văn đã tìm hiểu pháp luật về logistics của một số 

nước trên thế giới như Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc và Thái Lan 

quy định về vấn đề này và các bài học quý giá cho chúng ta áp dụng 

vào tình hình của đất nước. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN 

PHÁP LUẬT VỀ LOGISTICS TẠI VIỆT NAM 

 

2.1. Thực trạng pháp luật về logistics tại Việt Nam 

2.1.1. Nội dung của pháp luật về logistics 

2.1.1.1. Nhóm quy phạm pháp luật về đăng ký kinh doanh hoạt 

động logistics 

* Đối với thương nhân kinh doanh các dịch vụ logistics chủ yếu: 

Theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 140/2007/NĐ-CP thì 

thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics chủ yếu phải đáp ứng các 

yêu cầu sau đây: là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp 

theo pháp luật Việt Nam; có đủ phương tiện, thiết bị, công cụ đảm bảo 

tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật và có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu;  

Đối với thương nhân nước ngoài khi tham gia kinh doanh dịch vụ 

logistics ở Việt Nam, bên cạnh phải đáp ứng được các điều kiện chung 

giống như thương nhân Việt Nam được quy định tại khoản 1, 2 Điều 5 

của Nghị định số 140/2007 thì còn phải đáp ứng thêm các điều kiện 

khác về hình thức tồn tại, tỷ lệ góp vốn và tuân thủ các cam kết của 

Việt Nam về mở cửa thị trường kinh doanh dịch vụ logistics khi gia 

nhập WTO, tuy nhiên các quy đinh này đã chấm dứt vào năm 2014. 

* Đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics liên quan đến 

vận tải: 

Theo quy định tại Điều 6 của Nghị định 140/2007/NĐ-CP thì 

thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics liên quan đến vận tải phải 

đáp ứng các yêu cầu sau đây: là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh 

hợp pháp theo pháp luật Việt Nam; tuân thủ các điều kiện về kinh 

doanh vận tải theo quy định của pháp luật Việt Nam; Đối với thương 

nhân nước ngoài khi kinh doanh dịch vụ logistics liên quan đến vận tải 

tại Việt Nam thì bên cạnh việc đáp ứng các điều kiện chung như trên 

còn phải đáp ứng thêm các điều kiện riêng khác được quy định ở 
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khoản 3 Điều 6 Nghị định số 140/2007. Tuy nhiên, các quy định này 

cũng đã chấm dứt theo các cam kết mà Việt Nam đối với WTO về mở 

cửa thị trường thương mại. 

* Đối với các thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics liên quan 

khác: 

Theo quy định tại Điều 7 của Nghị định 140/2007/NĐ-CP thì 

thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics liên quan khác phải đáp ứng 

các yêu cầu sau đây: Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp 

pháp theo pháp luật Việt Nam; thương nhân nước ngoài kinh doanh 

dịch vụ lô-gi-stíc chỉ được kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc khi tuân 

theo những điều kiện cụ thể sau đây: trường hợp kinh doanh dịch vụ 

kiểm tra và phân tích kỹ thuật: đối với những dịch vụ được cung cấp 

để thực hiện thẩm quyền của Chính phủ thì chỉ được thực hiện dưới 

hình thức liên doanh sau ba năm hoặc dưới các hình thức khác sau 

năm năm, kể từ khi doanh nghiệp tư nhân được phép kinh doanh các 

dịch vụ đó, không được kinh doanh dịch vụ kiểm định và cấp giấy 

chứng nhận cho các phương tiện vận tải, việc thực hiện dịch vụ kiểm 

tra và phân tích kỹ thuật bị hạn chế hoạt động tại các khu vực địa lý 

được cơ quan có thẩm quyền xác định vì lý do an ninh quốc phòng; 

trường hợp kinh doanh dịch vụ bưu chính, dịch vụ thương mại bán 

buôn, dịch vụ thương mại bán lẻ thực hiện theo quy định riêng của 

Chính phủ; không được thực hiện các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác, trừ 

trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên có quy định khác. 

2.1.1.2. Nhóm quy phạm pháp luật về hợp đồng logistics 

* Quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ dịch vụ logistics 

-Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics 

Theo Điều 235 LTM 2005 thì quyền và nghĩa vụ của thương nhân 

kinh doanh dịch vụ logistics được quy định như sau: được hưởng thù 

lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác; trong quá trình thực hiện hợp 

đồng, nếu có lý do chính đáng vì lợi ích của khách hàng thì thương 

nhân kinh doanh dịch vụ logistics có thể thực hiện khác với chỉ dẫn 
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của khách hàng, nhưng phải thông báo ngay cho khách hàng; khi xảy 

ra trường hợp có thể dẫn đến việc không thực hiện được một phần 

hoặc toàn bộ những chỉ dẫn của khách hàng thì phải thông báo ngay 

cho khách hàng để xin chỉ dẫn; trường hợp không có thoả thuận về 

thời hạn cụ thể thực hiện nghĩa vụ với khách hàng thì phải thực hiện 

các nghĩa vụ của mình trong thời hạn hợp lý. khi thực hiện việc vận 

chuyển hàng hóa, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics phải tuân 

thủ các quy định của pháp luật và tập quán vận tải. 

Ngoài ra, quyền và nghĩa vụ của thương nhân còn được quy định 

tại Điều 239 và 240 LTM 2005 trong trường hợp cầm giữ và định đoạt 

hàng hóa. 

- Quyền và nghĩa vụ của khách hàng 

Theo Điều 236 LTM 2005 thì quyền và nghĩa vụ của khách hàng 

được quy định như sau:  hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

hợp đồng; cung cấp đầy đủ chỉ dẫn cho thương nhân kinh doanh dịch 

vụ logistics; thông tin chi tiết, đầy đủ, chính xác và kịp thời về hàng 

hoá cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics; đóng gói, ghi ký 

mã hiệu hàng hoá theo hợp đồng mua bán hàng hoá, trừ trường hợp có 

thỏa thuận để thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics đảm nhận 

công việc này; bồi thường thiệt hại, trả các chi phí hợp lý phát sinh 

cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics nếu người đó đã thực 

hiện đúng chỉ dẫn của mình hoặc trong trường hợp do lỗi của mình 

gây ra; thanh toán cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics mọi 

khoản tiền đã đến hạn thanh toán. 

- Trách nhiệm của người làm dịch vụ logistics 

Thứ nhất, Về giới hạn trách nhiệm, điều 238 LTM 2005 quy 

định: Trừ trường hợp có thoả thuận khác, toàn bộ trách nhiệm của 

thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không vượt quá giới hạn 

trách nhiệm đối với tổn thất toàn bộ hàng hoá; Chính phủ quy định chi 

tiết giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ 

logistics phù hợp với các quy định của pháp luật và tập quán quốc tế; 

thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không được hưởng quyền 
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giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại, nếu người có quyền và lợi 

ích liên quan chứng minh được sự mất mát, hư hỏng hoặc giao trả 

hàng chậm là do thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics cố ý hành 

động hoặc không hành động để gây ra mất mát, hư hỏng, chậm trễ 

hoặc đã hành động hoặc không hành động một cách mạo hiểm và biết 

rằng sự mất mát, hư hỏng, chậm trễ đó chắc chắn xảy ra. 

Thứ hai, Về các trường hợp miễn trách nhiệm, điều 237 LTM 

2005 quy định các trường hợp được miễn trách nhiệm như sau: tổn 

thất là do lỗi của khách hàng hoặc của người được khách hàng uỷ 

quyền; tổn thất phát sinh do thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics 

làm đúng theo những chỉ dẫn của khách hàng hoặc của người được 

khách hàng uỷ quyền; tổn thất là do khuyết tật của hàng hoá; tổn thất 

phát sinh trong những trường hợp miễn trách nhiệm theo quy định của 

pháp luật và tập quán vận tải nếu thương nhân kinh doanh dịch vụ 

logistics tổ chức vận tải; thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics 

không nhận được thông báo về khiếu nại trong thời hạn mười bốn 

ngày, kể từ ngày thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics giao hàng 

cho người nhận; sau khi bị khiếu nại, thương nhân kinh doanh dịch vụ 

logistics không nhận được thông báo về việc bị kiện tại Trọng tài hoặc 

Toà án trong thời hạn chín tháng, kể từ ngày giao hàng; thương nhân 

kinh doanh dịch vụ logistics không phải chịu trách nhiệm về việc mất 

khoản lợi đáng lẽ được hưởng của khách hàng, về sự chậm trễ hoặc 

thực hiện dịch vụ logistics sai địa điểm không do lỗi của mình. 

2.1.1.3. Các quy định về quản lý nhà nước về logistics 

Quản lý nhà nước đối với hoạt động logistics có vai trò rất quan 

trọng, nó có vai trò hỗ trợ và định hướng cho các DN phát triển. Vì 

vậy tại Điều 9 Nghị định số 140/2007/NĐ-CP đã có quy định cụ thể 

về trách nhiệm quản lý của các bộ ngành liên quan đối với lĩnh vực 

này. Theo đó có rất nhiều bộ, ngành cùng tham gia vào quản lý hoạt 

động kinh doanh dịch vụ logistics như:  ộ Giao thông vận tải, Bộ kế 

hoạch đầu tư,  ộ Công thương,  ộ tài chính…Trong đó,  ộ Công 

thương giữ vai trò chủ đạo “  ộ Công thương chịu trách nhiệm chung 
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trước Chính phủ thực hiện việc quản lý nhà nước đối với hoạt động 

kinh doanh dịch vụ logistics” 

Bên cạnh đó, nếu các chủ thể kinh doanh dịch vụ logistics có 

hành vi phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 10 Nghị định 

140/2007 như sau: “Thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc, tổ 

chức, cá nhân có liên quan vi phạm quy định của Nghị định này thì 

tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi 

phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây 

thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.” 

2.1.1.4. Đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam về dịch vụ 

logistics 

Luận văn đã chỉ ra được những mặt thành công cũng như hạn chế 

của việc áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam về dịch vụ 

logistics. 

2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về logistics tại Việt Nam 

Trong phần này, luận văn đã chỉ ra được tình hình thực hiện pháp 

luật về logistics tại Việt Nam hiện nay. 

Bên cạnh đó, luận văn đã làm rõ những vướng mắt, bất cập trong 

việc áp dụng các quy định của pháp luật về logistics tại Việt Nam như 

về nhóm quy phạm đăng ký kinh doanh, về hợp đồng dịch vụ logistics 

và quản lý nhà nước về hoạt động logistics. 

Luận văn đã chỉ ra nguyên nhân của những vướng mắc, hạn chế 

trong việc áp dụng các quy định của pháp luật về logistics như nguyên 

nhân từ cơ chế, chính sách của pháp luật Việt Nam và nguyên nhân từ 

phía cơ quan quản lý nhà nước về logistics. 
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Kết luận chương 2 

Qua thời gian tồn tại và phát triển, logistics đã có những bước 

phát triển không ngừng. Những đóng góp mà dịch vụ logistics đã và 

đang mang lại cho đất nước hiện nay là vô cùng to lớn về mặt kinh tế. 

Logistics đã đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước đặc biệt 

là nguồn thu ngoại tệ. Tuy nhiên, bước vào thời kỳ mở cửa theo lộ 

trình cam kết của WTO thì hành lang pháp lý của Việt Nam trong lĩnh 

vực này bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Hoạt động của các DN logistics 

chưa thực sự hiệu quả. Lý giải cho sự yếu kém nêu trên có nhiều lý 

do, một trong số đó là do hệ thống pháp luật về logistics chưa đầy đủ, 

chưa đồng bộ và chưa hoàn thiện. Việc áp dụng các quy định của pháp 

luật về logistics của cơ quan quản lý Nhà nước và bản thân DN còn 

nhiều hạn chế. 

Qua chương 2, luận văn đã trình bày về tình hình áp dụng các quy 

định của pháp luật về hoạt động của logistics tại Việt Nam; thực tiễn 

áp dụng pháp luật của các nhóm quy phạm pháp luật như về điều kiện 

kinh doanh dịch vụ logistics; về hợp đồng dịch vụ logistics và về quản 

lý nhà nước đối với hoạt động logistics. 

Ngoài ra, luận văn đã phân tích các nguyên nhân của một số 

vướng mắc, bất cập của pháp luật Việt Nam về logistics để từ đó đưa 

ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về logistics với mong muốn 

sớm hoàn thiện quy chế pháp lý để các DN logistics Việt Nam phát 

triển bền vững và có khả năng cạnh tranh với các DN logistics trên thế 

giới. 

 

 

 

 

 

  



17 
 

Chương 3 

ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP 

LUẬT, TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ LOGISTICS 

TẠI VIỆT NAM  

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về logistics 

3.1.1. Hoàn thiện pháp luật về logistics phải dựa trên quan 

điểm của Đảng và nhà nước 

Một trong những quan điểm được Đảng ta quán triệt là phát triển 

đồng bộ và quản lý có hiệu quả các loại thị trường cơ bản: thị trường 

hàng hóa và dịch vụ, thị trường lao động, thị trường tài chính, thị 

trường bất động sản, thị trường khoa học và công nghệ. Do đó, chiến 

lược xây dựng luật của Việt Nam là phải tạo một khuôn khổ pháp lý 

cho việc tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường của một nền kinh tế mở. 

Cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các lĩnh vực pháp luật 

như: Pháp luật về DN trong đó có pháp luật về logistics; pháp luật về 

chống cạnh tranh không lành mạnh; pháp luật về thương mại dịch vụ; 

pháp luật về sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ; pháp luật 

về đất đai...Quan điểm nổi bật của Đảng và Nhà nước ta kể từ Đại hội 

IX (2001) trở đi là: chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế để 

phát triển nhanh, có hiệu quả nền kinh tế. Một trong những nội dung 

chủ yếu của chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là chủ động hội nhập 

trong lĩnh vực pháp luật, đặc biệt là pháp luật về DN, thương mại 

trong đó có pháp luật về logistics. 

3.1.2. Hoàn thiện pháp luật phải dựa trên hệ thống pháp luật 

Hoạt động của dịch vụ logistics có liên quan đến rất nhiều lĩnh 

vực khác nhau trong đời sống xã hội. Do đó, việc hoàn thiện pháp luật 

về logistics phải gắn liền với việc hoàn thiện các quy định của pháp 

luật có liên quan khác. Pháp luật về logistics phải đồng bộ với pháp 

luật DN, pháp luật vận tải, pháp luật về đầu tư, cạnh tranh, pháp luật 

về thuế, pháp luật về lao động, pháp luật về phá sản, pháp luật về tài 

chính ngân hàng... Chỉ khi đảm bảo được sự đồng bộ, thống nhất, khắc 
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phục được những mâu thuẩn, chồng chéo giữa các quy định pháp luật 

thì khi đó các DN logistics mới có một môi trường pháp lý thuận lợi 

để phát triển. 

3.1.3. Hoàn thiện pháp luật về logistics phải dựa trên điều 

kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam 

Các điều kiện về kinh tế, xã hội của Việt Nam hiện nay được 

đánh giá là khá tốt cho sự phát triển của nền kinh tế. Các điều kiện 

kinh tế, xã hội đã tạo điều kiện cho sự phát triển của các ngành dịch 

vụ phát triển. Dịch vụ logistics phát triển hay không cũng nhờ vào sự 

tác động qua lại của các điều kiện kinh tế, xã hội. Vì vậy, khi hoàn 

thiện các quy định của pháp luật về logistics phải dựa trên các điều 

kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam. 

3.1.4. Hoàn thiện pháp luật về logistics đáp ứng yêu cầu hội 

nhập kinh tế, quốc tế 

Việc đáp ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế, quốc tế thể hiện ở các 

cam kết về mở cửa thị trường. Hiện nay, ở Việt Nam đã cam kết mở 

cửa thị trường về các dịch vụ như hàng hải, vận tải, hàng không và các 

dịch vụ khác…Do đó, pháp luật về logistics phải được đặt trong mối 

tương quan với các cam kết mở cửa thị trường sao cho phù hợp với 

yêu cầu của hội nhập kinh tế, quốc tế. Pháp luật về dịch vụ logistics 

phải thể hiện đầy đủ các cam kết của Việt Nam trong việc mở cửa thị 

trường loại hình dịch vụ này, thời hạn, nội dung phải có sự điều chỉnh 

cho phù hợp. 

Nếu pháp luật về dịch vụ logistics không được ban hành để phù 

hợp với yêu cầu của hội nhập kinh tế, quốc tế thì nó sẽ bị lạc hậu, rời 

rạc, không phản ánh đúng đắn bản chất của loại hình dịch vụ này. Vì 

vậy, việc hoàn thiện pháp luật về dịch vụ này không tách rời mà phải 

gắn chặt với các yêu cầu của hội nhập kinh tế, quốc tế. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật về 

logistics 

3.2.1. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật 

Qua việc nghiên cứu, tìm hiểu một số quy định của một số nước 
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trên thế giới quy định về pháp luật logistics như Nhật  ản, Singapore, 

Trung Quốc và Thái Lan tại Chương 1 và việc nghiên cứu các quy 

định của Việt Nam về dịch vụ logistics, tác giả đã đưa ra một số bài 

học kinh nghiệm có giá trị sau và có thể áp dụng tại tình hình của đất 

nước ta. 

Thứ nhất, cần xây dựng khung pháp lý mở và chọn lọc, đảm bảo tính 

nhất quán, thông thoáng và hợp lý trong các văn bản, quy định liên quan 

đến lĩnh vực logistics, với mục đích tạo cơ sở cho một thị trường logistics 

minh bạch. 

Để đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành này cần xem xét, 

đánh giá và xây dựng lại hệ thống các chính sách liên quan đến hoạt 

động logistics như các quy định về cạnh tranh, về sản phẩm dịch vụ 

logistics, về pháp nhân hóa hoạt động Logistics. Hệ thống pháp luật 

phải được điều chỉnh để ngày càng phù hợp với yêu cầu phát triển nền 

kinh tế thị trường và phù hợp với những cam kết khi gia nhập WTO. 

Thứ hai, Chính phủ cần có các chính sách để hiện đại hóa thủ tục 

hải quan. Các qui định hải quan về giấy phép, đại lý khai quan, chứng 

từ xuất nhập khẩu phải phù hợp với thông lệ của các nước trong khu 

vực ASEAN, châu Á… để giúp cho hàng hóa được thông quan nhanh 

hơn nữa. 

Thứ ba, thực hiện đào tạo nguồn nhân lực cho ngành logistics. 

Không những thiếu, nguồn nhân lực Việt Nam còn yếu về chuyên 

môn, nghiệp vụ, cho nên khả năng cạnh tranh của ngành logistics yếu 

so với các hãng logistics nước ngoài có thế mạnh về vốn, công nghệ, 

đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao. Trong khi các 

chuyên gia được đào tạo chuyên nghiệp về lĩnh vực logistics vẫn còn 

quá ít so với yêu cầu phát triển. Việc xây dựng và đào tạo nguồn nhân 

lực phải luôn được cập nhật, đổi mới, có sự hỗ trợ ngân sách, các 

nguồn tài trợ của Chính phủ, các Bộ cho ngành logistics. 

Thứ tư, vai trò của Nhà nước. Cần có các giải pháp đồng bộ của 

Chính phủ nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành mũi nhọn này. 

Chính phủ cần có một số chính sách như ưu đãi về thuế, cho vay, hỗ 
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trợ nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, Hiệp hội tham gia vào 

ngành dịch vụ này. Bên cạnh đó là các chính sách khuyến khích các 

doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào thị trường còn non trẻ này của 

Việt Nam để giúp các doanh nghiệp trong nước hoạt động có hiệu quả 

hơn. 

Bên cạnh đó, luận văn cũng đã đưa ra một số giải pháp cụ thể 

khái niệm về dịch vụ logistics; về điều kiện kinh doanh dịch vụ; 

về quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics; 

về giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics; 

về trường hợp miễn trách nhiệm; về phân loại dịch vụ logistics; về 

quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics. 

Ngoài ra, Chính phủ cần ban hành các văn bản pháp luật mới phù 

hợp với tình hình thực tế của đất nước và các cam kết của Việt Nam 

về mở cửa thị trường dịch vụ logistics thông qua việc ký kết các điều 

ước quốc tế, các hiệp định đa phương, hiệp định song phương với các 

nước trong khu vực và thế giới. Sau đó nội luật hoá các văn bản trên 

cho phù hợp với tình hình thực tế của đất nước chúng ta. 

3.2.2. Các giải pháp tổ chức thực hiện pháp luật 

3.2.2.1. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật về dịch vụ 

logistics 

Đảng và nhà nước có nghĩa vụ tuyên truyền, phổ cập các quy định 

của pháp luật tới cộng đồng những đối tượng chịu sự điều chỉnh của 

pháp luật đó. Nói cách khác là Chính phủ phải đảm bảo cho người dân 

nói chung cũng như các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói riêng 

tiếp cận các văn bản pháp lý qua mọi kênh thông tin, từ báo chí tới 

mạng điện tử, từ đài phát thanh tới truyền hình, từ phương pháp truyền 

miệng tới giáo dục phổ cập… 

Để làm được điều này, Chính phủ cần thiết lập bộ máy chính 

quyền từ trung ương tới địa phương hoạt động hiệu quả, ủy ban nhân 

dân các cấp cần phải tăng cường đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền 

pháp luật với các hình thức sinh động và phù hợp với đặc điểm và 

điều kiện của từng địa phương. 
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Ngoài ra, để nâng cao hiểu biết của người dân cũng như doanh 

nghiệp về pháp luật, các Bộ, Sở chuyên ngành cần phải chú trọng 

công tác củng cố, kiện toàn các cán bộ làm công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật các cấp bằng cách định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng 

chính trị, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. 

3.2.2.2 Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của thương nhân kinh 

doanh dịch vụ logistics 

Việc các thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics nâng cao ý 

thức tuân thủ pháp luật là hệ quả của công tác tăng cường phổ biến, 

tuyên truyền và giáo dục pháp luật. Các đối tượng thuộc sự điều chỉnh 

của dịch vụ logistics bao gồm thương nhân kinh doanh dịch vụ 

logistics và DN sử dụng dịch vụ cần phải biết pháp luật quy định về 

quyền và nghĩa vụ của các bên như thế nào, giới hạn trách nhiệm hay 

quy định miễn trách nhiệm ra sao, vì đó là những vấn đề liên quan đến 

quyền lợi của họ. Bởi vậy, họ cần phải có nhận thức tốt về quy định 

của pháp luật để căn cứ vào đó mà hành động theo đúng pháp luật, 

góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh trong sạch, vững mạnh, 

đồng thời thúc đầy nền kinh tế phát triển bền vững. 
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Kết luận chương 3 

 

Logistics là một hoạt động thương mại còn mới mẻ đối với các 

doanh nghiệp cũng như đối với đất nước của chúng ta. Vì vậy, Chính 

phủ cần có các chính sách, cơ chế để phát triển ngành kinh tế mõi 

nhọn này hơn nữa để bắt kịp với các nước trên thế giới. 

Qua chương 3, luận văn đã đưa ra một số định hướng hoàn thiện 

để phát triển ngành logistics trong nước như hoàn thiện pháp luật về 

logistics phải dựa trên quan điểm của Đảng và Nhà nước; hoàn thiện 

pháp luật về logistics phải dựa trên hệ thống pháp luật; hoàn thiện 

pháp luật về logistics phải dựa trên điều kiện kinh tế, xã hội của Việt 

Nam; và hoàn thiện pháp luật về logistics phải đáp ứng yêu cầu hội 

nhập kinh tế, quốc tế. Những định hướng này là cần thiết và quan 

trọng để Chính phủ có thể xem xét và vận dụng vào để phát triển 

ngành dịch vụ này. 

Bên cạnh đó, luận văn đã đưa ra một số giải pháp để phát triển 

ngành dịch vụ này trong tương lai, sớm đưa chất lượng của ngành dịch 

vụ này ngang bằng so với các nước trong khu vực cũng như là trên thế 

giới. Thiết nghĩ, Chính phủ cần có các chính sách mạnh tay hơn nữa 

để thúc đẩy ngành dịch vụ quan trọng này của đất nước. 
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PHẦN KẾT LUẬN 

 

Kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO, chúng ta đã 

có những cơ hội mới để phát triển kinh tế của đất nước và cũng kèm 

theo đó là những thách thức mà chúng ta đã phải đối mặt. Trong nền 

kinh tế toàn cầu và xu hướng toàn cầu hóa thì hàng hóa và dịch vụ 

được luân chuyển tự do hơn từ nước này sang nước khác, thông qua 

các cam kết mở cửa thị trường mà các nước đã ký kết các hiệp định 

song phương và đa phương với nhau. Các nhà đầu tư nước ngoài đã 

nhận thấy Việt Nam là một điểm đến lý tưởng để đầu tư kinh doanh, 

sản xuất. Việt Nam có được lợi thế giá nhân công rẻ, nền chính trị ổn 

định, vị trí địa lý rất thuận lợi trong việc vận tải hàng hóa quốc 

tế…Tuy nhiên, để ngành logistics phát triển kịp với tốc độ phát triển 

kinh tế và bắt kịp với các nước trên thế giới thì chúng ta còn rất nhiều 

điều cần phải làm. Chính phủ cần xây dựng một cơ sở hạ tầng hiện đại 

đủ thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, đường 

sắt cũng như đường hàng không. Khi làm được những việc này thì 

chắc chắn Việt Nam sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn nữa. 

Không phải ngẫu nhiên mà trong 10 năm trở lại đây, lĩnh vực 

logistics ở Việt Nam lại phát triển mạnh đến như vậy. Đây là một điều 

tất yếu, theo quy luật cung -cầu. Khi các nhà đầu tư nước ngoài tại 

Việt Nam xuất hàng đi thì việc đầu tiên là họ nghĩ đến một công ty 

logistics có khả năng cung cấp cho họ những dịch vụ tốt nhất và các 

hãng tàu, các công ty logistics Việt Nam thì chưa đủ sức làm những 

việc này một cách bài bản. Miếng fomat logistics ngon một lần nữa lại 

thuộc về các công ty nước ngoài. 

Đối với nền kinh tế quốc dân, logistics đóng một vai trò quan 

trọng không thể thiếu trong sản xuất, lưu thông, phân phối. Phân phối 

giống như mạch máu của nền kinh tế. Nắm được hệ thống phân phối 

chính là nắm được phần thắng trong tay. Và logistics là một mắt xích 

quan trọng trong hệ thống phân phối ấy. Vì vậy, nếu nâng cao hiệu 

quả hoạt động logistics sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội 
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của đất nước. Đối với DN, logistics đóng vai trò to lớn trong việc giải 

quyết bài toán đầu vào và đầu ra một cách có hiệu quả. Logistics có 

thể thay đổi nguồn tài nguyên đầu vào hoặc tối ưu hóa quá trình chu 

chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ…logistics còn giúp giảm chi 

phí, tăng khả năng cạnh tranh của DN. Tuy đã đạt được nhiều thành tựu 

không nhỏ,nhưng để ngành Logistics theo kịp với tốc độ phát triển của 

nền kinh tế thì còn nhiều điều phải làm.Ngành Logistics còn non trẻ ở 

nước ta cần được sự quan tâm và đầu tư thích đáng từ Nhà nước cũng như 

các DN, kết hợp với những chiến lược phát triển đúng đắn, nhất là trong 

bối cảnh  mở cửa các dịch vụ ngành Logistics. 

Qua việc tìm hiểu các quy định của pháp luật về dịch vụ logistics, 

chúng ta đã thấy được đây là một hoạt động thương mại rất đa dạng 

gồm một chuỗi các dịch vụ giao nhận hàng hoá: từ lưu kho, lưu bãi 

đến vận chuyển, làm các thủ tục hải quan…Nói cách khác tức là người 

kinh doanh dịch vụ logistics là kinh doanh tổng hợp và chịu sự chi 

phối của nhiều nguồn luật, văn bản luật khác nhau. Vì vậy để tạo sự 

thống nhất, chặt chẽ trong các văn bản pháp luật, để là một điều rất 

cần thiết. Để từ đó tạo thúc đẩy cho dịch vụ logistics phát triển mạnh 

mẽ ở Việt Nam hấp dẫn nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo nên 

nguồn lợi nhuận to lớn cho nền kinh tế cũng như sự phát triển của các 

DN. Nhất là trong xu hướng hội nhập, mở cửa thị trường hiện nay, để 

tận dụng được cơ hội thì bên cạnh việc hoàn thiện các quy định của 

pháp luật, bản thân các DN Việt Nam cũng cần phải cố gắng, nỗ lực 

rất nhiều vì một thực tế đang diễn ra ở hầu hết các DN trong nước là 

còn non yếu, chưa có sự liên kết, liên minh với nhau, hoạt động còn 

mang tính làm thuê. 

 

 




